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S4: 46/2026/TT-BXD Ha N¢i, ngay 30 thang 6 nam 2026
THONG TU

Ban hanh Quy chuin ky thuit quéc gia
vé quy hoach db thi va nong thon

~ Can cir Ludt Tiéu chudn va quy chudn ky thudt sé 68/2006/QH11 duwoc sita
doi, bo sung mot so diéu tai Ludt s6 35/2018/QH14 va Luat so 70/2025/QH15;
Can cir Nghi dinh s6 22/2026/ND-CP ngay 16/01/2026 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu va bién phdp dé t6 chirc, hwdng dan thi hanh
Ludt Tiéu chuan va quy chuan ky thuat;
Can cir Nghi dinh sé 33/2025/ND-CP ngay 25/02/2025 cua Chinh phu quy
dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu toé chirc cua Bé Xdy dung;
Theo dé nghi ciia Vu truéng Vu Quy hoach — Kién triic,
~ Bo truong Bo Xay dung ban hanh Thong tw ban hanh quy chudn ky thudt
quoc gia vé Quy hoach doé thi va nong thon.

Piéu 1. Ban hanh kém theo Thong tu nay Quy chuan k¥ thuat qudc gia vé
Quy hoach d6 thi va ndng thon.

S6 hiéu QCVN 01:2021/BXD.

Piéu 2. Thong tu ndy c6 hiéu luc tir ngdy 01/01/2027 va thay thé Thong tu

s6 01/2021/TT-BXD ngay 19/5/2021 ban hanh QCVN 01:2021/BXD, Quy chuén
k¥ thuat quoc gia vé Quy hoach xay dung.

Piéu 3. Cac Bo, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phi, Uy ban nhan
dan cac tinh, thanh pho va cac to6 chirc, cd nhan ¢6 lién quan chiu trach nhiém thi
hanh Thong tu nay./.

KT. BQO TRUONG
THU TRUONG

Nguyén Tuong Viin
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Loi ndi dau

QCVN 01:2026/BXD do Vién Quy hoach dé thi va
néng thén quéc gia bién soan, Vu Quy hoach — Kién
tric dé nghi, Bd Xay dwng thAm dinh va ban hanh kém
theo Théng tw sb 46/2026/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2026 cua B6 trwdng B6 Xay dwng.

QCVN 01:2026/BXD thay thé cho QCVN
01:2021/BXD ban hanh kém theo Théng tw sb
01/2021/TT-BXD ngay 19 thang 5 nam 2021 cua B6
trwdng BO Xay dwng.

QCVN 01:2026/BXD
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QUY CHUAN KY THUAT QUOC GIA
VE QUY HOACH DO THI VA NONG THON

National Technical Regulation on Urban and Rural Planning

1 QUY DPINH CHUNG

1.1 Pham vi diéu chinh

Quy chuén nay quy dinh cac yéu cau ky thuat va yéu cau quan ly bat budc phai tuan
th( trong cac hoat dong lap, thdm dinh, phé duyét, ra soat, diéu chinh va té chirc quan
ly quy hoach db thj va néng thon.

1.2 Péi twong ap dung

Quy chuan nay ap dung dbi vé&i cac td chirc, ca nhan cé lién quan dén hoat déng quy
hoach dé thj va néng thén trén Ianh thd nwéc Céng hoa xa hdi chl nghia Viét Nam.
1.3  Tai liéu vién dén

Cac tai lieu dwoc vién dan dudi day la can thiét trong viéc ap dung quy chuan nay.
Truwdng hop céac tai liéu vién dan dwoc stra dbi, bd sung hodc thay thé thi ap dung
theo phién ban mai nhét.

QCVN 01:2020/BCT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé yéu cau thiét ké ctra hang xdng dau;
QCVN 01:2025/BTNMT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé khodng cach an toan vé moéi

truong déi véi khu dan cuw cuia co s san xuét, kinh doanh, dich vu va kho tang cé nguy
co phét tan bui, mui khé chiu, tiéng 6n tac déng xau dén strc khée con nguoi:

QCVN 01-1:2024/BYT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé chat liong nuéc sach st dung
cho muc dich sinh hoat;

QCVN 02:2022/BXD, Quy chuén ky thuat quéc gia vé sé liéu diéu kién tw nhién dung
trong xay dwng;

QCVN 04:2021/BXD, Quy chuén ky thuat qubc gia vé Nha chung cu;

QCVN 06:2022/BXD Sira dbi 01:2023, Quy chuéan ky thuét quéc gia vé An toan chay
cho nha va céng trinh;

QCVN 07:2023/BXD, Quy chuén ky thuét quéc gia vé céc céng trinh ha tang ky thuat;
QCVN 08:2023/BTNMT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé chat luvong nuéc mét;
QCVN 09:2017/BXD, Quy chuén ky thuét quéc gia vé céc céng trinh xay dung st dung
nang luong hiéu qua;

QCVN 09:2023/BTNMT, Quy chuén ky thuéat qubc gia vé chét luong nudc dudi dat;

QCVN 10:2024/BXD, Quy chuén ky thuat quéc gia vé xay dung céng trinh bdo dam
tiép cén str dung;



CONG BAO/S6 438/Ngay 26-07-2026 46

QCVN 01:2026/BXD

QCVN 14:2025/BTNMT, Quy chuén ky thuét quéc gia vé nuéc théi sinh hoat va nuéc
thai dé thi, khu dan cuw tap trung;

QCVN 26:2025/BCT, Quy chudn kj thuat quéc gia vé ky thuét dién - hé théng ludi dién;
QCVN 26:2025/BNNMT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé tiéng on;

QCVN 27:2025/BNNMT, Quy chuén ky thuét quéc gia vé do rung;

QCVN 30:2025/BNNMT, Quy chuén ky thuét quéc gia vé 16 dbt chét thai;

QCVN 33:2019/BTTTT, Quy chuén ky thuét quéc gia vé Idp dat mang cép ngoai vi vién théng;
QCVN 40:2025/BTNMT, Quy chuén ky thuéat quéc gia vé nuoc thai cong nghiép;
QCVN 62:2025/BTNMT, Quy chuén ky thuéat quéc gia vé nuéce thai chdn nudi:

QCVN 98:2025/BNNMT, Quy chuén ky thuat qubc gia vé cong trinh, thiét bj xwr ly nuréec
thai tai ché;

QCVN 107:2021/BGTVT, Quy chuén ky thuat quéc gia vé céng bién.

1.4  Giai thich ttr ngiv
Trong quy chuén nay, cac thuat ngir dwdi day dwoc hiéu nhw sau:

1.41
Phan loai dat

Viéc sap xép dat theo chirc ndng thanh cac nhom dat, loai dat nham quan ly s&r dung
dat theo yéu cau dbi véi chirc nang va chi tiéu st dung dat quy hoach trong cac cap
dd quy hoach db thi va ndng thén.

1.4.2
Nhém dat

Tap hop clia mot sé loai d4t nhéat dinh dé théng k&, danh gia chi tiéu, bao gom: dat xay
dwng, d4t han ché xay dwng, dat dan dung, dat ngoai dan dung, dat cay xanh, d4t dich
vu cbng cong.

1.4.3

O phé

M6t pham vi dat dai dworc xac dinh ranh gidi trong quy hoach chung ty 1& 1/5 000 hoac
quy hoach phan khu, gan v&i mét loai dat hodc moét nhom dat va khong chéng Ian dién
tich v&i 6 phd khac trong cuing quy hoach; cé thé bao gdm mét hodc nhiéu 16 dat.
1.4.4

Lo dat

M6t pham vi dat dai dwoc quy hoach chi tiét xac dinh ranh gi®i, gan véi mot loai dat
va khéng chéng lan dién tich véi 16 dat khac trong cuing quy hoach; cé thé bao goém
mot hoac nhiéu thira dat lién ké cé cung chirc ndng va chi tiéu st dung dét.

1.4.5
Dat xay dwng
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Nhém dat danh cho xay dwng theo cac chirc ndng quy hoach; gdm hai nhém dét 1a
d4t dan dung va dat ngoai dan dung.

1.4.6

Dat han ché xay dwng

Phan con lai ctia khu v quy hoach nam ngoai dat xay dwng, dwoc dinh hwéng dé
han ché hoac cdm xay dung; bao gdm: dat san xuat ndng nghiép; dat lam nghiép, dat
c6 mat nwdc tw nhién; va dat chwa sir dung.

1.4.7

Dat dan dung

Nhém dat danh cho xay dwng cac chirc nang phuc vu nhu cau & va sinh hoat thuwéong
Xuyén ctia dan cuv trong khu virc quy hoach.

1.4.8

Dat ngoai dan dung

Nhém dét xay dwng duoc xac dinh cho cac chirc ndng ngoai chirc nang dan dung.
1.4.9

DPat don vi &

Loai d4t danh cho xay dwng khu chirc ndng dan cw co ban tai dd thi va néng thon,
phuc vu nhu cau & va cac nhu cau thiét yéu, hang ngay ctia mét cong déng dan cw cod
quy mé dan sbé xac dinh.

1.4.10

Dat nhém nha &

Loai d4t danh cho xay dung t& hop cac cong trinh nha & trong pham vi mét don vi &,
c6 quy md dan s xac dinh, cé khéng gian sir dung chung nhw noi sinh hoat cong
ddng, vdn hoa, san choi, bai dd xe va dworng ndi bd va co sé ha tang khac.

1.4.11

DPat hén hop

Loai d4t dwoc quy hoach dinh huwéng phat trién két hop hai hodc nhiéu chirc nang
khac nhau trong cung pham vi. D4t hén hop chia lam hai loai la dat hén hop c6 nha &
va d4t hén hop khéng cé nha &.

1.4.12

Dat hon hop c6 nha &

D4t hén hop c6 b tri nha &, thudc nhém dat dan dung, gbm ba cap twong (ng voi
cac cap dod quy hoach nhw sau:

- Khu dat trong quy hoach chung ty 1& 1 : 10 000: hén hop cla dat don vi & va céac loai
dat dan dung khac;

- O phé trong quy hoach chung ty 1& 1 : 5 000 hodc quy hoach phan khu: hén hop cla
dat nhém nha & va cac loai dat dan dung khac;

- L6 dat trong quy hoach chi tiét: d4t xay dwng nha chung cw hén hop.
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1413

Dat hén hop khéng c6 nha &

D4t hén hop khoéng bé tri nha &, thudc nhém dat ngoai dan dung.

1414

Déat cay xanh

Nhém dét cé chirc nang sinh thai, méi trwdng, cdnh quan hodc phuc vu cdng cong,
thudc nhom dat xay dwng, gébm dat cay xanh s dung cdng cong va dat cay xanh
chuyén dung.

1.4.15Dét cay xanh str dung céng cong

Loai @4t cay xanh c6 chirc ndng phuc vu nhu cau vui choi giai tri, giao tiép cong cong
ngoai trovi; dwoc bd tri cy xanh, cadnh quan va céac tién ich, trang thiét bi phu hop voi
céac thé loai khéng gian céng cong nhw cdng vién, vieon hoa, san choi, quang trwong
(bao gdbm c& mat nwéc cadnh quan). DAt cay xanh sir dung céng cong dwoc chia thanh
hai cap:

- C4p khu vire: D4t cay xanh st dung céng cong phuc vu nhu ciu chung ctia toan khu
virc quy hoach, khéng bao gém dat cay xanh st dung céng coéng cap don vi &.

- Cap don vi &: Bat cay xanh str dung cong cdng phuc vu nhu cidu hang ngay cta dan
cw trong don vi &, bao gém ca nhém nha &, bao ddm kha nang tiép can ctia cong dong
dan cu trong don vi &, nhém nha & d6; dung dé bd tri cac cdng trinh nhw vwdn hoa,
san choi, khu thé duc thé thao cong cdng va cac khéng gian mé céng cong khac.
1.4.16

Dét cay xanh chuyén dung

Loai dat cay xanh cé chirc ndng phuc vu muc dich cdéng cong chuyén biét nhw cach ly
ngudn & nhiém méi tredng séng, bdo vé ngudn nuwéc, hanh lang ha tang kj thuat, hodc
cac chirc nang chuyén biét khac.

1.4.17

Dat dich vu céng cong

Nhém dat danh cho xay dwng cac chirc nang loi ich chung, phuc vu nhu ciu thuéng
xuyén, thiét yéu va bdo dam su tiép can ctia nguoi dan.

1.4.18

Khéi céng trinh

M6t phan cla cong trinh xay dwng, cé khdi tich xay dwng lién tuc va twong dbi tach
biét v&i phan con lai clia cong trinh.

1.4.19

Dién tich chiém dat cta céng trinh xay dwng

Dién tich cta hinh chiéu bang cla toan bd cong trinh xay dwng trong mét khu dat.

CHU THICH 1: Dién tich chiém d4t khong bao gém hinh chiéu bang cla cac cong trinh phu trg c6 dang
m& nhw cdng, twdng rao, tiéu canh trang tri, bé boi ngoai trdvi, bai d6 xe ngoai trovi, san thé thao ngoai
troi, nha bao veé, 16i 1én xudng, bd phan théng gié tang hdm cé mai che, cac cong trinh ha tang k¥ thuat
va cac cong trinh khong cb dinh.
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CHU THICH 2: Céac bd phan cong trinh, chi tiét kién tric trang tri nhu: sé-né, 6-vang, mai dua, mai don,
bac 1&n xubng, bau clra, thang thoat hiém, hanh lang ciu da tuan thi cac yéu cau ddi véi an toan chay,
an toan xay dwng khéng tinh vao dién tich chiém dat néu bdo dadm khéng gay can tré lwu théng cla
ngudi, phwong tién va khong két hop cac chirc nang str dung khéac.

1.4.20

Mat dé xay dwng thuan

Ty 18, tinh bang don vi phan trdam (%), gitra dién tich chiém dat cla tat ca cac cong
trinh xay dwng trong 16 dat hoac thra dat véi dién tich cua 16 dat hoac thira dat do.
1.4.21

Mat d6 xay dwng gop

Ty |8, tinh bang don vi phan trdm (%), gitra dién tich chiém dat cla tat ca cac cong
trinh xay dwng trong khu dat véi dién tich cda khu dat dé.

1.4.22

Hé so st dung dat

Ty l&, tinh bang don vi lan, gitra tdng dién tich san cla tat ca cac cong trinh xay dyng
trong khu dat, bao gom ca tang ham, trtr toan bd dién tich san phuc vu cho hé thong
ky thuat, phong chay chira chay, gian lanh nan va do xe cta cong trinh, trén dién tich
khu dat do.

1.4.23

Chi gi¢i dwong do

Puwong ranh gi¢i dwoc xac dinh trén ban dé quy hoach va thuc dia d& phan dinh ranh
gi¢i gitra phan dat dwoc xay dwng cong trinh va phan dat dwgc danh cho dwdng giao
théng hoac cdng trinh ha tang ky thuat hoac khéng gian céng cdng khac.

1.4.24

Chi gi¢i xay dwng

Gioi han cho phép xay dwng céng trinh trén méat déat.

CHU THICH: Chi gi&i xay dwng khong ap dung vé&i cac cong trinh phu tre cé dang mé nhw cdng, twdng
réo, tiéu canh trang tri, bé boi ngoai trdvi, bai d6 xe ngoai tri, san thé thao ngoai trovi, nha bao vé, 16i
lén xubng, bd phan thdng gié tdng hdm c6 mai che, cac cong trinh ha tang kj thuat va cac céng trinh
khéng cb dinh trong khu dét.

1.4.25

Khoang lui

Khoang khoéng gian gitra chi gi¢i dwong do va chi gidi xay dwng.

1.4.26

Chieu cao céng trinh xay dwng

Khodng cach theo phwong thdng dirng tinh tir cao d6 nén thap nhéat theo quy hoach
dwoc duyét trong pham vi dién tich chiém dat ctia cdng trinh dén diém cao nhét cla
cong trinh (k& c& mai tum hoac mai déc).

CHU THICH: Chiéu cao cac thiét bi ki thuat gan 1&p véi cong trinh nhw cot ang ten, cot thu sét, thiét bi
st dung nang lwong mat tri, bé nwéc, éng khoi, dng théng hoi, chi tiét kién tric trang tri khéng tinh
vao chiéu cao cong trinh.

1.4.27

Khu vwc phat trien do thi
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Khu vue dwoc xac dinh theo quy hoach dé dau tw xay dwng theo tiéu chuén db thi.

1.4.28
Khu cay xanh str dung han ché

Khu d4t trdng cay xanh trong khudn vién cac loai dat xay dwng do td chirc, ca nhan
quan ly va str dung, nhw trong khuén vién cong vién chuyén d&, khuén vién khu chung
cw, khudn vién cbng trinh cong céng hoac cong trinh dan dung khac.

1.4.29
Khéng gian ngam

Khéng gian dwdi mat dat, mat nwéc, dwoc sir dung cho muc dich xay dwng céng trinh
ngam, bao gém céng trinh cédng cdng ngadm, cdng trinh giao théng ngadm, céng trinh
ha tAng ky thuat ngdm va phan khéng gian ngdm cla cac céng trinh xay dwng trén
mat dat.

1.4.30
Hé th6éng ha tang ky thuat

Hé théng co sé vat chat va cong trinh thiét yéu dé cung cép dich vu va phuc vu cac
hoat déng kinh té - xa hoi, bao gébm:

- Cao dd nén va thoat nwéc mat;

- Giao thong - van tai;

- Cung cép nang lvong;

- Chiéu sang cong cong;

- Vién théng thu déng;

- Cép nudc;

- Thoat nwéc va xtr ly nwée thai;

- Thu gom va x& ly chéat thai rén;

- Nha vé sinh cong cong;

- Nha tang I&, nghia trang va co s& héa tang;
- Bao vé méi trvong;

- V& céc cong trinh ha tang ky thuat khac.

1.4.31
Khoang cach an toan vé méi trweéng

Khoang cach ti thiéu tir ngudn phat sinh 6 nhiém t&i cac cong trinh hodc vi tri hoat
dong cliia con nguwoi & do thi, nong thén nham bao dam cac yéu cau doi v&i vé sinh,
an toan méi trwdng.

1.4.32

Hanh lang bao vé an toan

Khoang khéng gian téi thiéu vé chiéu rong, chiéu dai va chiéu cao, chay doc hodc bao
quanh céng trinh ha tng ky thuat.
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1.4.33

Tram sac xe dién

Trang thiét bi bd tri c6 dinh, cong trinh hodc t6 hop céng trinh va khéng gian lién quan
c6 chwrc nang sac nang lwgng dién cho xe dién.

1.5 Yéu cau chung

1.5.1 Yéu cau doéi v&i dw bao trong quy hoach dbé thi va néong thén

- Dy bao dan sé chi 4p dung cho toan khu vire quy hoach & cép dd quy hoach chung.
Quy hoach phan khu, quy hoach chi tiét phai cu thé héa dinh hwéng phan bb dan sb
cua quy hoach chung;

- Quy hoach phan khu, quy hoach chi tiét chi thwc hién dw bao khi c6 nhu ciu phan
tich vé cac dbi twong dan sé dac thu, cé anh hwéng dén giai phap quy hoach nhu sb
coéng nhan, sb khach Iwu trd, sb khach vang lai, sb lao ddng trong pham vi quy hoach;

- Phai dwa trén co s& chudi di¥ liéu dan sb cla cung dia ban trong thoi gian téi thiéu
10 nam gan nhét déi véi do thi dac biét va db thi loai |, 05 nam gan nhét déi véi do thi
loai 1, loai Il va khu vwe néng thén; bao gdm di¥ liéu so cp do co’ quan c6 thAdm quyén
coéng bb hodc cung cép va dir liéu thi cp dworc tinh toan, ndi suy tr dir liéu so cap;

- Phai phu hop véi dw bao ctia quy hoach cép trén;

- Phai so sanh téi thiéu hai kich ban phat trién va dwa ra tiéu chi dé lwa chon kich ban
phu hop nhét;

- Phai bao gdbm dw b&o cho cac thanh phan dan sé thudng trd, tam tra, lwu tri;

- Phéi bdo dam viéc tinh toan, phan bd dan sé phu hop véi kha nang dap &ng ciia dét
dai, dich vu céng céng, cay xanh st dung cdng cong, ha tang ky thuat va méi trwong;

- Phai bdo dam nhu cau st dung dat cho cac chirc ndng va phai tru tinh nhu cau dw
trlr, dw phong;

- Phai thyc hién cho toan thdi han quy hoach va tirng giai doan (5-10 nam);
- Phai tru tinh dén sw anh hudng cua thién tai, méi trwéng, bién dbi khi hau.
1.5.2 Yéu cau déi véi lwa chon dat xay dwng

1.5.2.1 Dét duwoc chon dé xay dung dé thi, néng thén va khu chirc ndng phai dap
(rng nhirng yéu cau sau:

- C6 diéu kién tw nhién bado ddm cho xay dwng va an toan cho dinh cw lau dai;

- C6 céc loi thé dé phat trién bén virng vé kinh té, xa hoi va méi truong;

- C6 kha nang thich rng v&i thién tai, bién dbi khi hau va bao vé méi trwdng;

- C6 kha nang dap (rng lau dai vé dat xay dwng, kha nang cap nuéc, cip nang luvong,
phat trién ha tang ky thuat, ha tang xa hoi phu hop véi quy mé dan sb dy bao;

- C6 kha nang kiém soat tét cac tac déng tiéu cwc dén canh quan, méi trwdng, di san,
an ninh, quéc phong, két néi giao théng, thly loi va nang suat néng nghiép;

- Khéng thudc pham vi khu vuc cdm céc hoat ddng xay dwng hodc khu vuwc cé nguy
co cao vé thién tai, 6 nhiém méi truong;
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- Khéng de doa an ninh ngudn nwéc, bdo ddm duy tri dong chay téi thiéu, khong vuwot
qua ngudng khai thac nuwéc dwdi dat va phai phu hop véi quy hoach tai nguyén nwéc;

- Tuan tha quy hoach cép trén, phu hop véi cac quy hoach ¢ lién quan.

1.5.2.2 Dbi v&i khu vuc du bao chiu tac ddng tir nwdc bién dang, viéc lwa chon dét
xay dung phai can nhéc dén tac déng tr mwe nwéc bién dang theo cac kich ban cla
quéc gia.

1.5.2.3 Trong trwéng hop bat budc phai chon dat xay dwng tai noi co nguy co xuét
hién hodc bi anh hwdng tir cac tai bién thién nhién, quy hoach phai dé xuat giai phap
gidm thiéu, khac phuc va bao ddm an toan cho dinh cw lau dai.

1.5.3 Yéu cau doéi véi té chirc khéng gian trong quy hoach chung

1.5.3.1 Quy hoach chung phai xac |ap c4u tric phat trién dai han cho toan bdé pham
vi quy hoach ciing nhw viing anh hwéng 1an can, lam co s& dé quan ly sy phat trién
hé théng do thi, ndbng thdn va cac khu chire nang.

1.5.3.2 Quy hoach chung phai bao dam sy két ndi ha tdng khung thuan loi gitra khu
vic phat trién d6 thi trung tm va cac khu vie khéac; thiét 1ap va duy tri nghiém ngat
cac vung dém sinh thai, hanh lang xanh gitra cac cum dd thi d& ngan chan sy phat
trién lan téa tw phat.

1.5.3.3 Quy hoach chung phai xac dinh khung cao dé nén xay dwng va huwéng thoat
nwdc chinh clia toan bd pham vi quy hoach; dinh hwéng bé tri khéng gian dbi véi cac
cong trinh dau méi giao thdng va ha tang ky thuat nhw nha ga, nha may cap nuwérc,
nghia trang, khu xt ly chét thai rn va cac cong trinh dau méi khéc.

1.5.3.4 Quy hoach chung phai dinh ré ranh gi¢i cac khu vyc phat trién do thi, néng
thén, khu céng nghiép, du lich, khu chirc ndng khac va cac khu viee han ché xay dung.
Quy mé tirng khu chirc nang phai dwoc luan chirng dwa trén dw bao phat trién kinh té
- xa hdi, bién dong dan sb va nhu cau str dung dat, bado dam tinh kha thi vé lya chon
dat xay dwng va yéu ciu dbi voi tiét kiem dat dai.

1.5.3.5 Viéc t6 chirc khong gian kién tric - cdnh quan phéi khai thac dwoc tbi da cac
loi thé va han ché cac bat lgi vé diéu kién tw nhién; phu hop véi diéu kién kinh té, xa
héi va d&c thu vé dat dai, ha tang clia tirng khu vwe phat trién do thi, néng thén va khu
chirc ndng, phu hop véi déc diém viung mién; tao méi trwdng séng tét, an toan cho
dan cw, bao tén va phat huy ban sac van héa déc trung.

1.5.3.6 Vitri, quy md dat dan dung phai dwgec tinh toan dwa trén dw bao dan sb, dac
thu dia ban, bdo d&m nguyén tac s dung dat tiét kiém, hiéu qua, gidm thiéu tac dong
dén canh quan, méi trwdng, bao vé dwoc tai nguyén thién nhién cé gia tri. Quy mé cac
loai d4t ngoai dan dung phai dwoc luan chirng, tinh toan theo nhu cau thyc té két hop
v&i cac quy hoach chuyén nganh.

1.5.3.7 Viéc dinh hwéng bd cuc duweng phd va td chirc quan thé cong trinh phai phu
hop véi khi hau, dia hinh; wu tién giai phap st dung nang lvgng hiéu qua cho cac
khéng gian cdng cdng tap trung déng nguwoi nhw khu dan cw, trwdng hoc, bénh vién,
quang truedng, truc dwdng chinh.
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1.5.3.8 Vi tri, quy mé cac loai dat ngoai dan dung nhw cdng nghiép, kho tang, trung
tam chuyén nganh, phai dwoc luan chirng dwa trén nhu cau thwc té va phu hop voi
cac quy hoach chuyén nganh, phai dwoc tinh toan va phan bé theo tirng giai doan quy
hoach, bado ddm sw khép ndi gitba qua trinh phat trién véi nang lwc dap tng cta hé
théng ha tang ky thuat va dich vu céng céng, cay xanh st dung cdng cong.

1.5.3.9 Cac khu cbdng nghiép, kho tang phai dwoc bd tri tai cac vi tri an toan truwédc
céc loai tai bién thién nhién, cé khoang cach ly vé sinh, an toan méi truéng theo quy
chuan, tiéu chuan va thiét 1ap dwoc hé théng kiém soat 6 nhiém méi trwdng triét dé.

1.5.4 Yéu cau doi véi té chirc khéng gian trong quy hoach phan khu

1.5.4.1  Quy hoach phan khu phai nhan dién cac gia trj dac trwng vé dia hinh, kién
tric, cadnh quan va vai trd ctia khu vire trong tdng thé theo dinh hwéng clia quy hoach
chung; phai xac dinh rd hé thdng trung tam, cac truc cdnh quan, cac khu vwec bdo ton
va céac khu vue han ché phat trién dé& 1am dinh huwéng cho viéc t6 chirc khdng gian.

1.5.4.2 Quy hoach phan khu phai phan bd chi tiéu dan sé dwa trén tbng quy mé da
dwoc xac dinh tai quy hoach chung, bao dam phu hop véi nang lwc phuc vu ctia hé
thdéng ha tang va cé tinh dén quy dat dy trir cho cac nhu cau phat trién twong lai.

1.5.4.3 Quy hoach phan khu phai xac dinh mang lwéi dwdng giao théng tr cap khu
vuc dén dwdng phan khu vwce; vi tri, quy mé hé théng céng trinh dich vu cdng céng,
cay xanh st dung cdng cong cap don vi &, bado dam ban kinh phuc vu téi wu.

1.5.4.4 Quy hoach phan khu phai xac dinh ranh gi¢i va kiém soat cac vung dém sinh
thai, hanh lang cach ly gilta cac khu chirc nang, dac biét la gitra khu céng nghiép voi
khu dan cw, va cac khu vwc bao ton thién nhién, bdo ddm khéng bi xam 14n bdi cac
hoat dong xay dwng.

1.5.4.5 Quy hoach phan khu phai xac dinh khung cao dd nén xay dwng cho tirng 6
phé va hwdng thoat nwéc chinh cha toan phan khu, bao dam sw khép ndi ddng bo
gitra cac khu vire thanh phan va khéng gay qua tai hé théng chung; dinh hwéng bb tri
khéng gian dbi v&i cac cong trinh dau méi ha tang ky thuat nhw nha may cép nuéc,
nghia trang, khu x ly chét thai rén, néu cé.

1.5.4.6 Quy hoach phan khu phai thiét 1ap cac phan vung kiém soat vé mat do xay
dwng, hé sb sir dung dat va tang cao tbi da cho tirng & phd. Cac chi tiéu nay phai bao
dam sy chuyén tiép hai hoa gitra cac khu vuc chirc nang khac nhau va phu hop véi
dac diém dia hinh, canh quan.

1.5.4.7 Giai phap quy hoach dbi v&i khu trung tdm cac cip hanh chinh hodc khu
trung tdm chuyén nganh can:

- Phat trién theo md hinh da chire nang, tich hop tién ich trong ban kinh di bd, bao
dam khai thac s dung dat hiéu qua, linh hoat va thuan tién;

- Lwa chon vi tri ¢ mirc dd an toan cao truwdc thién tai va cé kha nang két ndi thuan
lgi, da phwong thire t¢i cac khu chire nang khac;

- Ap dung mé hinh phaét trién d6 thi theo dinh hwéng giao théng céng cong (TOD) tai
cac khu virc cé dau méi ha tAng giao théng khéi lwong 16n;
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- Xac dinh quy mé phu hop, bdo dam du khéng gian cho cac hoat déng dw kién, ddng
thoi tiét kiem dat dai.

1.5.5 Yéu cau doéi v&i té chirc khéng gian trong quy hoach chi tiét

1.5.5.1  Quy hoach chi tiét phai tuan tha, cu thé hoa céac chi dinh tir quy hoach cép
trén thanh cac théng sé ky thuat dinh lwong, 1am cdng cu kiém soét truc tiép hoat déng
dau tw xay dwng, bao gdm ranh gi&i 16 d4t, dan s hodc sé lwong ngudi st dung, dién
tich, chirc nang str dung dat, mat do xay dwng, hé s sir dung dat, tang cao cong trinh
t6i da va tbi thiéu - néu can thiét, chi gi¢i dwdng dd, chi gi¢i xay dwng, yéu cau khoéng
gian ngam, khoang Iui, cao d& nén xay dwng va cac chi dinh khac.

1.5.5.2 N6i dung quy hoach chi tiét phai dwoc dbi chiéu va chirng minh sw phu hop
v&i cac chi tiéu vé dan s, ha tang ky thuat va dich vu céng cdng, cay xanh st dung
coéng cdng da duoc xac dinh tai quy hoach cép trén.

1.5.5.3 Quy hoach chi tiét phai bdo dam tinh lién tuc, déng bd trong dau néi giao
thdng va ha tang ky thuat véi khu vec ké can va véi toan hé théng. Cac vi tri dau nbi
tai ranh gi¢i khu vwc quy hoach phéi dwoc xac dinh chinh xac vé toa do, cao do va
cong suét.

1.5.5.4 Viéc t6 chirc khdng gian phai tuan tha cac chi tiéu vé dan s va khung ha
tang ky thuat da dwoc xac lap tai quy hoach cp trén, khéng dwoc vwot tai hé théng
ha tang chung.

1.5.5.5 Quy hoach chi tiét phai thé hién du cac théng tin, théng sb dé& lam can c 1ap
dw an dau tw xay dwng va danh gia hd so xin cap gidy phép xay dung.

1.55.6 Quy hoach chi tiét phai bao gdm ndi dung thiét k& do thi, xac dinh hinh khéi
kién trac chi dao, mau sac, vat liéu mat ngoai céng trinh nham tao ra sw théng nhéat
va ban sac cho khu vuc.

1.5.5.7 Viéc td chirc khéng gian m& nhw quang trwdng, céng vién, vwon hoa, tiéu
canh, phai bdo d@m ban kinh phuc vu tdi wu cho dan cuw.

1.5.5.8 Quy hoach chi tiét phai t& chirc hé théng giao théng néi khu c6 két ndi mach
lac v&i mang luéi dwdng giao thdng bén ngoai va hé thdng giao théng cong cong.

1.5.5.9 Khu vue bao tdn, khu vire ¢6 gia tri lich st van héa, khu vwe hién hiru chinh
trang trong khu vic 1ap quy hoach chi tiét phai dwoc nghién ctru danh gia vé gia tri
canh quan, lich st van hda, kinh té xa hoi va ha tAng dé lwa chon giadi phap phu hop.

1.5.5.10 Cao d6 nén xay dwng trong quy hoach chi tiét phai dwoc xac dinh dwa trén
sw phdi hop cao do6 gitra khu vuc phat trién méi va khu vie hién trang ké can, bao
dam khoéng gay chia cét dia hinh bat hop ly va khéng lam thay déi tiéu cuc huéng
thoat nwdc tw nhién ciia khu vuc xung quanh. Cé thé st dung gidi phap hanh lang
xanh céch ly gitra khu vire phat trién méi va khu vwe hién hiru dé giam thiéu tac dong
méi treéng, chdng ngap ung cuc bo.

1.5.5.11 Quy hoach chi tiét phai thwc hién nghién ctu d6 xe, bao gébm tinh toan nhu
cau db xe, lwa chon phwong an cung cap bai dé xe, ché dd xe - ca trén cao, mat dét
hodc dwéi mat dat, trong khéng gian cdng cong, ban céng cdng va tw nhan - bdo dam
cung cap du chd dd xe, dap &ng nhu cau cla ngudi dan va cac cong trinh trong khu
vue quy hoach, ddng thdi dap rng cac yéu cau ctia quy hoach cap trén vé db xe ddi
v@i khu vire quy hoach.
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1.5.5.12 Viéc tb chirc khéng gian va mang lwéi giao théng néi bd trong quy hoach chi
tiét phai bado ddm cac yéu cau dbi véi khodng cach an toan phong chay chiva chay,
ban kinh quay xe va tiép can cla phuwong tién ciu hda dén tirng codng trinh.

1.5.5.13 Quy hoach chi tiét phai xac dinh giai phap x ly dbi v&i cac khu vue dat tréng,
dat xen kep, cac thira dat khéng dua tiéu chuan xay dwng nhw siéu méng, siéu méo,
nham bao d&m sy chinh thé vé canh quan va hiéu qua st dung dat.

1.5.5.14 Viéc bb tri cac codng trinh ha tAng ky thuat nhw tram trung chuyén rac, tram
bién ap, tram x& ly nwéc thai cuc bd va cac codng trinh ha tang k¥ thuat khac phai bao
dam khoang cach an toan méi trwd'ng va my quan.

1.5.6 Yéu cau déi véi quy hoach khéng gian xanh

1.5.6.1  Khéng gian xanh bao gdm khéng gian xanh tw nhién nhw rirng, déi, ndi, thdm
thwe vat ven sdng, hd va ven bién; khéng gian xanh ban tw nhién nhw dat san xuét
ndng |am nghiép, thay loi, thly san; va khdng gian xanh nhan tao nhw dét cay xanh
st dung céng cdng, dat cay xanh chuyén dung, khu cay xanh s dung han ché; va
cac dang phi xanh khac, phai dwoc quy hoach gan két véi nhau thanh mét hé théng
lién hoan.

1.5.6.2 Khéng gian xanh tw nhién phai dwoc bdo ton, bao vé theo ddc thu chirc ndng
sinh thai. Khdng gian xanh ban tw nhién phai dwoc bd tri phi hop véi nhu cau san
xuét néng lam nghiép va tdi wu héa cac chirc ndng sinh thai do quy hoach xac dinh
nhw thoat 10, canh quan néng nghiép, du lich. Khéng gian xanh nhan tao phai dwoc
phan bé phu hop, bao da@m cung cép dich vu cdng bang va tién nghi.

1.5.6.3 Toan bd khéng gian xanh trong pham vi quy hoach phai dwgc nghién ctru, td
chtrc lién hoan dé cung hoat dong v&i quy luat cta hé sinh thai.

1.5.6.4 Toan bd khéng gian cé mat nwéc trong pham vi quy hoach phai dwgrc nghién
ctru vé chire ndng sinh thai, thiy van, canh quan trong mbi quan hé véi toan lwu vce.
Yéu cau bao vé khong gian mat nwédc, bao ton, tdn tao, xay dung khéng gian mat
nwéc phai dwoc xac dinh dé l1am tién dé cho giai phap quy hoach phat trién.

1.5.6.5 Céc chi tiéu dat cay xanh sr dung cdng cong cho toan khu vic quy hoach
va tirng khu vire phai duwoc xac dinh trong cac cip dd quy hoach, dap ng véi muc
tiéu bén virtng mai tredng va phu hop déc thu dia phuong.

1.5.6.6 Phai wu tién s dung cac loai cay xanh ban dia, d&c trung vang mién va phu
hop v&i tinh chét dia diém, bao vé dwoc cac cay quy hiém, cay cb thu co gia tri lich
st, van hoa hodc canh quan. Bé tri cay xanh trong d6 thi phai phu hop v&i cac yéu
cau dbi v&i phong chdng thién tai, phong chay chiva chay; khéng dwoc lam anh hwéng
t&i an toan giao thdng, khéng gay hw hai cdng trinh, bao gdm ca phan ngdm va phan
trén mat dat, khdng tao ra cac chat doc hai hodc hap dan cén trung gay anh huéng
dén dan cu.

1.5.6.7 Khéng gian xanh cach ly phai dwoc bé tri trong cac truérng hop sau:

- Gitra khu dan cu véi cac dbi twong cé yéu cau khoang cach an toan vé méi trudng
nhw: khu vuc san xut cong nghiép tap trung, cong trinh x&r ly nwéc thai, rac thai,
nghia trang va cac khu vuc khac;
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- Gitra khu vwe xay dwng v&i khu vire bao vé, béo tri, dy trir phat trién hanh lang ha
tang ky thuat nhw: tuyén truyén tai dién; tuyén éng dan gas, xang dau; tuyén cap treo;
tuyén giao théng cao téc, duwong sat, dwong thay; khu ve dw kién xay dwng ngam;
khu vre bdo vé ngudn nuéc, khu vurc bao vé dé diéu va cac khu vuc khac;

- Trong diéu kién c6 thé, phai bé tri khéng gian xanh cach ly gira khu dan cw méi voi
khu dan cw hién hiru, dac biét v&i cac khu dan cw cé gia tri lich st - van héa dwoc
cébng nhan;

1.5.6.8 Chiéu rong khoéng gian xanh cach ly phai dwoc xac dinh phu hop véi quy
dinh theo tirng dbi twong va phu hop bbi canh thue té.

1.5.7 Yéu cau déi véi quy hoach khéng gian ngdm
- Phai xac dinh khu vuc han ché hodc cAm xay dwng ngam;

- Phai xac dinh dwoc vi tri, quy md, hwéng tuyén, phan tAng cia hé théng giao théng
ngam, hé thdng tuy-nen, hao k¥ thuat, cdng bé ky thuat, cac khu virc xay dwng cong
trinh céng cong, cdng trinh dau méi ha tang ky thuat ngam va dw kién dau ndi ky thuat,
dau ndi khong gian;

- Céc cong trinh ngdm phai bdo ddm két nbi an toan, déng bd véi nhau va véi cac
céng trinh trén méat dat vé khong gian va dau ndi ha tang ky thuat;

- Phai dap (rng yéu cau dbi vdi bdo vé ngudn nwéc, dac biét 1a nwédc dwdi dat theo
quy dinh phap luat vé tai nguyén nuéec.

1.5.8 Yéu cau doéi v&i quy hoach hé théng ha tang ky thuat

1.5.8.1 Quy hoach phai bdo d&m dap &ng day du nhu cau ctia khu viee, phu hop véi
cac dy bao phat trién dd thi, ndng thén va cac khu chivc nang khac.

1.5.8.2 Viéc dw bdo nhu cau vé ha tang kj thuat phai dwa trén chudi sb liéu hién
trang, cac duw an, khu vue co diéu kién twong tw hodc cac tiéu chuan dwoc la chon
ap dung.

1.5.8.3 Quy hoach phai can nhéc, dw bao, tinh toan cac anh huéng cla bién dbi khi
hau va nudc bién dang.

1.5.8.4 Quy hoach phai xac dinh huwéng tuyén, vi tri, quy mé cac cong trinh tham gia
vao sl dung chung, bao dam tinh théng nhét, déng bé.

1.5.8.5 Viéc bb tri cdng trinh giao thédng va ha tng ky thuat phai bado ddm kha nang
cho ngudi khuyét tat tiép can s dung theo quy chudn chuyén nganh hién hanh.

1.5.8.6 Viéc bb tri cdng trinh cAp nwérc, thoat nwde va x&r ly nwdc thai phai tuan tha
QCVN 07:2023/BXD.

1.5.8.7 Trén cac dudng phd chinh, cac khu vuwec cong céng nhw khu thwong mai,
cobng vién, cho, bén xe, quang trudng, diém dd xe buyt chinh, clra hang xdng dau,
tram sac xe dién bén ngoai khu vyc phat trién do thi phai bd tri nha vé sinh cbng cdng,
va phai tuan thu QCVN 07-9:2023/BXD va QCVN 10:2024/BXD.
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1.5.8.8 Heé théng chiéu sang cong cdng bao gébm chiéu sang dwdng, cong trinh giao
théng, céng vién, vuon hoa, trang tri, 1& hoi, cac cong trinh kién trac, nghé thuat, théng
tin tin hiéu, quang céo phai bdo ddm yéu cau dbi v&i dd chdi, do roi, an toan va tiét
kiém nang lwgng, va phai tuan tha QCVN 07-7:2023/BXD.
1.5.8.9 Viéc bd tri cac cong trinh ha tAng ky thuat vién théng phai tuan thi QCVN
07-8:2023/BXD va QCVN 33:2019/BTTTT.

1.5.9 Yéu cau doéi véi quy hoach cac khu chirc nang

1.5.9.1 Céc khu dan cw d6 thi, néng thén nam trong céac khu chirc ndng phai tuan
tha cac quy dinh trong quy chuén nay.

1.5.9.2 Trwdng hop toan bd hodc mét phan khu chirc ndng ndm trong khu ve phat
trién d6 thi thi tai phan dé, ap dung theo cac quy dinh, chi tiéu dbi véi dd thi. Phan con
lai, 4p dung theo quy dinh, chi tiéu dbi v&i néng thén.

1.5.10 Yéu cau doéi vé&i ty 1é 1ap quy hoach

1.5.10.1 Ty |& l1ap quy hoach phai phu hop véi loai hinh, cdp d& quy hoach, pham vi,
quy md dién tich, tinh chat, diéu kién tw nhién, mirc dd phirc tap ctia khu viwc va yéu
cau quan ly; dwoc xac dinh trong nhiém vu quy hoach dwoc cip c6 thdm quyén phé
duyét.
1.5.10.2 Ty Ié 1ap quy hoach dwoc Iwa chon theo Bang 1 dwéi day:

Bang 1 - Ty Ié 1ap quy hoach

Loai hinh va cap dé quy Ty Ié 1ap quy Nguyén tic Iwa chon

hoach hoach
Quy hoach chung dé thj loai | 1:25 000 hodc b:?g:%%f?%r?gﬁ Xﬂhﬁgﬁrg t\r/:é qclfﬁrgg
dac biét, do thij loai | 1:50 000 thi
Quy hoach chung db6 thj trung Ty 1é 1 : 10 000 ap dung khi quy hoach

tam thudc do thj loai dac biét, 110 000 hodc chung 1a cén cr dé lap quy hoach phan
do thi loai I; quy hoach chung ' i khu; ty 1€ 1 : 5000 ap dung khi quy hoach

d6 thi loai I, d6 thi loai ll; quy | 1+ 000 chung dat mirc do thé hién lam can cw
hoach chung khu chirc nang triee tiép dé 1ap quy hoach chi tiét

. 1:5000 hodc | Mirc d6 thé hién phai dap rng yéu cau
Quy hoach phan khu 1:2000 dbi véi quy hoach phan khu

_ Mirc d6 thé hién phai dap (ng yéu cau
Quy hoach chi tiét, quy hoach | 4. 54, déi véi quy hoach chi tiét hosic quy hoach

tbng mét bang

tdng mat béng

CHU THICH 1: Viéc lwa chon ty 1& 1 : 10 000 hoac 1 : 5 000 dbi v&i quy hoach chung khéng chi cin
ctr vao quy md dién tich ma phai can cr vao tinh chat, ciu tric khéng gian, mrc dd phirc tap, yéu
cau quan ly va trinh tw trién khai cac quy hoach cap duwéi.

CHU THICH 2: Béi v&i dd thi cé pham vi Ién, c4u tric da trung tdm hodc bao gdm nhiéu khu vic d6
thi hién hiru, quy hoach chung dwoc xac dinh ty 1& nghién clru phu hop cho tirng khu vire trong nhiém
vu quy hoach. Viéc st dung ban dd, so dd cé ty Ié chi tiét hon ddi véi mot khu vwe khong 1am thay
ddi loai hinh, cAp d6 clia quy hoach.

CHU THICH 3: Quy hoach chung phai xac dinh khu vwc can 1ap quy hoach phan khu va khu vuc
duoc lap quy hoach chi tiét tryc tiép trén co s& quy hoach chung, phu hop véi mirc do thé hién quy
dinh tai Bang 2 va quy dinh cla phap luat cé lién quan.
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1.5.10.3 M&c dd thé hién theo ty 1é 1ap quy hoach dwoc quy dinh tai Bang 2 dwéi day:
Bang 2 - Mirc do thé hién theo ty Ié l1ap quy hoach

Ty lé Mrc do thé hién
1.25000 | Giao thong: Xéac dinh dén cap dwong chinh d6 thi
: St dung d4t: Xac dinh khu vire dan dung d6 thi, néng thén va cac khu vuc
1:50 000 LS at ¢
chtrc néng ngoai dan dung
1-10 000 Giao théng: Xac dinh dén cap dwdng lién khu viee

St dung dat: Xac dinh dén khu dat

1:5000 | Giao théng: Xac dinh dén cap dwdrng phan khu vuc
1:2000 | S dung dat: Xac dinh dén 6 phd

Giao théng: Xac dinh dén cap dwéong ndi bd hodc twong dwong

1:300 | 5t dung dét: Xéc dinh dén 16 dét

CHU THICH 1: Khi 1ap quy hoach phan khu, cac khu dat da xac dinh & quy hoach chung co thé dwoc
gilr nguyén, chia tach mét phan, hoac chia tach toan bo thanh cac 6 pho. Phan dat da bi chia tach
khéng con hiéu lwc phap ly va dwgc thay thé béi cac 6 phd hinh thanh sau chia tach.

CHU THICH 2: Khi 1ap quy hoach chi tiét, cac 6 phd da xac dinh & quy hoach phan khu c6 thé duoc
gilr nguyén, chia tach moét phan, hoac chia tach toan bo thanh cac 16 dat. Phan 6 pho da bi chia tach
khéng con hiéu lwc phap ly va dwgc thay thé béi cac 16 dat hinh thanh sau chia tach.

CHU THICH 3: Tai cac khu virc ma dat néng nghiép gan vai nha chua thé xac dinh ranh gioi voi dat
nha & thi dwoc thé hién chung trong dat dan dung, don vi @, nhom nha & hodc nha &, song phai bao
dam kha nang tinh toan cac chi tiéu st dung dat lién quan.

CHU THICH 4: Viéc phan cép thé hién cac dbi twong khac phai tuan thi quy dinh clia phap luat vé
Do dac ban do.

2 QUY DINH KY THUAT POI VOl QUY HOACH PO THI

2.1 Yéu cau déi v&i dat dan dung dé thi

2.1.1 Thanh phan cta dat dan dung d6é thi

2.1.1.1 Dét dan dung dé thi bao gébm cac loai dat sau:
- Pat don vi &;

- D4t hén hop cé nha &, néu co;

- Céc loai dat dich vu cong cong cap khu vic gom dat gido duc, dat y té, dat van hoa
- thé thao va dét dich vu cdng cong khac;

- DAt cay xanh st dung cdng codng cap khu vuc;
- DAt giao théng cép khu vuc, bao gbm cé bai dé xe cdng cong;
- DAt ha tang ky thuat cap khu vuec;

- Céc loai dat khac, néu co, nhw ton gido, tin ngudng, tru s& co quan, dich vy, san
xuat phan tan trong khu dan cw v&i quy mo nho, khéng gay 6 nhiém mdi tredong va
khéng gay qua tai ha tang.

2.1.1.2 DAt dan dung db thi khdng bao gdm céc loai dat sau:

- C4c loai dat khac, nhw tén gido, tin ngudng, tru s& co quan, dich vy, san xuat phan
bo tap trung thanh khu, cum;

- DAt néng nghiép gan v&i nha &.
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2.1.2 Quy hoach dat dan dung db thj

2.1.2.1 Viéc phan tich, ra soat, danh gia hién trang st dung dat dan dung phai chira
mat do dan sbé cla cac khu vuwc khac nhau va danh gia mat dé dan sé so véi dinh
hwdng tai quy hoach hién hanh.

2.1.2.2 Quy hoach phai phan tach gitra d4t dan dung hién hiu va phat trién méi dé
ap dung quy dinh va chi tiéu phu hop.

2.1.2.3 Quy hoach phai tinh toan, phan bé mat dd dan sb trén d4t dan dung trong
th&i han quy hoach theo cac loai mat dé cao, trung binh, thép va dac thu.

2.1.2.4 Chi tiéu dat dan dung binh quan toan khu vwc 1ap quy hoach chung, twong
&ng v&i mat dd dan sb trén dat dan dung, dwoc quy dinh tai Bang 3 dwoi day:

Bang 3 - Chi tiéu dat dan dung binh quan toan khu vwe lap quy hoach chung
do thi (twong trng vé&i mat dé dan so trén dat dan dung)

e Binh quan Mat do

Loai do thi (m2/n;u’o"i) (ngL-Pc‘yIVI';a)
Trung tdm do6 thi loai d&c biét, loai | 2 45-60 220-165
D6 thi loai Il ©) 50-70 200-145
D6 thi loai I1l @ 60-100 165-100

CHU THICH 1: Chi tiéu trong Bang trén khong bao gdm dat néng nghiép gan véi nha &.

CHU THICH 2: Trong truong hop khu viee quy hoach d6 thi co tinh dac thi nhw béo ton, sinh thai,
mién nui, hoac cac trwong hqp dac thu khac, co thée lva chgn chi tiéu khac véi quy dinh tai Bang trén,
nhwng phai chirng minh nhu cau ap dung chi tiéu dac thu dé xuat va khéng vwot qua 100 m2 / nguoi.
CHU GIAI:

2 Dya trén cAu trdc tong thé do thi, quy hoach chung db thi loai I, d6 thi loai d&c biét co thé xac dinh
mot hodc nhiéu cum phwong, xa la khu vee Trung tdm, ap dung chi ti€u mat dé dan s6 cao hon so
v&i chi tiéu cha do thi loai .

b Ap dung cho toan khu vic 1ap quy hoach dé thj loai I, ngoai trir khu ve thudc trwdng hop 2.

o Ap dung cho toan khu vwc Iap quy hoach dé thi loai Il

2.2 Yéu cau déi v&i dat don vi & d6 thi
2.2.1 Thanh phan cta dat don vi & db thi
2.2.1.1 Déatdon vi & d6 thi dwoc xac dinh tai cAp d6 quy hoach chung.

2.2.1.2  Khi trién khai quy hoach phan khu, dat don vi & dé thi dwoc phan tach thanh
cac loai dat sau:

- D4t nhém nha &;
- P4t hdn hop c6 nha &, néu co;

- Céc loai dat dich vu céng cdng cap don vi & gdbm dat gido duc, daty té, dat van hoa
- thé thao va dét dich vu cong cong khac;

- DAt cay xanh st dung céng coéng cap don vi &;

- DAt giao thdng cp don vi &, bao gébm ca bai d6 xe cdng cong;
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- Cé4c loai dat khac, néu co, nhw t6n gido, tin nguéng, tru s& co quan, dich vu, san
xuét phan tan trong don vi & v&i quy mé nhd hon 1 ha, khédng gay 6 nhiém méi trudng
va khoéng gay qua tai ha tang.

- D4t ha tang ky thuat cip don vi 6.

2.2.1.3 DAt don vi & db thj khédng bao gébm céac loai dat sau:

- C4c loai dat khac nhuw tén gido, tin nguwéng, tru s& co quan, dich vu, san xuat nho 1&
phan bd trong khu vwc don vi &, ma dién tich mdi 16 tir 1 ha tré 1én hodc tap trung
thanh cum, tuyén lién tuc cé cung chirc nang, v&i dién tich ttr 1 ha tré 1€n;

- B4t néng nghiép gan véi nha &.

2.2.2 Quy hoach dat don vi & dé thi

2.2.2.1 Pham vi mét don vi & duoc xac dinh theo ban kinh phuc vu cuta truwdng tiéu
hoc hodc trwéng trung hoc co s&, hodc cdng trinh cong céng cip don vi & twong
dwong trong tredng hop khu viee chwa cé tredng hoc.

2.2.2.2 Quy mé dan sb téi da cia mot don vi & d6 thi 1a 20 000 ngudi. Quy mé dan
s6 tbi thiéu ctia mot don vi & d6 thj la 4 000 nguwdi; déi véi d6 thi mién nui, quy md dan
s t6i thiéu ctia mot don vi & 1a 2 800 ngudi.

2.2.2.3 Viéc phan tich, ra soat, danh gia hién trang dat don vi & phai chi ra mat do
dan sb cuia cac khu vie khac nhau trong d6 thi, va danh gia mat dé dan sé so véi dinh
hwéng quy hoach hién hanh.

2.2.2.4 Quy hoach phai phan tach gitra dat don vi & hién hiru va phat trién méi dé
ap dung quy dinh va chi tiéu phu hop.

2.2.2.5 Quy hoach phai tinh toan, phan bé mat d6 dan sé trén dat don vi & trong thoi
han quy hoach theo céac loai mat dé cao, trung binh, thap va dac thu.

2.2.2.6 Chitiéu dat don vi & binh quan toan khu vuc quy hoach, twong (rng véi mat
do dan sb trén dat dan dung, dwoc quy dinh tai Bang 4 dwdi day:

Bang 4 - Chi tiéu dat don vi & binh quan toan khu vwe 1ap quy hoach chung d6
thi (twong trng v&i mat dd dan so trén dat don vi &)

Loai do thi (?7;9 ) noéﬁ) (ngntfét’ig?va)
Trung tam do thi loai |, loai dac biét @ 15-35 665-285
D6 thi loai I 25-45 400-220
D6 thi loai Il @ 35-55 285-180

CHU THICH 1: Chi tiéu trong Bang trén khéng bao gébm dat néng nghiép gan véi nha &.

CHU THICH 2: Trong trwong hop khu viee quy hoach d6 thi co tinh dac thi, nhw bao ton, sinh thai,
mién nui, cé thé Iwa chon chi tiéu khac v&i quy dinh tai Bang trén, nhwng phai chirng minh nhu cau
ap dung chi tiéu dac thu va khéng vwrot qua 55 m2 / nguedi.

CHU THICH 3: Béi v&i don vi & do thi phat trién moi va khéng thudc cac truong hop dac tha, phai
bo tri sao cho ban kinh phuc vy cla tat ca cac cong trinh dich vu cdng cong cap don vi & khong vwot
qua 1 km dén dai da s6 dan cw trong don vi & dé.

CHU GIAI:

3 Ap dung cho toan khu virc quy hoach khu trung tam db thi loai | va loai dac biét.

b) Ap dung cho toan khu virc quy hoach d6 thi loai I, ngoai trir khu vire thudc trwdng hop 2.
) Ap dung cho toan khu vuc quy hoach db thi loai lll.




CONG BAO/S6 438/Ngay 26-07-2026 61

QCVN 01:2026/BXD
2.2.3 Yéu cau déi véi don vi & dé thi
2.2.3.1 Chi tiéu dién tich d4t cay xanh sir dung coéng cdng trong don vi & tbi thiéu
phai dat 2m?/ngu®i, bao gdbm cad nhém nha &.
2.2.3.2 Mbi don vi & d6 thi phat trién méi phai co tbi thiéu mot cong vién, vuen hoa
v&i quy md tdi thiéu 1a 5 000 m? hodc hai cdng vién, vuwon hoa, véi quy mé tdi thiéu
2 500 m? va bao dam kha néng tiép can sir dung cho cac déi twong dan cw trong don
vi &, d&c biét 1a ngudi khuyét tat, nguoi cao tudi va tré em.
2.2.3.3 Trong cac nhom nha & phat trién méi phai bé tri vwon hoa, san choi, bai dé
xe phuc vu nhém nha & vé&i ban kinh phuc vu dén dai da sé6 dan cw khéng qua 400 m.

2.2.3.4 Khiquy hoach cac khu dan cw cé quy mé dan sé twong dwong mét don vi &
tr& |&n, viéc bd tri cac cong trinh dich vu cdng cdng, cay xanh st dung cdng cong cap
don vi & phai tuan tha quy hoach cp trén va cac quy dinh déi véi don vi 6.

2.2.3.5 Kbhi quy hoach cac khu dan cw c6 quy mé nhé hon mét don vi &, phai can clv
vao hién trang va tinh hinh phat trién ha tang xa hoi, ha tang ky thuat tai khu dat va
khu vuc 1an can dé dé xuét bd tri cong trinh dich vu cdng cdng, cay xanh, chd dé xe,
tuan tha theo quy hoach cép trén, bdo ddm cac tiéu chuan dbi véi khu vuwe va dap tng
kip thoi cac yéu cau trong bbi canh phat trién chung cla khu vwc. Trong dd, chi tiéu
d4t cay xanh trong khu vwc dé xuat phai bao dam téi thiéu 1a 1 m2/ngudi va phai bd tri
co s& gido duc mam non bao ddm phuc vu di cho dan sb dé xuét.

2.2.3.6 Trong trwong hop dwong giao théng chinh dd thj chia cat don vi &, phai co
gidi phap tb chirc giao cat bdo dadm an toan va kha nang tiép can ctia ngudi dan dén
cac cong trinh cdng cdng trong don vi &.

2.2.3.7 Khu dat hén hop trong quy hoach chung dwoc lap theo ty 18 1:10 000 phai
xac dinh ty 1& d4t cho cac chirc nang chinh. Néu cé bé tri don vi &, phai xac dinh quy
mo dan sb téi da va bb tri ha tAng k¥ thuat, ha tang xa hodi dap ng nhu cau lién quan.
2.2.3.8 O phd hén hop trong quy hoach chung dwoc 1ap theo ty 1& 1:5 000 ho&c quy
hoach phan khu phai xac dinh ty 1& dat hoac san cho cac chirc nang chinh. Néu c6 bb
tri nhdm nha &, phai xac dinh quy mé dan sbé t6i da dé b tri ha tAng ky thuat, ha ting
x& hoi dap &ng nhu cau lién quan.

2.2.3.9 L6 dat hén hop trong quy hoach chi tiét phai xac dinh ty & san cho cac chirc
nang chinh. Néu cé b tri dan cw, bao gébm ca trwdng hop lwu trd, phai xac dinh quy
mo dan sb hodc sb ngudi str dung tdi da va bd tri ha tAng k¥ thuat, ha tang xa hdi dap
&ng cac nhu cau lién quan.

2.3  Yéu cau déi véi dat dich vu cdng cong

2.3.1 Phan cap va phan loai dat dich vu céng cong

2.3.1.1 Dét dich vu cdng cdng gdm: D4t gido duc; Dét y t&; DAt van héa — thé thao;
D4t dich vu céng cong khac.

2.3.1.2 M@i loai d4t dich vu cong cong chia lam ba cap, gém:

- Cép vung: thudc nhom dat ngoai dan dung;

- Cép khu vuc: thudc nhém dét dan dung;
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- Cép don vj &: thudc dat don vj &.

2.3.1.3 Tuy theo vi tri, quy mé, tinh chét tirng khu vwe, quy hoach phai bado dam bd
tri du dat dich vu cdng cdng cho tirng cap va loai; xét dén nhu cau hd tro cac khu vuc
lan can.

2.3.2 Yéu cau déi v&i dat dich vu céng cong cap khu virc

Chi tiéu dién tich dat dich vu céng cong tbi thiéu cip khu viwc tai d6 thi phai dap tng
cac quy dinh tai Bang 5 dw&i day:

Bang 5 — Chi tiéu dién tich dat dich vu cong cdng téi thiéu cap khu vuc

Dét dich vu céng cong Chtrc nang dién hinh Chi tiéu (m? / ngui)
Tong chi tiéu 3.0

Trong do: ’

1. Giao duc Trudng trung hoc phd théng 0,6

2.Yté Bénh vién, phong kham da khoa 0,4

San van dong, nha thi dau, trung
tam van héa, trién Iam, nha hat,

3. Van hoa - thé thao A o 1,6
thw vién, bao tang, trung tdm van
hoa - thé thao ‘

4. Dich vu cong cong khéc Co s& hanh chinh cap xa, Cho dau 0.4

mdi, Bwu dién, Trung tdm du lich
CHU THICH 1: Cac khu virc dan cw c6 quy mé dan s6 trén 20 000 ngui phai bé tri it nhat mét truong
trung hoc pho théng.

CHU THICH 2: Khuyén khich b6 tri két hop cac thiét ché van hoa, thé duc thé thao trong mét cong
trinh hoac cum céng trinh néu co thé.

CHU THICH 3: Quy mo dat dich vu cong cong phai duoc tinh toan phi hep vai nhu cau cla tirng
trwong hop cu the.

CHU THICH 4: Dan s ding cho tinh toan trong Bang trén bao gém dan s thuong tra va tam tra,
khéng bao gom dan so lwu tra.

2.3.3 Yéu cau déi v&i dat dich vu céng cong cap don vi &

2.3.3.1 Déatdich vy cdng cong cap don vi & tai d6 thi phai bao dam ban kinh phuc vy
khéng qua 1 km dén dai da s6 dan cw trong don vi &.

2.3.3.2 Chitiéu dién tich dat dich vu céng codng tbi thiéu cap don vi & tai d6 thj phai
dap wrng cac quy dinh tai Bang 6 du¢i day:

Bang 6 — Chi tiéu dién tich dat dich vu cong cdng toi thiéu cap don vj &

bat dich vu cong Chtrc nang dién hinh Czh' tieu

cbéng (m*/nguoi)

Tong chi tiéu

Trong do: 2,00

Giao duc Trwdng trung hoc co sé& 0,55
Trudng tiéu hoc 0,65
Trwdng mam non 0,60

Dich vu céng cong | Biém dich vu cdng, tram y t&, nha van hoa,

i . . > 0,20

khac nha sinh hoat céng dong, cho

CHU THICH 1: Trwong hop b tri treong lién cap, quy mé dat dich vu cong cong duoc tinh toan trén

co s& tong chi tiéu cua tirng loai trwdng.

CHU THICH 2: Cac cong trinh van hoa - thé duc thé thao cap don vi & c6 thé bb tri két hop trong khu

dat cay xanh s dung cong cong.
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CHU THICH 3: Dan s6 ding cho tinh toan trong Bang trén bao gom dan s6 thwong trd va tam tra,
khéng bao gom dén soé lwu tru.

CHU THICH 4: Trong trvo'ng hop do dac thu hién trang ctia khu virc quy hoach khéng dd quy dat bd
tri dat dich vu céng cong theo quy dinh tai Bang trén, cho phép tinh toan can déi tlr dat dich vu coéng
cdng tai cac khu vye Ian can véi ban kinh phuc vy khéng qua 2 km.

2.4 Yéu cau doéi véi dat cay xanh, dat cé mat nwéc

2.4.1 Khi cu thé hoa gitra cac cap dd quy hoach, khu viee mat nwéc ndm trong khu dat
cay xanh chi dwoc tach riéng thanh dét cé mat nudc trong trworng hop khu vc mat
nudc do duoc xac dinh 1a ¢ chive ndng thily van can dwoc bao vé, khai thac khac voi
cac quy dinh quan ly cia dat cay xanh.

2.4.2 Dét cay xanh st dung cdng cdng phai bdo dam thuan tién cho ngudi dan dugc
tiép can va st dung; bd tri chd dé xe phu hop véi dw bao lwong ngudi st dung va bd
tri trang thiét bi cdng cdng phu hop véi loai hinh khéng gian cong cong nhw céng vién,
vuwon hoa, quang treong.

2.4.3 Chi tiéu dién tich dat cay xanh st dung céng cdng cap khu vuc, khéng bao gbm
dét cay xanh cap don vi &, phai dat tdi thiéu 5 m2/nguwdi, tinh trén tbng dan sb thuwong
trG va tam tra, khéng bao gdém dan sb Iwu tra. Déi véi d6 thi mién ndi, hai ddo, chi tiéu
dién tich dat cay xanh st dung cong cdng cap khu vwc cé thé nhé hon 5 m2/ngudi
nhwng phai dat téi thiéu 3,5 m2/nguoi.

2.4.4 Dién tich khu cay xanh st¥ dung han ché ndm trong pham vi nhém nha &, nhw
khuén vién cay xanh trong khu d4t xay dwng nha chung cw, nha chung cw hén hop,
dwoc phép tinh vao chi tiéu dat cay xanh st dung cdng cdng cap don vi &, néu bao
dam khoéng han ché dbi twong sir dung va dap &ng yéu cau vé dién tich, tién ich, quan
ly nhw cay xanh céng cdng.

2.5 Yéu cau dbi véi cac khu vwc phat trién méi

2.5.1 Yéu cau déi véi khoang cach giira cac cong trinh

Khodng céach téi thiéu gitra cac tda nha, cong trinh riéng 1é hoac day nha lién ké (goi
chung la cdng trinh) phai dwoc quy dinh tai quy hoach chi tiét va thiét ké dé thi. Viéc
b tri cac cdng trinh va xac dinh chiéu cao céng trinh phai bao dam gidm thiéu cac tac
doéng tiéu cwe cua diéu kién tw nhién (néng, gio...), tao thuan loi hodc cai thién vé diéu
kién vi khi hau trong céng trinh va phai bao dam cac quy dinh vé phong chay chira
chay. Ngoai ra, khodng cach gilra cac cong trinh phai dap &ng cac yéu cau:

2.5.1.1 Trwong hop cac cdng trinh c6 chiéu cao dwdi 46 mét:

- Khoang cach gilra canh dai ctia cac cong trinh phai bao dam khéng nhé hon mét
phan hai chiéu cao cong trinh, dong théi khédng nhé hon 7 mét;

- Khodng céach gitra dau héi clia cong trinh v&i dau hdi hodc canh dai clia cong trinh
khac phai bado ddm khéng nhé hon mét phan ba chiéu cao cong trinh, ddng thdi khéng
nhé hon 4 mét;

- Trwdng hop trong cuing mot 16 dat cé cac day nha lién ké néu dwoc quy hoach cach
nhau, khodng céach gitra canh mat sau cta day nha lién k& phai bado dam khéng nhé
hon 4 mét va bao dam céac quy dinh khac vé phong chay chira chay.

2.5.1.2 Trwdng hop cac cong trinh cé chiéu cao tr 46 mét tré 1én:
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- Khoang cach gilra canh dai ciia cac cong trinh phai bao dam khéng nhé hon 25 mét;
- Khoang céach gitra dau héi clia cong trinh v&i dau hdi hodc canh dai clia cong trinh
khac phai bao dam khéng nhé hon 15 mét.

2.5.1.3 Khoang cach gitra cac cong trinh c¢6 chiéu cao khac nhau 1y theo quy dinh
clia cong trinh cé chiéu cao 1&n hon.

2.5.1.4 Débi v&i cong trinh cé chiéu dai canh dai va chiéu dai dau héi twong dwong
nhau thi mé&t cng trinh tiép giap v&i dwong giao théng Ién nhat dwoc tinh |a canh dai
cla day nha.

2.5.2 Yéu cau déi véi khoang lui

2.5.2.1 Khoang lui tai cac khu dét tiép giap véi dwdng giao théng cap khu vuc tré
lén phai dwoc quy dinh tai quy hoach chi tiét ho&c thiét ké dd thi va phai tuan tha cac
quy dinh tai Bang 7 dwoi day:

Bang 7 - Khoang lui t6i thiéu (m) theo bé réng dwéng (gi¢i han béi cac chi gidi
dwong do) va chieu cao cong trinh xay dwng

B& réng dwéng giao théng tiép giap Chiéu cao céng trinh xay dwng (m)
vé&i khu dat xay dwng coéng trinh (m) <19 19+<22 22:<28 > 28

<19 0 3 4 6

19+<22 0 0 3 6

222 0 0 0 6

2.5.2.2 Dbi vdi tb hop cong trinh nhiéu tang bao gébm khdi dé va khéi thap thi cac
yéu cau dbi voi khoang Iui dwoc ap dung riéng dbi vai khdi dé va khéi thap theo chiéu
cao twong &ng ctia mdi khoi.

2.5.3 Yéu cau déi v&i mat dé xay dwng thuan

2.5.3.1 Mat d6 xay dwng thuan téi da cua 16 dat xay dwng nha & riéng I& duwoc quy
dinh tai Bang 8 du¢i day:

Bang 8 - Mat dé xay dwng thuan t6i da cta 16 dat xay dwng nha & riéng lé
<90 100 200 300 500 | 21000

Mat dé xay dwng téi da (%) 100 90 70 60 50 40

CHU THICH 1: Hé sb st dung dat cla 16 dat xay dwng nha & riéng I& khong dwoc vwot qua 7 1an.
Khi nha & c6 phdi hop chirc néng khac, phai dap trng thém yéu cau dbi véi an toan phong chay chiva
chay va vé sinh mdi trwong.

CHU THICH 2: Trwong hop 16 dat xay dwng nha & riéng Ié tai nong thén co dat nong nghlep gan voi
nha & thi dién tich 16 dat bao gdm ca dét xay dwng nha & va dat néng nghiép gén véi nha &.

Dién tich 16 dat (m?can nha)

2.5.3.2 Mat dd xay dwng thuan tbi da cla 16 dat dich vu céng cdng trong khu vuc
phat trién mai 1a 40 phan tram.

2.5.3.3 Mat do xay dung thuan tbi da cta 16 dat xay dwng nha chung cw, nha chung
cu hén hop dwoc xac dinh trong quy hoach va thiét ké d6 thi, ddng théi phai tuan tha
céac yéu cau dbi voi khoang cach gitra cac khdi cong trinh tai diém 2.5.1, di véi khodng
|ui tai diém 2.5.2 va cac quy dinh tai Bang 9 duéi day:
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Bang 9 - Mat d6 xay dwng thuan t6i da cta 16 dat xay dwng nha chung cw, nha
chung cw hon hop theo dién tich 16 dat va chiéu cao cong trinh

Chiéu cao céng trinh xay

Mat do xay dwng toi da (%) theo dién tich 16 dat

dwng trén mat dat (m) <3 000 m? 10 000 m? 18 000 m2 | =35 000 m?
<16 75 65 63 60
19 75 60 58 55
22 75 57 55 52
25 75 53 51 48
28 75 50 48 45
31 75 48 46 43
34 75 46 44 41
37 75 44 42 39
40 75 43 41 38
43 75 42 40 37
46 75 41 39 36
> 46 75 40 38 35

2.5.3.4 Mat do xay dwng thuan tbi da cla 16 dat dich vu hoac dét hén hop khéng cd
nha & dwoc xac dinh trong quy hoach chi tiét va thiét ké dé thi, ddng thei phai tuan tha
cac yéu cau dbi véi khoang cach gitra cac khdi cdng trinh tai diém 2.5.1, dbi véi khoadng
ui tai diém 2.5.2 va cac quy dinh tai Bang 10 dwdi day:

Bang 10 - Mat d6 xay dwng thuan t6i da cua 16 dat dich vu hoac dat hén hop
khéng c6 nha & theo dién tich 16 dat va chieu cao cong trinh

Chiéu cao céng trinh xay

Mat do xay dwng toi da (%) theo dién tich 16 dat

dwng trén mat dat (m) <3000 m2 10 000 m? 18 000 m2 | 235000 m?
<16 80 70 68 65
19 80 65 63 60
22 80 62 60 57
25 80 58 56 53
28 80 55 53 50
31 80 53 51 48
34 80 51 49 46
37 80 49 47 44
40 80 48 46 43
43 80 47 45 42
46 80 46 44 41
>46 80 45 43 40

CHU THICH 1: Trwdng hop 16 dét cé dién tich khong ndm trong céc thong sb cung cép tai Bang
trén, dwoc phép ndi suy gilra hai gia tri gan nhéat.

CHU THICH 2: Béi véi td hop cong trinh nhiéu tAng, cé khéi dé va khéi thap, cac quy dinh mat do
xay dwng dwoc ap dung riéng déi voi khbi dé, khdi thap theo chiéu cao khdi cong trinh twong rng,
nhwng phai bdo ddm hé sé sir dung dat ctia ca khéi dé va khéi thap khong vuot gidi han cho phép.
CHU THICH 3: Trong trwérng hop cdng trinh 1a té hop cé nhiéu khéi véi chiéu cao khac nhau thi ap
dung theo chiéu cao trung binh, tinh bang thé tich cong trinh trén dién tich chiém dat.
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2.5.3.5 Khu d4t xay dwng cong trinh ¢ chiéu cao tir 46 mét tré 1&n phai bado dam hé
sb str dung dat khéng vwot qua 13 1an, ngoai trir tredng hop dap tng déng thdi cac
diéu kién sau:

- Puwoc quy hoach xac dinh thudc khu vwe khuyén khich phat trién cao tang;

- Bdo dam quy md dan s hodc sb lwong ngudi st dung, bao gbm ca vang lai, nam
trong gi¢i han ma quy hoach cho phép;

- Bao dam tac dong vé giao théng, ha tang ky thuat, dich vu céng cdng, cay xanh st
dung céng cdng, kién truc - cdnh quan va méi trwérng nam trong cac gidi han ma quy
hoach cho phép;

- Bdo dam bb tri di chd dd xe, khdng gian xanh, phuc vu moi nhu cau phat sinh cla
céng trinh trong pham vi khuén vién khu dat;

- Bdo dam dién tich thira dat khédng nhé hon 3,5 ha va mat dd xay dwng thuan khoéng
vwot qua 35 phan tram;

- Pap (rng cac tiéu chi ma quy hoach dé ra déi véi cong trinh diém nhan kién trac trong
dé thi;

- Bao d&m phu hop cac quy dinh dia phuong dwoc ban hanh theo thAdm quyén va quy
dinh phap luat co lién quan khac;

- C6 hé sb st dung dét khéng vwot qua 18 1an.

2.5.4 Yéu cau déi véi mat dé xay dwng gop

2.5.4.1 Mat do xay dwng gop tbi da cia khu dan cw la 60 phan tram.

2.5.4.2 Mat do xay dwng gop tbi da clha khu du lich - nghi dwéng téng hop (khu
resort) la 25 phan tram.

2.5.4.3 Mat do xay dwng gop tbi da cla khu cong vién la 5 phan tram.
2.5.4.4 Mat do xay dwng gop tbi da cla khu cong vién chuyén dé la 25 phan tram.

2.5.4.5 Matdd xay dwng gop t6i da ciia khu cay xanh chuyén dung, ving bao vé méi
trwdng ty nhién dwoc quy dinh tuy theo chirc nang va cac quy dinh phap luat cé lién
quan, nhwng khéng vwot qua 5 phan tram.

2.5.4.6 Mat do xay dwng gop tdi da cla khu san golf la 5 phan tram.
2.5.5 Yéu cau doéi véi ty 1é dién tich trong cay xanh

Ty |1& dién tich tréng cay xanh tbi thiéu trong 16 d4t phat trién m&i phai bao ddm tuan
tha quy dinh tai Bang 11 du¢i day:

Bang 11 - Ty lé dién tich trong cay xanh téi thiéu trong 16 dat

L6 dat xay dwng cong trinh Ty lé dién tich trong cay xanh téi thiéu (%)

Nha chung cw, chung cw hén hop, cong 20
trinh dich vu cao ttr 16 m tré 1én

Dich vu cbng céng 30

San xuét cdng nghiép, kho tang 20
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2.5.6 Yéu ciu déi véi kich thwéce thira dat nha & riéng 18 tai do thi

2.5.6.1 Dbi voi thira dat nha & riéng 1& trong khu vwc phat trién mai tiép giap voi
dwong giao théng co bé réng chi gidi dwéng dd tir 19 mét trd 1én, kich thwdc canh
giap dwéng cua thira dat phai bdo dam khéng nhé hon 5 mét;

2.5.6.2 Dbi voi thira dat nha & riéng 1& trong khu vwc phat trién mai tiép giap voi
dwong giao thdng cé bé rong chi gidi dwong dé dudi 19 m, kich thwdc canh giap
dwong cla thira dat phai bao ddm khéng nhé hon 4 m.

2.5.6.3 Chiéu dai tbi da cua 16 d4t xay dwng day nha & lién ké cé hai mat tiép giap
v&i cac tuyén dwdng tlr cdp dwdng chinh khu vue tré xubng 1a 60 m.

2.5.7 Yéu cau doéi véi chi tiét kién tric cong trinh tiép giap véi dwéng giao théng

Céc chi tiét kién tric clia cong trinh xay dwng do quy hoach chi tiét, thiét ké dé thj va
quy ché quan ly kién truc tai tivng khu ve quy dinh, déng théi phai bao dam:

2.5.7.1 Trwdng hop chi gidi xdy dwng trung véi chi gi¢i dwong doé (khdng co khoang
lui), cac chi tiét kién tric céng trinh nhé ra khdi chi gidi xay dwng phai:

- Khdéng gay can tré cac hoat déng giao théng tai long dwong;

- Bao dam an toan, thuan tién cho cac hoat dong di bd trén via hé;

- Khéng gy anh hwéng dén hé théng cay xanh, cong trinh ha tang ky thuat ndi va
ngam trén tuyén dwdng (tuyén phd);

- Bdo dam tinh thdng nhat vé canh quan trén tuyén phd hoéc tirng doan phé;

- Tuan thi cac yéu cau dbi vai phong chay chiva chay va khéng gay cén tré hoat dong
cua phwong tién chira chay.

2.5.7.2 Trwdng hep chi gi¢i xdy dwng lui vao so véi chi gi¢i dwdng dé (coé khoang
ui), cac chi tiét kién trac cong trinh nhé ra khdi chi gi¢i xay dwng phai:

- Khéng dugc vrot qua chi gi¢i dwong do;

- Bdo dam tinh thdng nhat vé canh quan trén tuyén phd ho&c doan phé;

- Tuan thi cac yéu cau dbi vai phong chay chiva chay va khéng gay cén tré hoat dong
cua phuong tién chira chay.

2.5.8 Yéu cau d6i v&i quan hé v&i cac cong trinh bén canh

Céc chi tiét kién tric cong trinh tai phan tiép giap véi cong trinh bén canh do quy hoach
chi tiét, thiét ké dd thi va quy ché quan ly kién truc tai tirng khu vire quy dinh, déng thoi
phai bao dam:

- Khéng vwot qua ranh gidi cla thira dat, trong trwerng hop cac cong trinh thudc hai
thira dat khac nhau;

- Tuan thi cac yéu cau dbi vai phong chay chiva chay va khéng gay cén tré hoat dong
cua phuong tién chira chay.

- Moi hoat déng tai cdng trinh nay khong tac ddng, anh huwéng x4u dén hoat dong (sinh
hoat, lam viéc, nghi ngoi...) cho cac cdng trinh bén canh.
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2.5.9 Yéu cau doéi v&i cong ra vao, twéng rao cua codng trinh dich vu céng cong

2.5.9.1 Cbng ra vao, twdng rao cta cac cdng trinh dich vu céng cong phai bdo dam
giao théng dwdng phd tai khu vwe 1an can dwoc an toan, thdng subt.

2.5.9.2 Cbng va phan hang rao giap hai bén cbng Ui sau khdi ranh gidi 16 dat, tao
thanh chd tap két co chiéu sau tdi thiéu 4 m, chiéu ngang tdi thiéu bang 4 1an chiéu
réng cla cong.

2.5.10 Yéu cau déi véi bang théng tin, quang cao

B tri bang théng tin, quang cdo phai tuan thl cac quy dinh phap Iuat hién hanh vé
phuwong tién quang cao ngoai troi.

2.5.11 Yéu cau déi vé&i clra hang xang dau xay dwng cé dinh

2.5.11.1 Quy hoach phai b tri quj dat cho hé thdng ctra hang xang diu xay dwng cb
dinh theo nhu ciu. Dién tich dat téi thiéu cla ctra hang xang diu xay dwng cb dinh
quy hoach méi tuan tha quy dinh tai Diéu 5, QCVN 01:2020/BCT.

2.5.11.2 Vi tri clra hang xang dau phat trién m&i phai bao ddm tuan thd cac yéu cau
dbi véi phong chay chiva chay tai QCVN 01:2020/BCT, déng thdi phai bao dam:

- N&m trén cac tuyén dworng clp khu vuc tré [&n va tiép can thuan tién, an toan voi
tuyén dwdng nay;

- N&m ngoai hanh lang an toan dbi véi ciu, cdng, ham duwéng bo;

- Léi ra, vao ctra hang c6 tam nhin khéng bi can tré dbi véi ngudi di dwdng & khoang
cach t6i thiéu la 50 m;

- Léi ra, vao cira hang cach giao 16 (tinh dén giao 16 vé&i dudng khu vuc tré 1én) toi
thiéu la 50 m.

- Hoat déng ctia khu vuc dirng dé xe dé tiép nhién liéu khdng gay anh hwéng dén giao
thdng bén trong va bén ngoai clra hang.

2.5.11.3 Céc clra hang xang dau xay dwng cb dinh hién hiru phai bdo dam phu hop
v&i quy hoach, khdng anh hudng dén an toan giao théng va phai cé phwong an phong
chay chira chay dugc phé duyét.

2.5.11.4 Céc cong trinh trong ctra hang xdng dau xay dwng cb dinh phai bdo dam
tuan tha cac quy dinh cia QCVN 07:2023/BXD va QCVN 01:2020/BCT.

2.5.12 Yéu cau dbi v&i cong trinh cap khi dét

2.5.12.1 Quy hoach phai b tri quj dat cho cac tram cap khi dét va tuyén éng phan
phdi khi dét theo nhu cau dan dung va ngoai dan dung, néu cé.

2.5.12.2 Khoéng quy hoach tuyén éng dan khi dét cé ap suat lam viéc téi da I&n hon 7
bar di xuyén qua khu vwc phat trién dé thi.

2.5.12.3 Quy hoach tuyén éng phan phdi khi dét phai tinh dén viéc tich hop st dung
chung trong cac tuy-nen, hao ky thuat;

2.5.12.4 Cac cong trinh cap khi dbt phai tuan thi QCVN 07:2023/BXD.
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2.5.13 Yéu cau déi v&i cong trinh phong chay, chira chay

2.5.13.1 Trong khu vwrc phat trién d6 thi, phai b tri mang lwéi tru s& cac doi canh sat
phong chay va chira chay véi ban kinh phuc vu khéng qua 3 km dbi véi khu vwe trung
tam va khoéng quéa 5 km dbi véi cac khu vue khac.

2.5.13.2 Dbi v&i khu vre dé thi hién hiru khéng cé quy dat dé b tri mang lwdi tru sé
theo yéu cau trén, phai cé giai phap tao quy dat bé sung hodc bd sung céc tru s& trong
cac khu dat phu hop khac.

2.5.13.3 Vi tri dat tru s& cac doi canh sat phong chay va chira chay phai bao dam xe
va phwong tién chira chay ra vao an toan, nhanh chong.

2.5.13.4 Puwong giao thédng phuc vu chira chay phai tuan thd quy dinh tai Stra doi
01:2023 QCVN 06:2022/BXD.

2.6 Yéu cau déi véi cac khu vwe hién hivu
2.6.1 Quy dinh chung

2.6.1.1 Cac khu vyc hién hiru dwge xac dinh trong quy hoach chung, quy hoach
phan khu. Quy hoach céac khu vwc hién hiru phai bdo dam khép nbi déng bd vé hé
thdng ha tang ky thuat, dich vu céng cong, cay xanh str dung céng cong v&i cac khu
vure 1an can; khéng gay qua tai hodc suy gidm chat lwong hé théng ha tAng hién hiru.

2.6.1.2 Dién tich dat dich vu cong cong, cay xanh sir dung cdng cong, giao théng va
ha tang ky thuat phai dwoc quy hoach theo hwéng tdng dan va tiém can véi cac chi
tiéu cta cac khu vwc phat trién méi.

2.6.1.3 Dbi vdi khu vee hién hivu cé dinh hwdng tai phat trién, dw an dau tw xay dwng
phai thuc hién danh gia tac déng dén ha tang ky thuat ctia khu vwc cé lién quan.

2.6.1.4 Cac thong sb vé dién tich dat, mat do xay dwng, tang cao, khodng cach gitra
céac khdi cong trinh, hé sb sir dung dat va chuyén dbi chirc nang sir dung dat phai xac
dinh trong quy hoach chi tiét va thiét ké d6 thi.

2.6.1.5 Cac tuyén dwdng m& méi hoac cai tao, mé rong phai quy hoach, thiét ké cac
cong trinh tiép giap véi tuyén dwdng déng bd véi cac cong trinh lién k&, bado ddm my
quan toan tuyén; ddng thdi phai xem xét hinh dang, kich thwéc cac thira dat khong
bdo dam yéu ciu dbi v&i canh quan va an toan xay dwng dé co gidi phap diéu chinh.

2.6.1.6 Cac thira d4t khong tiép giap vdi duweng cap phan khu vwe trd 1én phai dwoc
quy hoach bado dam kha nang théng gio, tiép can anh sang tw nhién, tiép can duwdng
giao théng ndi bd, an toan vé phong chay va tiép can dwoc véi cac phwong tién, thiét
bi chira chay.

2.6.1.7 Cac khu, cum, co s& san xuét céng nghiép gay 6 nhiém phai dwoc dinh
hwéng dé di doi ra ngoai khu vire phat trién dé thi. Quy dat sau khi di d&i dworc chuyén
dbi chirc ndng, phai wu tién bb tri bd sung dat dich vu cong cdng, cay xanh, ha tang
k§ thuat con thiéu cta khu vuc.

2.6.1.8 Viéc cai tao, chinh trang khu, cum, co s& san xuat cdng nghiép phai bao dam
phu hop véi cac yéu cau dbi véi cong trinh ha tAng ky thuat; bdo ddm mai trwong, an
toan phong chdng chay, nd va canh quan db thi.
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2.6.1.9 Caéc khu di tich lich s, van hoa, kién tric cé gia tri can bao ton dwoc quy
dinh riéng trong quy ché quan ly kién trac hodc trong quy dinh quan ly cia quy hoach
d6 thi, néng thén can ct theo dac thu tivng dé thi va phai bado ddm céac yéu cau dbi voi
phong chay chira chay va an toan vé méi truong.

2.6.1.10 Cac khu vwc quy hoach thudc hai bén tuyén dwéng phat trién méi hoac cai
tao m& rong tlr dwdng cip khu vuc tré 1&n, cac dy an tai phat trién dd thi cé quy mé
tr 3 ha tré 1&n thudc khu viee hién hivu trong dd thi phai &p dung quy dinh tai diém 2.5.

2.6.1.11 Trong trwong hop bd tri xen cay cong trinh phat trién mé&i nham muc dich cai
thién chat lwong db thi, 1am tang hé sb sir dung déat cuc bd ctia mét khu dat hién hiru,
song dwoc chirng minh 1 khéng lam chi tiéu kiém soat chung ctia phan khu vuot qué
murc cho phép vé quy md dan sb, nhu ciu ha tang va chirc ndng s dung dat, viéc xac
dinh céac chi tiéu quy hoach - kién tric cho khu dat dwoc phép can c vao quy hoach
chi tiét, thiét ké d6 thi dwoc duyét, ddng thei phai bado dam phu hop véi cac diéu kién
dac thu cla dia ban, tuan tht cac yéu ciu phong chay chira chay va an toan moi
trwdng, phu hop véi cac quy dinh tir diém 2.6.2 dén diém 2.6.6 dudi day.

2.6.1.12 Cac khu vyc hién hiru da dwoc xac dinh trong quy hoach cap do cao hon va
khéng thudc cac nhém dbdi twong néu trén, cho phép ap dung quy dinh tir diém 2.6.3
dén diém 2.6.6 duoi day.

2.6.2 Yéu cau déi véi str dung dat

2.6.2.1  Quy hoach phai wu tién quy dat cho viéc bé tri dat dich vu cong cdng, dat cay
xanh st dung cdng céng va ha tng ky thuat dé thi, bdo ddm kha nang tiép can cla
nguwoi dan tirng budc tiém can chi tiéu dbi véi cac khu vwre phat trién mai.

2.6.2.2 Trong trudng hop khu v hién hiru khéng cé du quy dat dé b tri dat dich
vu cong cong, dat cay xanh st dung céng coéng dat mirc quy dinh:

- Cho phép ap dung chi tiéu str dung dét tai khu vwc cuc bd thap hon quy dinh chung
toan dob thi, song khéng dwoc qua 50 phan trdm, va phai cé luan c lwa chon chi tiéu
riéng, dong th&i phai bdo dam tuan tha cac quy dinh chuyén nganh clia Bd Gido duc
va Dao tao, BO Y té;

- Cho phép két hop bb tri trwrng mam non tai ting 1 (tdng mat dat) va tang 2 (tAng
sat trén tang mat dat) trong khu dat hodc codng trinh cé chirc nang khac, nhung phai
bao dam dién tich san choi, 16i di riéng phuc vu hoc sinh va cac yéu ciu dbi véi an
toan vé sinh moi trwdng, phong chay chira chay theo quy dinh ctia phap luat va cac
quy dinh chuyén nganh cua B Giao duc va Bao tao;

- Cho phép tinh toan va bd tri bd sung khoéng gian cay xanh, khéng gian mé tai khu
cay xanh st dung han ché trong cac loai d4t khac, song phai bdo ddm moi nguwdi dan
dwoc tiép can, s dung.

2.6.3 Yéu cau déi vé&i ban kinh phuc vu cta cac céng trinh dich vu céng céng
Trong trwdng hop khu vwe hién hirvu khdng cé du quy dat dé bd tri dat dich vu cong
céng dat mirc quy dinh, cho phép tinh toan can déi tir dat dich vu céng cong tai khu
vire lan can véi ban kinh khéng qua hai lan quy dinh tai diém 2.3.3.
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2.6.4 Yéu ciu dbi véi khoang Iui
Trong trwdng hop khu vuc hién hivu khéng c6 kha nang dap ng dwoc yéu ciu dbi
v&i khoang i, cho phép xac dinh khodng Ui trong quy hoach chi tiét hoac thiét ké d6
thi khac véi quy dinh chung cla tuyén phé hodc doan phd, song phai bado dam suw
thdng nhét trong t6 chirc khéng gian trén tuyén phd hodc doan phd.
2.6.5 Yéu cau déi véi khoang cach
Trong trwéng hop khu vire hién hiru khéng cé khad nang dap (rng dwoc yéu cau dbi
v&i khodng céach téi thiéu theo quy dinh, khodng céach téi thiéu gitra cac cong trinh
dwoc xac dinh trong quy hoach chi tiét hodc thiét k& dé thi nhung phai bdo dam dap
(rng dwoc cac yéu cau vé phong chay chiva chay; cac tuyén dworng phuc vu xe chiva
chay tiép can cong trinh phai c6 bé rong tbi thiéu 4 m; moi cong trinh déu duoc théng
giod, chiéu sang tw nhién.
2.6.6 Yéu cau déi véi mat dé xay dwng thuan
2.6.6.1 Mat do xay dwng thuan phai tuan tha cac quy dinh tai diém 2.5.3.
2.6.6.2 Cac 16 dat xay dwng nha & riéng 1& c6 chiéu cao khéng quéa 25 mét va dién
tich khdng qua 100 m?2 dwoc phép xay dung dén mat d6 la 100 phan tram, dong thoi
phai bdo dam tuan tha cac yéu ciu dbi véi khodng Ui va khodng cach tai diém 2.6.4
va diém 2.6.5.
2.6.6.3 Trong trwong hop khu vic hién hivu khdng cé du quy dat dé bado dadm chi
tieu dat dich vu cbng cong dat mwrc quy dinh, cho phép tang mat dé xay dwng thuan
t6i da clia dat dich vu cdng cdng, nhung khéng vt qua 60 phan tram.
2.6.6.4 Dbi v&i khu vire d6 thi hién hivu, cho phép st dung chi tiéu hé sb s dung
d4t thay cho nhém chi tiéu mat d9, tang cao xay dung. Hé sb sir dung dat t6i da dwoc
xac dinh trong quy hoach chi tiét hoac thiét k& d6 thi phai bado dam tuan tht cac quy
dinh tai Bang 12 dw¢i day:

Bang 12 - Hé s6 sir dung dat t6i da cha 16 dat nha & chung cw, dich vy, hén
hop, theo dién tich 16 dat va chieu cao cong trinh

Chiéu cao céng trinh Hé sé str dung dét téi da (Ian) theo dién tich 16 dét
xay dwng trén mat
dét (m) <3000m2 | 10000m2 | 18000m? | 235000 m?
<16 4,0 3,5 3,4 3,25
19 4,8 3,9 3,78 3,6
22 5,6 4,34 4,2 3,99
25 6,4 4,64 4,48 4,24
28 7,2 4,95 4,77 4,5
31 8,0 53 5,1 4,8
34 8,8 5,61 5,39 5,06
37 9,6 5,88 5,64 5,28
40 10,4 6,24 5,98 5,59
43 11,2 6,58 6,3 5,88
46 12,0 6,9 6,6 6,15
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Chiéu cao cong trinh xay Hé sé sir dung dat téi da (1an) theo dién tich 16 dat
dwng trén mat dat (m) <3000 m? 10 000 m?2 18 000 m?2 > 35 000 m?2

>46 12,8 7,2 6,88 6,4

CHU THICH 1: Truong hop 16 dét c6 dién tich khong nam trong cac thong sé cung cép tai Bang
trén, dwoc phép ndi suy gilka hai gia tri gan nhat.

CHU THICH 2: Béi vai t6 hop cong trinh nhiéu tang, c6 khdi dé va khéi thap, cac quy dinh mat do
xay dwng dwoc ap dung riéng doi voi khoi dé, khoi thap theo chiéu cao khoi cong trinh twong trng,
nhwng phai bdo dadm hé so st dung dat clia ca khoi dé va khoi thap khéng vwot gidi han cho phép.
CHU THICH 3: Trong trwang hop cong trinh 1a t6 hop co nhiéu khdi véi chiéu cao khac nhau thi ap
dung theo chiéu cao trung binh, tinh béng thé tich céng trinh trén dién tich chiém dét.

2.6.6.5 Khu dat xay dwng cong trinh c6 chiéu cao tir 46 mét trd 1&n phai bao ddm hé
sb st dung dat khéng vwot qua 13 1an, ngoai trir treérng hop dap ng dong thdi cac
diéu kién tai diém 2.5.3.5.

2.7 Yéu cau déi v&i quy hoach cao dd nén va thoat nwéc mat

2.7.1 Quy hoach cao d6 nén

2.7.1.1. Phai nghién cru bbi canh toan lwu vuc d& dé& xuat cac gidi phap trir nuwéec,
thoat nwéc mat & quy mé vung dé bao ddm chdng ngap lut dé thi;

2.7.1.2. Phai danh gia, xac dinh va phan loai khu vuc xay dung theo diéu kién tw nhién
thuan lgi, it thuan lgi, khdng thuén lgii, cAm hodc han ché xay dwng;

2.7.1.3. Phai danh gia, xac dinh dwoc mdrec dd clia cac nguy co rii ro do thién tai, bién
dbi khi hau va nwéc bién dang trong dé cé xét dén cac khu vuc lan can;

2.7.1.4. Phai phu hop v&i quy dinh chuyén nganh thay lgi;
2.7.1.5. Phai tan dung dia hinh va diéu kién tw nhién, han ché khéi lwong san nén;

2.7.1.6. Phai c6 giai phap dé cao d6 nén khu vwc phat trién méi khéong anh hwéng
dén kha nang tiéu thoat nwéc clia cac khu vire hién hivu;

2.7.1.7. Phai xac dinh mwc nwdc ngap tinh toan dé nhan rd mc do can béo vé cla
khu vwe dan dung khi thiét k& quy hoach cao do nén;

2.7.1.8. Phai dwa ra cac giai phap bd sung hé diéu hoa, khoi théng dong chay cla hé
thdng séng va kénh mwong dé lam gidm mirc d6 ngap, han ché tén nén;

2.7.1.9. Khi c6 nhu cau san l4p ao, hd, k&nh, mwong, phai cé gidi phap bao ddm duy
tri hodc bu dap kha nang tiéu thoat va diéu tiét nuwéc;

2.7.1.10. Phai dwa trén phan loai chiu ngap theo khu vwc va theo cdng trinh dé lam
co s& xac dinh cao dd nén.

2.7.1.11. DAbi véi cac cong trinh trong yéu trong dé thi, cao dd nén tbi thiéu phai cao
hon myc nwéc ngap tinh toan 0,3 mét trong khu vwc dan dung, va 0,5 mét trong khu
virc san xuét cong nghiép, kho tang;

2.7.1.12. Phai duoc thiét ké trén co s& muc nwédc ngap lich st véi tinh toan chu ky
lap lai dwgc quy dinh tai Bang 13 dwoi day:
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Bang 13 - Chu ky lap lai mwe nwéc ngap tinh toan déi véi cac khu vwee chive nang
(Pon vi: nam)

L Loai do thij
Khu chirc nang "
Trung tam ? | ]
Trung tdm 4o thi, Iihu dan cw tap trung va 100 50 10
khu céng nghiép
Cay xanh, codng vién, thé duc thé thao 10 10 2

CHU THICH 1: Khéng ap dung yéu cau dbi véi cao dd nén khdng ché cho cac khu vuc, cong trinh
duoc thiét ke dé lwu gitr, diéu tiét nwéc mwa, phong chdng ngap lut khac va cac cong trinh ap dung
gidi phap séng chung vé&i ngap 10;

CHU THICH 2: Cac khu vic chiu anh hwéng clia bién di khi hau va nwéc bién dang, cao do nén
khong ché phai dwgc kiém tra kha nang trng pho voi cac kich ban bien doi khi hau va nwdc bién
dang quoc gia.

CHU GIAI: @ Ap dung cho trung tam db thi loai | va loai dac biét.

2.7.2 Quy hoach thoat nwéc mat

2.7.2.1. Phai bdo dam tang dién tich, thé tich hé théng hé diéu hoa, diéu tiét nwéc mat;
bao tén cac khu vuc tw nhién triing, thap dé lwu trir tam thdi nwéc mua; tang dién tich
mat phd thAm hat nwée cho cac cong trinh giao théng, san bai, ha tAng kj thuat va
cac khu vyc cébng cdng khac;

2.7.2.2. Phai c6 giai phap kiém soat ing ngap, thich (rng dwoc véi nhirng hién tuwong
cwe doan cla thoi tiét trong béi canh bién ddi khi hau;

2.7.2.3. Cac khu vuc hién hiru phai co gidi phap tang cwdng dién tich, thé tich, lién két
hé thdng ho, sdng, kénh, rach d& bdo dam nang lwc lwu trir va diéu hdoa nwdc mat;
2.7.2.4. Céc khu vyc phat trién méi khéng dwoc lam anh hwéng dén kha nang thoat
nwdc mat ctia cac khu vwe hién hiru;

2.7.2.5. Phai tinh toan giai phap gidm thiéu thiét hai do tac déng cua thién tai, 'ng phd
v&i bién dbi khi hau va nwéc bién dang;

2.7.2.6. Cac khu vuc phat trién méi phai xay dwng hé théng thoat nwéc riéng; cac khu
virc da c6 mang lwéi thoat nwéc chung phai cai tao thanh hé théng thoat nwéc nira
riéng hodc hé thdng thoat nwéc riéng;

2.7.2.7. Toan bd dwdng dé thj va dwéng di qua khu dan cu néng thén phai cé hé thdng
cbng ranh thoat nwéc mat;

2.7.2.8. Phai xac dinh lwu vuc thoat nwéc phu hop véi dia hinh va diéu kién tw nhién;
2.7.2.9. Cac cong trinh trén mang lwdi thoat nwédc phai tuan tha QCVN 07:2023/BXD;
2.7.2.10. Dbi v&i séng subi chay qua khu vwe dan cw, phai xac dinh hanh lang bao vé
tuyén tiéu nwéc chinh, bdo ddm chirc nang thoat I0; phai cé gidi phap gia cb be, chdng
sat 1&. Trong trwdng hop diéu chinh vi tri tuyén tiéu nwéc chinh vong tranh khaéi khu
dan cw, phai co giai phap bao dam tiéu thoat nwéc, khéng gay ngap ung;

2.7.2.11. Hé théng thoat nwéc mat phai dwoc tinh toan theo chu ky I1&p lai tran mua
gay tran cbng tbi thiéu dwoc quy dinh tai Bang 14 dwdi day:
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Bang 14 - Chu ky lap lai tran mwa gay tran céng téi thiéu (Pon vi: nam)

.. \ , i Loai dé thi
Loai cong trinh thoat nwéc -
Trung tam @ ! n
Kénh, mwong 10 5 2
Cbng chinh 5 2 1
Céng nhanh 1 0,5 0,33

CHU THICH 1: Chu ky Iap lai tran mwa gay tran cng khong s dung dé tinh toan kénh muong thoat
nwéce thay lgi ndi dong trong khu vwe quy hoach.

CHU THICH 2: Khi tinh toan hé théng thoat nwéc mat phai xem xét dén kha nang (rng pho vai bién
do6i khi hau theo cac kich ban Quoc gia.

CHU GIAI:2 Ap dung cho trung tam db thi loai | va loai dac biét.

2.8 Yéu cau déi véi quy hoach giao théng

2.8.1 Yéu cau chung

2.8.1.1 Hé théng giao théng phai dap &ng nhu cau van tai hanh khach va hang héa
phuc vu cho phat trién kinh té - xa hoi, qua trinh d6 thi héa va hoi nhap véi quéc té.
2.8.1.2 Mang lwéi giao thédng phai dwoc phan cép rd rang, bdo ddm hoat déng théng
subt, an toan, hiéu qua.

2.8.1.3 Phat trién giao théng phai tuan tha quy hoach, tirng bwéc hién dai, déng bo,
gan két hop ly cac phwong tién van tai, phat trién giao théng xanh, than thién véi moi
trwdng, phu hop véi cam két qudce gia vé dat mre thai rong bang khdng vao ndm 2050.
2.8.2 Hé théng giao théng dbi ngoai

2.8.2.1
- Pudng 6 6 cao toc, dwdng 6 t6 cap |, Il phat trién mai phai di ngoai khu vuc trung
tam dé thi. Trudng hop bat budc phai di xuyén qua khu vic trung tam db thi, phai cé
dd hanh lang bao vé dwong va cac giai phap bao dam an toan giao théng khac;

DPuwdng bd

- Bén xe 6-td bd tri & nhirng noi lién hé thuan tién véi trung tam @6 thi, nha ga, bén
cang, chg va cac khu viyc dan cuw tap trung.

2.8.2.2 Duwong sat

- Khoang céch an toan clia cac cong trinh dwéorng sét dbi véi cac cdng trinh khac phai
tuan tha cac quy dinh hién hanh cla Luat dwdng sat, hé théng tiéu chuan, quy chuan
ky thuat ap dung cho tirng loai dy an, cong trinh dwéng sat;

- Kich thwéc nén ga bdo dam céac yéu cau trong Bang 15 duéi day:

Bang 15 - Kich thwéc nén cac loai ga

Loai Kiéu bd tri dwong | Chiéu dainénga | Chiéu rong nén ga
oai ga o giE. 4s
don, tien tau (m) (m)
. . Ga cut >1000 = 200
Ga hanh khéach )
Ga théng qua = 1400 =100
Ga hang héa = 500 =100




CONG BAO/S6 438/Ngay 26-07-2026 75

QCVN 01:2026/BXD

Loai ga Kié;’bé tri dwong Chiéu dainénga | Chiéu réng nén ga
on, tién tau (m) (m)
Néi tiép >4 000 > 200
Ga ky thuat Hén hop > 2700 > 250
Song song =2 200 =700
Xép doc > 1500 > 50
Ga hén hop Ntra xép doc >1 300 > 50
Xép ngang > 900 > 100

2.8.2.3 DBuwong hang khéng

- Khi lap quy hoach, quy mé va dién tich dat ctia cdng hang khéng, san bay phai dwoc
tinh toan theo cac tiéu chuan nganh hang khéng va tiéu chun cta té chirc hang khéng
dan dung quéc té ICAO;

- Khodng céch tlr cac cong trinh dén san bay phai tuan thd theo quy hoach viing tinh
khéng san bay va bao dam yéu cau dbi véi tiéng dn theo QCVN 26:2025/BNNMT.
2.8.2.4 Duwong thay

Kich thwéc cadng bién phai tuan thd cac quy dinh tai QCVN 107:2021/BGTVT, Quy
chuan ky thuat quéc gia vé cang bién. Ngoai ra, kich thuwéc cang phai bao dam tuan
thu cac quy dinh trong Bang 16 du¢i day:

Bang 16 — Quy dinh vé dién tich cang

Loai cang Cac yéu to Chi tiéu (m? / m dai bén cang)
L Cau cang nho ra > 150
Cang bién .. .
Cau cang doc theo b& = 300
R L Cang cbdng cong > 250
Cang thay néi dia . T
Cang chuyén dung = 300
L Bén cong cong > 100
Bén thuay néi dia . o
Bén chuyén dung =100

2.8.3 Hé théng giao thong d6 thi

2.8.3.1 Hé théng dwong do thi

- Hé théng dwérng d6 thi trong quy hoach chung phai dw bao nhu ciu van chuyén hanh
khach, hang héa va co cdu phwong tién giao théng;

- Hé thdng dwdng dd thi phai bdo dam lién hé nhanh chéng, an toan giira tat ca cac
khu vwe chirc nang; két ndi thuan tién ndi vung, gitra giao théng trong ving véi hé
théng giao théng quéc gia va quéc té;

- Bé rong moét lan xe, bé rong dwdng duoc xac dinh dwa trén cap dwong, tbc do va
lwu lwong xe thiét ké va phai tuan tha cac quy dinh ctia QCVN 07-4:2023/BXD;

- Hé phé, duwerng di bo, dworng xe dap phai tuan thi QCVN 07-4:2023/BXD;

- Trong khu vuc phét trién dé thi, ty 1& dat danh cho dwéng giao théng (bao gém ca
dwong giao théng ngam, khéng bao gdm céng trinh giao théng) so v&i dat xay dung
tbi thiéu phai dat 6 phan tram tinh dén dwong lién khu vuc; 9 phan tram tinh dén dwong
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chinh khu vic; 13 phan trdm tinh dén duwéng khu vire; 18 phan trdm tinh dén dwong
phan khu vuc;
- Mat d6 phan bd dueng giao thdng va khodng cach gitra hai dwdng giao théng cung
cép, cung phuwong hwéng, k& can nhau phai bdo dam tuan tha quy dinh trong Bang
17 duwéi day:

Bang 17 — Quy dinh vé cac loai dwéng trong doé thi

£ R C e Khoang cach hai | Mat d6 dwong
Cap dwong Loai dwong dwéng (m) (km / km?)
Puwdng cao toc 4 800 - 8 000 0,4-0,25
e BPuwong truc chinh 2400 -4 000 0,83-0,5
Cap db thj va vung - -
BPuwong chinh 1200-2 000 1,5-1,0
Puwdng lién khu vye 600 - 1 000 3,3-2,0
B BPuwong chinh khu vue 300 - 500 6,5-4,0
Cap khu vuc -
Puwdng khu vire 250 - 300 8,0-6,5
BPwong phan khu vue 150 - 250 13,3-10
P DPwong nhém nha &
Cap ndi bd - R . R .
Pudong xe dap khéng quy dinh khéng quy dinh
DPuwdng di bd

CHU THICH 1: B6i voi cac duong dé thi cai tao, chiéu rong dwong cho phép gidm xudng cho phu
hop voi diéu kién hién trang cu thé.

CHU THICH 2: Boi v&i db thi tai trung du, mién nui, viing sau, ving xa, hai ddo, cho phép ap dung
khoang cach theo quy dinh dia phwong, song khéng vwrot qua 2 1an so v&i quy dinh tai Bang trén.

2.8.3.2 Quang trwdng giao théng, chd giao nhau gitra cac dwdng do thi

- T6 chirc khéng gian quang trudng giao théng, chd giao nhau cla dwéorng db thi phai
tuan thu QCVN 07-4:2023/BXD;

- Ban kinh dwéng cong clia bé via tai cac vi tri giao nhau clia dwdng phé téi thiéu phai
bao dam: khéng nhé hon 15 mét dbi véi quang trwong giao thdng va duwong phd cép
dd thi; khéng nho hon 12 mét déi voi duweng phd cép khu vue; khédng nhé hon 8 mét
déi véi dwdng phd cap ndi bo; khdng ap dung véi dwdng xe dap va dwong di bo;

- Tai cac nut giao clia cac tuyén dwdng mé maéi trong khu vwe d6 thi hién hivu trong
trwdng hop khong thé bdo dam kich thudc vat goc, cho phép st dung cac bién phap
ky thuat khac thay thé nhw dung go gidm tbc, dai phan cach, bién bao, dén tin hiéu.
2.8.3.3 Mang lu¢i giao théng van tai hanh khach céng cong

- Bbi v&i d6 thi tir loai Il tré 18n, phai té chirc mang lwdi giao théng van tai hanh khach
cbng cong;

- Khodng céch gitra cac tuyén giao thdng céng cong phai duwoc bd tri téi thiéu la
600 mét va tbi da la 1 200 mét, dbi vai khu trung tam dd thi ti thiéu la 400 mét;

- Khoang céch di b6 tir noi &, noi lam viéc, noi mua sé&m, khu vui choi giai tri dén ga,
bén cdng cdng gan nhét phai dwoc bd tri khédng qua 500 mét;

- Mat d6 mang lwéi giao théng céng cong phu thudc vao co cau quy hoach dé thi, tdi
thiéu phai dat 2 km / km? d4t xay dung tai d thi;
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- Khodng céch tbi da gitra cac bén giao théng cdng céng trong khu vue trung tam dé
thi phai bao dam: 600 mét dbi vdi bén xe buyt, tau dién; 800 mét dbi véi bén xe buyt
nhanh (BRT), duweng sét do thi (tau dién ngdm; tau dién trén mat d4t hoac tau dién
trén cao);

- Tai chd giao nhau gitra cac tuyén duéng co6 phwong tién giao théng cong cdng, phai
bd tri tram chuyén xe tr phwong tién nay sang phuwong tién khac, véi khoang cach di
bd tbi da la 200 mét;

- Bén xe buyt va bén tau dién trén duwdng chinh phai b tri cach diém giao 16 tdi thiéu
20 mét; chiéu dai bén xe mot tuyén, chay mét huwéng tdi thiéu 1a 20 mét; truéng hop
trén tuyén co bd tri nhiéu tuyén hodc nhidu hwéng, phai tinh toan cu thé chiéu dai tirng
bén, song khong dwoc vt qua 30 mét; chiéu rong bén téi thidu 1a 3 mét.

2.8.3.4 Heé théng duorng sat do thi

- Céac tuyén dwong sat qudc gia, duworng sat do thi, phai duwoc két néi lién thong bang
hé théng nha ga;

- Phai t6 chirc giao nhau khac mdrc cho nuat giao cét gitra dwdng sat véi dwong sat,
dudng sat do thi, dwdng b va truc giao théng chinh cta do6 thi;

- Ga dwdng sat trén cao phai bdo dam két nbi va déng bd véi cac cong trinh trén mét
dat va cac cong trinh ngam, néu co;

- Ga tau dién ngadm phai bao dam két nbi va déng b, an toan cac cong trinh ngam va
gitra cong trinh ngdm v&i cac cong trinh trén mat dat;

- Pham vi bao vé cong trinh va hanh lang an toan dwdng sat dé thi phai tuan tha theo
cac quy dinh phap luat vé giao théng duéng sat;

- B6 tri bai d6 xe két ndi van tai da phwong thirc tai khu viec hodc 1an can nha ga
duwdng sat do thi, bado dam viéc két néi véi cac phwong tién giao théng ca nhan.

2.8.4 Coéng trinh giao théng khac trong do thi

2.8.4.1 Trong cac khu db thj, don vi & va nhém nha & phai bé tri chd dé xe, bai d6
xe. Trong khu céng nghiép, kho tang phai bé tri bai dé xe.

2.8.4.2 Bai d6 xe ch® hang hoéa phai bd tri gan cho, ga hang héa, cac trung tam
thwong mai va cac cong trinh khac c6 yéu cau van chuyén én.

2.8.4.3 Cac khu vuwc ¢6 nhu ciu van chuyén I&n, trung tdm thwong mai, dich vu, thé
duc thé thao, vui choi giai tri phai bd tri bai dé xe, diém dd xe cong cong thuan tién
cho hanh khach va phuong tién, két ndi lién théng véi mang lwéi duwéng phd, bado dam
khoang cach di bd t6i da 1a 500 m.

2.8.4.4 Bai d6 6-t6 buyt tai cac diém dau va cudi tuyén phai xac dinh quy md theo
nhu cau cu thé.

2.8.4.5 Dé-pd (Depot) tau dién bb tri tai cac diém dau, cudi va diém két ndi tuyén, co
thé bd tri két hop dé-pd tau dién véi co s stra chiva.

2.8.4.6 Cac khu dét dich vu cong cong, nhdm nha & cao tang, tru s& co’ quan, hdn
hop phai bdo d&m cung cép da sé lwong chd dé xe dbi véi tirvng loai phwong tién theo
nhu ciu st dung.
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2.8.4.7 Taicac khu viee dé thi hién hiru, khu trung tdm dé thi, cho phép bd tri cac bai
dd xe ngam, bai dd xe nhiéu tang, song phai bao dam két nbi hop ly, ddng bd, an toan
va khoéng can tré hoat ddng ctia cac céng trinh dob thi.

2.8.4.8 Bb tri bai db xe két ndi van tai da phwong thire tai khu vee nha ga dwdng sét
d6 thj va lan can, bado dam viéc két ndi véi cac phwong tién giao théng ca nhan.

2.8.4.9 Quy hoach chi tiét, thiét ké cai tao, chinh trang, tai phat trién d6 thi phai tinh
toan, bé tri chd d6 xe bao dam cung cap di sé lwong chd dd xe trong pham vi khu dét.
Nhu cau vé ché db xe phai dwoc tinh toan dya trén cdng néng, dac diém khu dat hodc
cong trinh, hanh vi di lai cia cac doi twong va cac loai phwong tién st dung dw kién.

2.8.4.10 Trong cac bai db xe doc lap, phai bd tri tru sac hodc tram sac xe dién, bao
dam céac bién phap an toan chéng chay nd, dap ng quy dinh va phu hop véi quy
chuén vé bai dd xe.

2.8.4.11 B tri tram sac xe dién cong cong tai cac khu vwe thich hop trong dé thi, bao
dam tuan tha cac yéu cau phong chay chiva chay;

2.8.4.12 Chi tiéu tinh toan dién tich d6 xe toan dé thi phai bdo dam tuan tha cac quy
dinh tai Bang 18 dw¢i day:

Bang 18 - Chi tiéu tinh toan dién tich dé xe toan khu vwec quy hoach

Quy mé dan sé khu vwe quy hoach (nguoi) Chi tiéu theo dan s6 (m%nguoi)
> 150 000 4,0
>50 000 va < 150 000 3,5
<50 000 2,5

CHU THICH 1: Cho phép quy ddi tir s6 chd db xe clia bai d6 xe nhiéu tang, bai db xe ngam sang
dién tich bai do xe trén mat dat, véi cac chi tiéu dién tich danh cho mét ché dé xe 6-t6 con nhw sau:
- Bai d6 xe nhiéu tang, bai d6 xe ngam: 30 m?chd, ddi v&i loai c6 mét tang; 20 m2/chd dbi voi bai co
hai tang; 14 m?/cho doi v&i bai cd ba tang; 12 m?/cho, doi voi bai c6 bon tang; 10 m?/cho doi voi bai
c6 nam tang tr& 1én;

- Bai d6 xe trén mat dat: 25 m2/chd;

CHU THICH 2: V| tri, dién tich cac bai dé xe cdng céng phai dwoc xac dinh tai quy hoach dé thi, néng
thén, tuy theo cap dé.

2.8.4.13 Chi tiéu tinh toan sb chd db xe 6-t6 con téi thiéu clia cdng trinh phai tuan tha
theo quy chudn ky thuat clia tirng loai cdng trinh. Trong trwéng hop chwa cé quy dinh
thi ap dung chi tiéu theo Bang 19 duw&i day:

Bang 19 - S6 chd d6 xe 6-t6 con to6i thiéu theo loai céng trinh

Loai cong trinh S6 ché dé xe 6-t6 con t6i thiéu
Khach san tir 3 sao tré [én 4 phong / 1 chd
Vén phong cao cap, tru s& co quan doi }
ngoai, trung tam hoi nghi, trién 1dm, nha 100 m? san st dung / 1 cho

trng bay, trung tdm thwong mai, bénh vién

Theo QCVN 04:2021/BXD va Stra doi

Chung cu, chung cw hén hop 01:2026 QCVN 04:2021/BXD

Nhom nha & riéng I1& (phat trién mai) 1,2 ché / can ho
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Loai cong trinh S6 ché dé xe 6-t6 con t6i thiéu

Nha & riéng 1é c6 clra hang (phat trién mai) 1,5 ché / can ho

CHU THICH 1: Khach san dwoi 3 sao, céng trinh dich vy, van phong, try s& co quan phai cung céap
s6 cho do6 xe trong khuén vién = 50 % quy dinh trong Bang trén.

CHU THICH 2: Trwong hop khong thé bb tri d6 xe trong khudn vién, co thé bo tri tai vi tri khac co
khoang cach khéng qua 400 m dén cong trinh.

CHU THICH 3: Quy hoach chi tiét phai co phwong an chd db xe, bao dam kha nang dap (ng dd nhu
cau cho doé xe cla cac chirc nang dwoc quy hoach. Phwong an quy hoach chd dé xe phai dwoc kiem
chirng trong qua trinh tham dinh.

CHU THiQH 4: Boi vai cong trinh trong khu vire wu tién di b, nhu cau db xe phai dwoc tinh toan, xac
dinh cu thé tai quy hoach phan khu hodc quy hoach chi tiét, va khong nhat thiét tuan tha quy dinh tai
Bang trén.

CHU THICH 5: D6i vai cac cong trinh cong cong tap trung dong ngudi khac, phai tinh toan cu thé
bdo dam dap wng nhu cau str dung.

2.8.5 Yéu cau dbi v&i bao dam an toan giao théng dé thi

2.8.5.1 Khi cai tao va nang cap mat dwong, phai bao dam phi hop véi cao dé nén
quy hoach, khéng gay ung ngép, anh hwdng dén cong trinh thoat nwéc cua khu vire
va viéc tiép can str dung ctia cac cong trinh hai bén dudng.

2.8.5.2 Yéu cau dbi v&i tam nhin, hé dwdng, dwdng di bo, dwdng di xe dap phai tuan

tha QCVN 07-4:2023/BXD.

2.9 Yéu cau déi véi quy hoach cap nwéc

2.9.1 Khu vuc bao vé ciua diém lay nwéc, cong trinh cap nwéc

2.9.1.1

dinh clia phap luat vé tai nguyén nuéec.

2.9.1.2 Quy hoach phai xac dinh khu vwc bdo vé cta diém lay nwéc, cong trinh cép
nwdc cho do thi tuan thu quy dinh tai Bang 20 dwéi day:

Quy hoach phéi xac dinh hanh lang bdo vé ngudn nwéc tuan tha cac quy

Bang 20 - Khu vwc bao vé cac diém lay nwéc, cong trinh cap nwéc

Khu vwc bao vé

Kich thwéc khu vwre
bao vé cap | (m)

Kich thwéc khu vre
bao vé cap Il (m)

1. Ngudn nwéc mét, tinh tir diém 14y nwéc:

kinh quanh giéng khoan:

- Nguwoc theo chiéu dong chay > 200 > 1 000
- Xubi theo chiéu dong chay > 100 > 250

- Tredng hop khdéng xac dinh duoc

chiéu dong chay, hodc khong cé > 200 > 1 000
dong chay.

2. Ngudn nwéc ngam, tinh theo ban > 95 ]

3. Ho chtra, dap nwéc chuyén dung dé cap nwéc sinh hoat, tinh tir mép ho:

tinh ttr chan twong cdng trinh x ly:

- Bo ho bang phang > 100 Toan lwu vue
- B& ho dbc > 300 Toan lwu vuc
4. Nha may nwéc, tram cap nwéc, > 30 ]

5. Dwong 6ng cap nwdc, tinh tir mép ngoai duwéng éng:

- Kich thwée 300 — 1 000 mm

=7

- Kich thwéec =2 1 000 mm

215
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CHU THICH 1: Trong khu vwc bao vé cap | nghiém cdm céac hoat dong sau: xay dwng cdng trinh
nha &; x& nwéc thai, chat thai rdn, chan nudi, chan tha gia suc, gia cdm, nudi trong danh bat thay
san, khai thac khoang san; str dung héa chét doc, phan hiru co va phan khoang dé bén cay.

CHU THICH 2: Trong khu virc bdo vé cép I, nwdc thai, chét thai tir cac hoat dong sinh hoat, dich vu
va san xuat phai dwgc thu gom va xtr ly dat quy chuan vé méi trvdng.

2.9.2 Nhu cau str dung nwéc

2.9.2.1 Nhu ciu nwdc sach dung cho sinh hoat phai dwoc dw bao dwa theo chudi sb
liéu hién trang, mirc do tién nghi ctia khu d6 thi, diém dan cw, ddng thoi phai bdo dam
100 phan trdm dan sé trong khu virc phat trién dé thi dwoc cdp nwdc sach trong giai
doan dai han cua quy hoach.

2.9.2.2 Chitiéu cdp nudc sach dung cho sinh hoat ctia khu vwe phat trién dé thi phai
bdo dam t6i thidu 80 it / nguei / ngay dém; déng thdi phai hwéng téi muc tiéu st dung
nwéc an toan, tiét kiém va hiéu qua.

2.9.2.3 Viéc tai st dung nwéc thai sau xr ly phai dwoc ra soat d& phu hop véi quy
dinh phap luat vé bao vé& méi trwong; nwéc thai dwoc khuyén khich tai st dung khi
dap ng yéu cau déi véi bdo vé méi trudng va muc dich sir dung nwéc.

2.9.2.4 Nuwdc sach dung trong cong trinh cdng cdng, dich vu phai bao dam tbi thiéu
bang 10 phan trdm lwong nwéc sinh hoat. Chi tiéu cip nwdc sach cho ting loai hinh
cong trinh phéi bdo dam téi thiéu nhw sau: 15 it/ hoc sinh / ngay dém dbi v&i trwéong
hoc; 75 lit / chau / ngay dém dbi v&i treng mam non; 2 lit/ m2 san / ngay dém dbi voi
nha &, cong trinh céng céng, cdng trinh dich vu khac.

2.9.2.5 Nuwdc dung cho twdi cay, rira dwong phai bdo dam tbi thiéu bang 8 phan
tram lwong nudc sinh hoat. Chi tiéu cAp nwéc phai bdo dam tbi thiéu nhw sau: 3 lit /
m? / ngay dém dbi v&i nudc tuwdi vuon hoa, cdng vién; 0,4 lit/ m2 / ngay dém déi voi
nwéc rira dwdng. Cho phép tai str dung nwéc muwa, nwédc thai da qua xi ly cho twéi
vuon hoa, cdng vién, rira dwodng.

2.9.2.6 Nuwdc dung cho san xuét nhd, tiéu tha cong nghiép phai bdo dam téi thiéu
bang 8 phan trdm lwong nwéc sinh hoat.

2.9.2.7 Nuwdc dung cho cac khu, cum cong nghiép xac dinh theo loai hinh céng
nghiép, tinh toan theo tiéu chuan dwoc lwa chon ap dung hodc phai bdo dam téi thiéu
bang 20 m3/ ha / ngay dém cho t6i thiéu 60 phan trdm dién tich khu, cum céng nghiép.
2.9.2.8 Nuwdc that thoat, rd ri phai bdo dam tbi da khong vwot qua 12 phan tram téng
lwong nwoc trén.

2.9.2.9 Nuwdc cho ban than nha may nudc, tram cip nuéc phai bdo dam ti thiéu
bang 4 phan trdm téng lwong nwéc trén.

2.9.3 Nguén nwéc va cong trinh cap nwéc

2.9.3.1 San lwong nwdc cé thé khai thac clia ngudn nwérc, trir vang hai dao va ving
nai cao, phai gap téi thiéu 10 I4n nhu cau st dung nuéec.

2.9.3.2 Ty |é bdo ddm lwu lwong theo thang hodc theo ngay ctia ngudn nwéc phai
dat t4i thiéu: 95 phan tram dbi véi khu dan cw cé dan sé trén 50 000 ngudi hodc twong
dwong; 90 phan tram dbi véi khu dan cw tir 5 000 dén 50 000 ngudi hodc twong
dwong; va 85 phan tram dbi véi khu dan cw dwdi 5 000 ngwdi hodc twong duong.
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2.9.3.3 Lwa chon ngudn nwéc phai bao dam yéu cau dbi véi trir lwong, lwu lwong va
chét lvong nwéc, wu tién chon ngudn nwdc mat (séng, hdé chiva Ién), bdo dam tiét
kiém tai nguyén nudc, dap ng yéu cau dbi vai tién nghi st dung nuwdc.

2.9.3.4 DPbi v&i khu vue chiju tdc ddng manh cla bién dbi khi hau, nwéc bién dang,
can bd tri ngudn nwéc va cong trinh cap nwéc dy phong.

2.9.3.5 Dién tich dat phat trién m&i nha may nuwéc, tram cap nwéc duoc xac dinh
trén co s& cdng suét, cdng nghé x& ly hodc tinh toan theo tiéu chuan dwoc Iwa chon
ap dung, nhwng phai bdo dam khéng dwoc vwot qua chitiéu 0,15 ha/ 1 000 m3 / ngay.
CHU THICH: Chi tiéu khéng ché dién tich dat xay dwng nha may nwéc, tram cap nwéc, khong bao gébm
dién tich hé chira so lang, dién tich x& ly bun, dién tich dw phong mé rong va dién tich t6 chirc khoang
cach an toan vé méi trwdng clia ban than nha may nwéc, tram cap nuéc, néu co.

2.9.3.6 Dbi v&i ngudn nwdc ngam trong pham vi c6 ban kinh 25 mét tinh tlr giéng
nwdc ngam, khéng duwoc xay dwng cac codng trinh cé kha nang gay 6 nhiém ngudn
nwoc.

2.9.3.7 Dbi v&i ngudn nwdc mat clia sdng trong pham vi khoang cach 200 mét tinh
tr diém 14y nwéc vé phia thuwong lwu va 100 mét vé phia ha lwu, khdng dwoc xay
dung cac cong trinh ¢6 kha nang gay & nhiém nguén nuwéc.

2.9.3.8 Bbi v&i ngubn nwdc mat cla cac hdé chira nwdc ty nhién hay nhan tao phai
kiém soat ngan chan dwoc cac ngudn thai vao hd, bao vé va phat trién vang dém xung
quanh hd, quan ly va giam sat ky thuat dé bdo ddm chét lwgng ngudn nwéc. Ving
dém xung quanh hé c6 khoang cach téi thiéu 1a 100 mét tinh t» mép hd néu be hd
bang phang va 300 mét tinh t&r mép hd néu bo hd dbc.

2.9.4 Mang lwéi cap nwéc

2.9.4.1 Mang lwdi cdp nwéc phai bdo ddm an toan va dd tin cay vé lwu lwong, ap
lwe, chat lwong nuwdc theo yéu ciu sir dung va yéu cau cap nudc chira chay.

2.9.4.2 Phat trién mang lwéi cap nwdc cé ting dung cdng nghé théng tin dé quan ly
van hanh, bdo dam kha nang kiém soat, x&r ly 6 nhiém va an toan chat lvong.

2.9.4.3 Ap luc tw do trong mang luéi cAp nwédc sinh hoat clia khu dan cw phat trién
m&i, tai diém 14y nwéc vao nha, tinh tr mat dat khéng dwoc nhé hon 10 mét.

29.44 Chétlwong nudc phai tuan thd QCVN 01-1:2024/BYT.

2945 Céac cong trinh trén mang luwéi cdp nwdc phadi tuan thd QCVN 07-
1:2023/BXD.

2.9.5 Cap nwéc chira chay

2.9.5.1 Lwulwong, ap lwc, sb lwong cac dam chay déng thdi can duwoc tinh toan phu
hop véi quy mé dé thi theo quy dinh tai QCVN 06:2022/BXD va Stra d6i 01:2023 QCVN
06:2022/BXD.

2.9.5.2 Quy hoach phéi tan dung cac séng, hd, ao dé cép nwéc chiva chay. Co
duong cho xe chiva chay t&i lay nwéc. Chiéu sau mat nwdc so véi mat dat tai vi tri bd
tri lAy nwdc chiva chay khong Ién qua 4 mét va chiéu day 16p nwéc khdng nhd hon
0,5 mét.
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2.9.5.3 Ap luc tw do tdi thiéu trong duwdng 6ng nwéc chiva chay ap lwc thap, do & vi
tri cao d6 bang voi méat dat, khi chira chay phai khédng nhd hon 10 mét cot nuéec.

2.9.5.4 Trén mang 6ng cap nudc dé thi, doc theo cac dwdng phd phai bd tri cac
hong 14y nuéc chiva chay (tru ndi hodc hong ngam dwdi mat dat) bao ddm cac yéu
cau dbi v&i khodng cach tbi da gitra cac hong 1a 150 mét va tuan tha cac quy dinh
khac ctia QCVN 06:2022/BXD va Stra dbi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

2.9.5.5 Duwong kinh éng dan nwéc chiva chay ngoai nha phai bdo dam khéng nhd
hon 100 mm.

2.10 Yéu cau déi v&i quy hoach thoat nwéc va xir ly nwéc thai
2.10.1 Lwu lwong nwée thai phat sinh

2.10.1.1 Lwu lweng nwéc thai phat sinh phai dwoc dw bao dwa trén chudi sé liéu hién
trang, mirc do tién nghi cla khu dan cw hodc cdng nghé san xuét dbi vdi cac co sé
coéng nghiép, déng thoi phai bao dam chi tiéu phat sinh nwéc thai chiém téi thiéu 80
phan tram chi tiéu cip nuwdc cha dbi twong tuwong (ng.

2.10.1.2 Khbi lwgng phan bun phat sinh phai dwgc xac dinh dya trén mirc dé hoan
thién cGa hé thdng cong trinh vé sinh tai ché hodc theo céc tiéu chuan duoc lwa chon
ap dung, ddng thoi phai dat tdi thiéu 0,04 m3 / ngwdi / nam.

2.10.1.3 Quy hoach phai c6 dinh huéng phat trién hé théng thu gom va x ly nwéc
thai thdng minh, bdo dam kha nang kiém soat, x& ly 6 nhiém va an toan chat lvong.

2.10.1.4 Mang lwéi thu gom nwéc thai phai dwgc xac dinh theo Iwu v thoat nuéece.
2.10.2 Mang lwéi thoat nwéc

2.10.2.1 Céc khu vuc phat trién mai phai b tri hé thdng thoat nwdc thai riéng. Céac
khu vwe hién hivu da cé mang lwéi thoat nwéc chung phai bé tri hé thdng thoat nwdc
nlra riéng hodc cai tao thanh hé théng thoat nwéc riéng.

2.10.2.2 Dbi v&i hai dao, phai bd tri hé thdng thoat nwde riéng va xi ly nwée thai triét
dé. Nwdc thai sau khi x&r ly phai dat yéu cau dbi véi moi trwedng, c6 thé tai stv dung
cho muc dich khac.

2.10.2.3 Mang luéi thu gom nwéc thai phai tirng budc (rng dung cdng nghé sb, bao
dam kha nang giam sat, diéu hanh va kiém soat van hanh, xt ly 6 nhiém, tai st dung,
an toan va chat lwong cao.

2.10.2.4 Céac cong trinh trong mang lwéi thoat nwéc phai tudn tha QCVN 07-
2:2023/BXD.

2.10.3 Nha may x ly nwéc thai, tram xir ly nwéc thai

2.10.3.1 Nwdc thai phai dwoc xi ly bdo ddm cac quy dinh tai cac quy chuén vé moi
trwdng déi véi nwdc thai va cac quy chuén lién quan khac truéc khi xa ra ngudn tiép
nhan. Bun thai tir hé théng thoat nwéc phai dwoc thu gom, xtr ly theo quy dinh hodc
van chuyén dén co s xt ly chét thai ran tap trung.
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2.10.3.2 Viéc lwa chon vj tri phat trién ma&i cho nha may x& ly nwdc thai, tram xi ly
nuwdc thai phai wu tién bd tri & cudi dong chady clia ngudn tiép nhan nudc thai sau xir
ly, cudi hwéng gié chinh ctia dé thi, tai noi cé dat cho dw phong mé réng. Vi tri diém
xa& nuwdc thai phai phu hop véi quy dinh cta phap luat vé bao vé méi trwdng, va phap
luat vé tai nguyén nuéec.

2.10.3.3 Viéc Iwa chon cac cong nghé x& ly nwéc thai, bun thai phai phu hop véi dac
diém cla tirng khu vue, stre chiju tai ciia ngudn tiép nhan va phu hop cac dinh hwéng
vé tai str dung nwéc thai, bun thai sau x ly.

2.10.3.4 Dién tich dat phat trién md&i nha may x ly nwdc thai, tram x& ly nuwéc thai
phéi dwoc xac dinh trén co s& cdng suét, cdng nghé x& ly, hodc tinh toan theo tiéu
chuén dwoc lya chon ap dung, song phai bao ddm khéng vwot qua chi tiéu 0,1 ha /
1 000 m3/ ngay.

CHU THICH: Chi tiéu khéng ché dién tich dat xay dwng nha may x& ly nwéc thai, tram x& ly nuwéc thai
khoéng bao gém dién tich hé chira, 6n dinh nwéc thai sau xt ly, san phoi bun, dién tich dw phong mé
réng va dién tich td chirc khodng cach an toan méi trwéng clia ban than nha may xt ly nwée thai, tram
x@ ly nwéce thai, néu co.

2.10.4 Khoang cach an toan vé méi trwong cuia co s& xtr ly nwéc thai

2.10.4.1 Khoang cach an toan vé mdi trudng cla tram bom nuwéc thai, nha may x ly
nwdc thadi, tram x& ly nwdc thai phat trién moéi dwoc quy dinh tai QCVN
01:2025/BTNMT.

2.10.4.2 Dbi v&i loai tram bom nwéc thai st dung may bom tha chim dat trong giéng
kin thi khédng can bé tri khodng cach an toan vé méi trwdng, nhung phai cé 6ng théng
hoi x& mui héi & cao dd khdng nhé hon 3 mét so véi cao dd méat d4t theo quy hoach
dwoc duyét tai vi tri do.

2.10.4.3 Quy hoach phai bb tri dai cay xanh cach ly v&i khu virc dan dung quanh khu
vic xay dung nha may x& ly nwéc thai, tram xt& ly nwéc thai quy hoach mai véi chiéu
rong khdng nhé hon 10 mét.

2.10.4.4 Trong pham vi khodng cach an toan vé méi trwérng, dwoc phép bb tri dworng
giao théng, bai dd xe, cong trinh cAp dién, tram trung chuyé&n chat thai ran va cac coéng
trinh khac cla tram bom nwéc thai, tram x& ly nwéc thai; khdng duoc bb tri cong trinh
dan dung.

2.10.4.5 Cac tram bom nwéc thai, tram x&r ly nwéc thai, nha may xt& ly nwéce thai hién
hiru khéng bdo dadm cac quy dinh khodng cach an toan vé méi trwéng, phai thuc hién
danh gia tac déng moéi trworng dé bd sung cac giai phap bdo dam vé sinh mai truong.
2.11 Yéu cau déi véi quy hoach thu gom va xtr ly chat thai ran

2.11.1 Khéi lwong chat thai ran phat sinh

2.11.1.1 Khéi lwong chét thai rén sinh hoat phat sinh phai dwoc dw bao dwa trén chudi
sb liéu hién trang va mirc d6 tién nghi cta khu doé thi, diém dan cu. Trwong hop st
dung tiéu chuan thi phai bdo dam khéng vwot qua cac chi tiéu quy dinh trong Bang 21
duéi day:
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Bang 21 - Lwong chat thai ran sinh hoat phat sinh

Loai db thi Lwong chat thai ran phat sinh toi da
j : (kg / ngudi / ngay)
Trung tam 2 1,1
D6 thi loai I ) 1,0
D6 thi loai Ill © 0,9

CHU GIAI:

3 Ap dung cho trung tdm db thi loai | va loai dac biét.

b Ap dung cho khu vire quy hoach chung d6 thj loai Il, khéng bao gdm truwdng hop 2.
©) Ap dung cho khu viec 1ap quy hoach chung dé thi loai lIl.

2.11.1.2 Chi tiéu phat sinh chét thai rdn cong nghiép phai duwoc xac dinh dwa trén day
chuyén céng nghé cla tirng loai hinh céng nghiép nhwng phai bao dam téi thiéu la 0,3
tAn/ha dat theo quy mo dat khu cong nghiép.

2.11.1.3 Chitiéu phat sinh chat thai ran y t&, xay dwng va bun thai phai dwoc tinh toan
dwa trén chudi sd liéu hién trang phat thai hodc cac dv an, cac khu viwc phat trién co
diéu kién twong tu.

2.11.2 Tram trung chuyén chét thai ran sinh hoat

2.11.2.1 Viéc bd tri tram trung chuyén chét thai ran sinh hoat khéng cb dinh phai bao
dam th&i gian van hanh khong qua 45 phut/ca va khéng qua 3 h/ngay, khi van hanh
khéng gay can tré dén hoat dong giao théng va khéng lam giam chét lwong mai trudng
khu vire.

2.11.2.2 Tram trung chuyén chéat thai rén sinh hoat c dinh phat trién mai phai co
twdng bao, mai che, hé thdng thu gom, x ly nwédc thai, hé thdng loc va khir mui, bao
dam khoéng phat tan chat 6 nhiém ra méi trwéng xung quanh.

2.11.2.3 Tram trung chuyén chéat thai ran sinh hoat cb dinh phai bdo ddm yéu cau tiép
nhan va van chuyén hét khéi lwong chét thai rén sinh hoat trong pham vi ban kinh thu
gom dén co s& xi ly tap trung trong thoi gian khéng qua 2 ngay dém.

2.11.2.4 Loai va quy mé tram trung chuyén chat thai ran sinh hoat phai tuan tha cac
quy dinh tai Bang 22 du¢i day:

Bang 22 - Loai va quy md tram trung chuyén chét thai ran sinh hoat

Loai va quy md ~Céng suat Ban kinh phuc vu | Dién tich tram t6i
tram (tan / ngay dém) toi da (km) thieu (m?)
1. Tram trung chuyén khéng cb dinh
C& nho <5 0,5 20
Co vira >25va<10 1,0 35
Co lon =10 7,0 50
2. Tram trung chuyén c¢b dinh
C& nhd <100 10 500
C& vira > 100 va < 500 15 3 000

C& lon > 500 30 5000
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2.11.3 Co s& xwr ly chat thai ran

2.11.3.1 Co s& xi ly chat thai ran phai bd tri & ngoai pham vi khu vue phat trién dé
thi, han ché t6i da bd tri cac co s& xr ly chat thai ran & vung thwéng xuyén bi ngap
nwdc, ving cac-xto (Karst), ving c6 vét dit gay kién tao. Khéng dwoc bd tri xay méi
bai chon 14p chét thai rdn khéng hop vé sinh.

2.11.3.2 Bai chon lap chét thai rdn khéng hop vé sinh hién hiu phai duwoc 1ap ké
hoach déng clra, di doi hodc cai tao thanh bai chén 14p chét thai rdn hop vé sinh, co
s& xt ly chét thai rdn bang phwong phap sinh hoc, co s& dbt chat thai ran, hodc cac
gidi phap khac, néu bao ddm khoang cach an toan vé méi trwedng tai diém 2.11.4.
2.11.3.3 Dién tich dat xay dwng co s& xt ly chét thai ran phat trién maéi phai dwoc xac
dinh trén co sé& cong suat, cong nghé x{ ly, hodc tinh toan theo tiéu chuan duoc lyva
chon ap dung, déng thei phai bado ddm khéng vwot qua 0,05 ha / 1 000 tan / nam.
CHU THICH: Chi tiéu dién tich dat xay dwng co s& x( ly chat thai rdn khdng bao gdm dién tich bai chén
l&p chét thai sau x( ly, dién tich dw phong mé rong va dién tich khodng cach an toan vé méi trudng
ctia ban than co s& x( ly chét thai rén, néu co.

2.11.4 Khoang cach an toan vé moi trwong cua co’ s& trung chuyén va xtr ly chat
thai ran

2.11.4.1 Khoang cach an toan vé méi trudng ctia co s& x& ly chat thai ran phai tuan
thd QCVN 01:2025/BTNMT.

2.11.4.2 Cac tram trung chuyén chat thai ran, co sé& xt ly chat thai ran hién hiru khéng
bdo dam khodng cach an toan vé méi trwéng theo quy dinh thi khi xac dinh khoang
cach an toan vé méi trwdng, phai thwe hién danh gia tac déng maéi trwérng dé b sung
cac giai phap bao dam vé sinh méi trwdng theo quy dinh.

2.11.4.3 Trong pham vi khodng cach an toan vé méi trwéng ctia cac cong trinh xt ly
thudc tram trung chuyén chét thai ran cb dinh, co s& xt ly chat thai ran, dwoc phép bd
tri cac cdng trinh giao théng, thay loi, tuyén va tram dién, hé théng thoat nwéc, xir ly
nuwdc thai va cac cong trinh khac thudc tram trung chuyén chét thai ran cb dinh, co s&
Xt ly chat thai ran; khéong dwoc bé tri cong trinh dan dung.

2.12 Yéu cau déi véi quy hoach nghia trang, nha tang 1é va co’ s& héa tang
2.12.1 Nha tang lé

2.12.1.1 Mbi db thi phai co tdi thifu mot nha tang 18. Mot nha tang 1& phuc vu t6i da
250 000 nguoi, khéng bao gébm dan sé lwu tra.

2.12.1.2 Dia diém bb tri nha tang |& phat trién méi phai bdo dam khéng anh huéng
dén cac hoat ddng khac clia db thi va khdng gay can tré giao théng db thi.

2.12.1.3 Nha tang |& phai c6 cac gidi phap gidm thiéu tiéng on, bao ddm tuan thi cac
yéu cau déi vai tiéng 6n tai khu vwe cong cdng, khu dan cuw.

2.12.1.4 Dién tich nha tang |é phai dwoc xac dinh dwa trén hinh thirc td chire tang &
va tuc & mai tang tai dia phwong, ddng théi phai bdo ddm phuc vu duwoc tdi thiéu 04
dam tang trong mét ngay.

2.12.2 Nghia trang, co s& hoéa tang
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2.12.2.1 Nhu ciu dat nghia trang, khdng bao gébm nghia trang liét si va quy mé co’ s&
hda tang phai dwgc dy bao dwa trén ty € t&r vong va cac hinh thirc mai tang. Quy md
dién tich cac nghia trang tap trung phai bao dam chi tiéu téi thiéu 1a 0,04 ha trén 1 000
nguwoi, khéng bao gém dan sb Iwu tra.

2.12.2.2 Dia diém bb tri nghia trang va co s& hda tang phat trién mai phai bao dam
khéng &nh hudng dén cac hoat dong khac ctia d6 thi va khdng gay can tré giao théng
d6 thi. Phai phu hop phong tuc, tap quan vé mai tang & dia phwong, déng thoi phai
bao d&m cac yéu cau vé méi trworng va sir dung dat dai hiéu qua, tiét kiém.
2.12.2.3 Quy hoach phai xac dinh cac nghia trang hién hiru can di d&i, trng buéc
doéng clra hodc cai tao, ddng thdi phai du kién quy dat cho viéc di doi. Dbi voi cac
nghia trang va co s& hda tang hién hiru khéng bdo dadm cac yéu cau déi véi khoang
cach an toan vé méi trwdng, phai thwe hién danh gia tac déng maéi trwérng dé b sung
cac giai phap bao dam vé sinh méi trvdng.
2.12.2.4 Trwdng hop co s& hda tang dat & dau hwdng gié chinh cta dd thi, hodc
nghia trang dat & dau ngudn nudc, khodng cach an toan vé mdi trudng clia cac céng
trinh trong co' s& héa tang, nghia trang phai tang lén téi thiéu gap 1,5 lan so v&i quy
dinh tai Bang 23.
2.12.2.5 Quy hoach phai b tri dai cay xanh céach ly v&i céng trinh dan dung quanh
pham vi nghia trang, co s& hda tang phat trién méi, véi chiéu rong téi thiéu 10 m.
2.12.2.6 Trong pham vi khoang cach an toan vé méi trwéng clia cac cong trinh thudc
nghia trang, co s& hdéa tang, dwoc phép bd tri cac hoat déng canh tac néng, lam
nghiép, cac cong trinh giao théng, thay loi, cung cép, truyén tai dién, xang dau, khi
dbt, hé théng thoat nwde, xtr ly nwéc thai va cac cong trinh khac thudc nghia trang,
co s& hda tang; khéng dwoc b tri dat dan dung.
2.12.2.7 Nghia trang va co s& hda tang phai tuan thu QCVN 07-10:2023/BXD.
2.12.2.8 Khoang cach an toan vé méi trwong clia nghia trang, co s& hda tang phat
trién ma&i, phai tuan tha yéu cau déi véi khu vue bao vé dbi voi diém 14y nwédce, cong
trinh cap nwac tai diém 2.9.1, déng thdi phai bdo ddm tuan thd cac quy dinh tai Bang
23 duw¢i day:

Bang 23 - Khoang cach an toan vé méi trwong cta nghia trang

Khoang cach t6i thiéu tir d6i twong can cach ly
- R . . R R . Nha, coéng trinh
QOI tlj"?’ng Khu huyét mé | Khu huyét mé | Khu huyét mé | chea 16 ha tang
can cach ly nghfa trang nghta trang nghiatrang | valuu chta thi
hung tang chén mot 1an cat tang hai tru’g‘;ghi héa
Cong trinh nha & tai d6
thi va diém dan cw néng 1000 m 500 m 100 m 500 m
thén tap trung
DPiém Iéy nwéc phuc vu
nhu cau sinh hoat cla
do thi, diém dan cu 1500m 1000m - -
néng thén tap trung
Buong sat, Quéc o, 200 m 200 m 200 m ;
Pudng tinh
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Khoang cach t6i thiéu tir d6i twong can cach ly
Nha, cong trinh

Boi twong Khu huyét mé | Khu huyét mé | Khu huyét mo | chea Io hoa tang
can cach ly nghta trang nghia trang nghia trang | valuu chia thi
hung tang chén mot 1an cat tang hai tru’g‘;ghi héa
Séng, hé (khéng dung
cho muc dich cap nwéc 300 m 300 m 100 m .
sinh hoat)

CHU THICH 1: Khu vic chdn cét phai co hé thdng thu gom nuéc tham huyét mo, nwoéc mua chay
tran de x ly, khong dwoc tham trwe tiép vao nwédc ngam hodc chdy tran vao hé thong mat nwéc bén
ngoai nghia trang.
CHU THICH 2: Céng nghé hda tang phai bdo dadm cac yéu cau déi véi mdi trwong tai QCVN
30:2025/BNNMT.

2.13 Yéu cau déi véi quy hoach cung cip nang lwong va chiéu sang céng céng
2.13.1 Chi tiéu cap dién

2.13.1.1 Nhu cau dung dién phai duo’g dv bao dwa theo chudi sd liéu hién trang, quy
mQ va trinh do phat trién cta dé thi, ddng thi phai bao dam tuan tha cac chi tiéu toi
thieu tai Bang 24 va Bang 26 khi 1ap quy hoach chung d6 thi, tai Bang 25 va Bang 26
khi lap quy hoach phan khu va quy hoach chi tiét do thi.

2.13.1.2 Chi tiéu cap dién dan dung tbi thiéu toan khu vwc quy hoach phai tuan tha
cac quy dinh tai Bang 24 duw¢i day:

Bang 24 - Chi tiéu cap dién dan dung t6i thiéu toan khu vwec quy hoach

Nhu cau Chi tiéu Giai doan ngan han Giai doan dai han
Loai d6 thi TT 2 [ e TT 2 [ e
Sinh hoat bién nang 1500 | 1100 | 750 |2400| 2100 | 1500
(kWh/nguw®i.nam)
Sinh hoat Phu tai (W/nguwoi) 500 450 300 800 700 500
- - o =
Dich vu, Dich | Ty ¢ % so véinhu | g 40 3 | 50 | 40 | 35
vu céng cbng cau dién sinh hoat
CHU GIAI:
a Ap dung cho trung tdm db thi loai | va loai dac biét.
b) Ap dung cho khu vire quy hoach chung d6 thj loai Il, khéng bao gdm truwdng hop 2.
° Ap dung cho khu vic 1ap quy hoach chung d6 thi loai Ill.

2.13.1.3 Chi tiéu cap dién cho cong trinh dan dung phai tuan tha quy dinh tai Bang 25
dwoi day:

Bang 25 - Chi tiéu cap dién dan dung t6i thiéu theo khu vwe chirc nang

Loai cong trinh Chi tiéu cap dién t6i thiéu
1.Nha &

- Nha & lién ké 6 kW / can

- Nha & biét thy 10 kW / can

- Nha chung cw 5 kW /can

- Nha & xa hdi, nha & cong nhan 3 kW /can

2. Cong trinh van phong 50 W/ m?san
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Loai céng trinh

Chi tiéu cap dién t6i thiéu

3. Cong trinh gido duc

- Nha tré, mau giao 0,3 kW / chau
- Trwdng hoc phd théng 0,25 kW / hoc sinh
- Trwdng dai hoc 40 W/ m? san
4. Cong trinh dich vy, thwong mai 50 W/ m? san
5. Coéng trinh nha nghi, khach san 5 kW / phong
6. Cong trinh y té 4 kW / giwdng bénh
7. Cong trinh biéu dién 50 W / m? san

8. Chiéu sang coéng cong

- Chiéu sang dwong khu vue / dwdng phd chinh

0,8W/m?-1W/m?

- Chiéu sang coéng vién, vuwon hoa

0,5W/m?

CHU THICH 1: Céc cong trinh khoéng c¢é trong Bang trén dwoc phép str dung chi tiéu ctia cong trinh
twong dwong khi tinh toan phu tai quy hoach.
CHU THICH 2: J"Z)éi VO dét‘h(’)n hop, phu tai dién dwoc xac dinh theo dién tich san tirng loai chirc
nang st dung dat thanh phan.

2.13.1.4 Chi tiéu cap dién tdi thiéu cho co s& san xuéat cdng nghiép, kho tang phai
tuan thud quy dinh tai Bang 26 duw¢i day:
Bang 26 - Chi tiéu cap dién t6i thiéu cho co’ s& san xuat cong nghiép, kho tang

1T Loai hinh san xuat céng nghiép, kho tang Chi tiéu (kW / ha)
Céng nghiép dac thu thdm dung nang luvgng
1 | (Nhw luyén kim, héa dau, sén xuét chip/ban dan, trung tam di 500
liéu, trung tam tinh toan x& ly thdng tin)
Céng nghiép nang va vat liéu xay dwng
2 | (Nhw san xuét & t6, ché tao may, xi mang, co khi ché tao thiét 350
bi I&n)
Cong nghiép cdng nghé cao, dién tt, vi tinh
3 | (Nhw san xuét linh kién, thiét bi dau cuéi, thiét bj dién tr, may 300
tinh, dién thoai)
4 | Cong nghiép ché bién, hang tiéu dung 250
(Nhw thwe phdm, dét may, da giay)
5 | Cum cong nghiép, tiéu thi cong nghiép 150
6 | Ha tang Logistics va Kho tang
6.1 | Kho théng thuwdng, kho ngoai quan 80
6.2 | Kho lanh (Cold Storage) 300

CHU THICH 1: béi v&i cac loai hinh cong nghiép chwa dwoc quy dinh trong Bang trén, phai c6 luan
cl xac dinh chi tieu cap dién trong quy hoach trén nguyén tac bado dam s dung tiét kiém, hiéu qua,
wu tién cho cac ngudn nang lwgng mai, nang lwong tai tao.
CHU THICH 2: Khi chwa c6 théng tin vé loai hinh san xut cong nghiép, phai can ct theo luan ct
hinh thanh, thoi diém trién khai, dé xac dinh chi tiéu binh quan ap dung cho toan khu céng nghiép.

2.13.2 Hé théng cung cap nang lwong va chiéu sang céng céng

2.13.2.1 Heé thdng cung cap nang lwong phai dap rng nhu ciu st dung, d6 tin cay vé
cap dién, wu tién st dung nang lwvgng sach cho hoat ddng dan dung, giao théng van




CONG BAO/S6 438/Ngay 26-07-2026 89

QCVN 01:2026/BXD

tai va san xuét hang hoa trén co s& bao ddm ngudn cung tr hé théng va ngudn cung
cép tai ché.

2.13.2.2 Céc tuyén dworng day truyén tai dién phai dwoc wu tién b tri theo truc dirng,
st dung chung hanh lang an toan hién hitu ho&c cac hanh lang ha tadng dwoc quy
hoach m&i nham tiét kiém quy dat xay dung.

2.13.2.3 Tai cac khu vwc trung tam d6 thi xac dinh trong quy hoach, hé théng dwéong
day ha thé va chiéu sang xay méi phai di ngdm, hé théng duwéng day ha thé va chiéu
sang hién hiru phai dwgc cai tao theo hwéng ha ngém.

2.13.2.4 Cac cong trinh cép dién phai tuan thd QCVN 07-5:2023/BXD va QCVN
26:2025/BCT.

2.13.2.5 Trong khu vuc phat trién d6 thi, ty 1& dwdng cap khu vuc tré 18n duwoc chiéu
sang phai dat tbi thiéu 80 phan tram.

2.13.2.6 B6 tri cac clra hang xdng dau xay dwng cb dinh phai tuan tha quy dinh tai
diém 2.5.11. B6 tri cac codng trinh cap khi dbt phai tuan tha quy dinh tai diém 2.5.12.
2.13.3Dién tich tram dién

2.13.3.1 Dién tich tram dién phai dwoc xac dinh theo cip dién ap, cong nghé tram,
quy md cdng suét, yéu cdu d4u ndi va nhu cadu mé rdng trong twong lai, bdo dam an
toan van hanh va phu hop quy hoach dé thi, ddng thdi phai xem xét kha nang ap dung
cbng nghé tram GIS, tram trong nha nham giam dién tich tram dién.

2.13.3.2 Dién tich tram dién phan bd trong cac khu vwc dan cw phat trién maéi phai
bao dam khéng vwot qua cac chi tiéu gi¢i han sau:

- Dién tich mot tram 110 kV: khéng qua 1,5 ha;

- Dién tich mot tram 220 kV: khéng qua 10,0 ha.

CHU THICH: Chi tiéu dién tich tram dién khéng bao gém dién tich dw phong mé rong va dién tich té
chtrc khodng cach an toan méi trwdng ctia ban than tram dién, néu cé.

2.14 Yéu cau d6i v&i bd tri cong trinh ha tang ky thuat ngam

- Khodng céach téi thiéu gitra cac cong trinh ha tang ky thuat ngam dé thi khéng nam
trong tuy-nen hoac hao ky thuat dwoc xac dinh theo céac tiéu chuan ky thuat chuyén
nganh dwoc lwa chon ap dung.

- Ngoai ra, cac yéu cau dbi voi hé thdng tuy-nen va hao ky thuat phai tuan thd QCVN
07-3:2023/BXD.

3 QUY DINH KY THUAT BOI VOl QUY HOACH KHU CONG NGHIEP,
CUM CONG NGHIEP, KHU CHE XUAT VA KHU CONG NGHE CAO

3.1 Yéu cau chung

3.1.1 Quy hoach khu céng nghiép, cum cong nghiép, khu ché xuét va khu céng nghé
cao phai bao ddm cac yéu ciu vé bdo vé méi trudng va an toan, han ché dén murc
thap nhét nhitng anh hwéng x4u téi mdi trwdng xung quanh.

3.1.2 Cac co s& san xuét, kho tang c6 mirc d6 doc hai cap |, cép I, phai dwoc bb tri
bén ngoai khu dat dan dung, déng thdi tuan thG cac quy dinh tai QCVN
01:2025/BTNMT.
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3.1.3 Truworng hop Bo Néng nghiép va Méi trwérng hodc cac van ban phap luat vé moi
trwong chwa cé quy dinh, cho phép st dung céng cu danh gia tac ddng mdi tredng
hodc tham chiéu cac quy dinh phap luat lién quan dé xac dinh khodng cach an toan vé
mdi trwdng.

3.1.4 Trwdng hop bd tri dat dan dung gan véi khu cdng nghiép, phai quy hoach dét
dan dung bén ngoai ranh gi¢i khu cdng nghiép va ap dung cac quy dinh dbi voi dat
dan dung.

3.2 Khoang cach an toan vé méi trwdng

3.2.1 Quy hoach phai xac dinh khodng cach an toan vé méi trwdng ctia cac dbi twong
gay 6 nhiém trong khu céng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuét va khu céng nghé
cao, bao gdbm cac nha xwdng san xuat, kho chira vat liéu, thanh pham, phé thai cé
tinh chat doc hai va cac cdng trinh phu tro cé phat sinh chét thai ngoai dan dung khac.

3.2.2 Quy hoach phai bé tri dai cay xanh cach ly gitra khu vwc san xuat cong nghiép,
tiéu thi cong nghiép, kho tang clia khu céng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuét
va khu céng nghé cao véi cong trinh dan dung véi chiéu rong téi thiéu 10 m.

3.2.3 Khoéng duoc bé tri cong trinh dan dung trong khu ve khodng cach an toan vé
méi trwdng, chi dwoc bd tri dwdng giao théng, bai dd xe, cong trinh cép dién, hang
rao, cdbng, nha bao vé, tram bom nwéc thai, nha may x& ly nwéc thai, tram xt& ly nwéc
thai, tram trung chuyén chét thai rén, co s& xt ly chat thai ran va cac cong trinh céng
nghiép va kho tang khac.
3.3  Quy hoach sir dung dat
3.3.1 P4t xay dwng khu coéng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuét va khu céng
nghé cao phai dwoc quy hoach phi hop véi tiém ndng phat trién cong nghiép, phat
trién kinh té - xa hoi va cac chién lwoc phat trién cé lién quan cua tirng dia phwong.
3.3.2 Ty lé cac loai dat trong khu céng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuét va khu
cdng nghé cao phu thudc vao loai hinh, tinh chét trng khu, di‘)ng thoi phai tuan tha
cac quy dinh tai Bang 27 dwoi day:

Bang 27 - Ty lé téi thiéu dat giao thong, cay xanh, cac khu ky thuat trong khu

cong nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuat va khu céng nghé cao

Loai dat Ty Ié (% dién tich toan khu)
Giao théng 10
Cay xanh 10
Cac khu ky thuat 1
CHU THICH: B4t giao théng va cay xanh trong Bang trén khong bao gom dét giao thong, cay xanh
trong khuén vién 16 dat xady dwng nha may, kho tang.

3.3.3 Mat dd xay dwng thuan cla 16 d4t xay dwng nha may, kho tang tbi da trong khu
céng nghiép, cum cong nghiép, khu ché xuéat va khu céng nghé cao la 70 phan tram.
Débi v&i cac 16 dat xay dwng nha may cé trén 05 san st dung dé san xuét, mat do xay
dwng thuan téi da 14 60 phan tram.
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4 QUY DPINH KY THUAT BOI VOl QUY HOACH NONG THON

41 Yéu cau déi véi lwa chon dat xay dwng tai néng thén

Viéc lwa chon dat xay dwng tai ndng thén phai tuan tha cac quy dinh tai diém 1.5.2,
ddng thei phai bado dam cac diéu kién sau:

4.1.1 DAt xay dwng tai ndng thdn phai cé diéu kién tw nhién bao dam, co cac loi thé
vé kinh té, xa hoi, ha tang ky thuat va méi truwdng.

4.1.2 Khong dwoc bd tri dat dan dung trong khu v cé tiém an nguy co tai bién dia
chét nguy hiém, vang thwdng xuyén ngap lut, 10 éng, 10 quét. Bbi véi ving ven bién,
clra sdng phai tinh dén muwc nwéc bién dang.

4.1.3 Khoéng duoc b tri d4t dan dung tai khu vwe da dwoc xac dinh dé khai thac mé,
bao ton thién nhién, khu khao cb, khu vuwc 6 nhiém méi trudng chwa dwoc xi ly.

4.1.4 Han ché tbi da bd tri d4t xay dung tai khu vuc dét canh tac, dac biét la dat canh
tac ndng nghiép nang suét cao.

4.1.5 Phai tan dung dat déi, nui, go bai, dat cé ndng suét tréng trot kém dé phat trién
m&i hoac mé rong cac khu dan cw ndng thén hién hiru.

4.2 Yéu cau déi véi phan vung phat trién trong quy hoach chung xa

4.2.1 Phan vung phat trién trong quy hoach chung x4 1a viéc phan chia pham vi quy
hoach thanh cac vung khéng gian cé dinh huwédng chinh sach chung. Quy hoach chung
x& phai nhan dién diéu kién tw nhién, cu tric dan cw — san xuat, dong lwc phat trién
kinh té — x& hoi d& phan ving theo it nhat 03 loai hinh chinh sau:

- Vung d6 thi hoa: Viéc khoanh vung phai dwa trén danh gia anh hwdng lan téa cia dé
thi gan ké, lwa chon mé hinh phat trién phu hop qua trinh d6 thi héa; Bao ddm hé tro
nhu cau phat trién cta dd thi: dich vu, lao déng, hau can, chudi cung &ng; Thiét 1ap
vung dém cay xanh gitra khu dan cw néng thén va khu vuc dé thi héa dé khéng ché
xu huwéng mé rdong dd thij tw phat; Xac dinh quy dat wu tién cho ha tang thiét yéu, khu
trung tam x&, cac diém dan cw co vai tro hé tro' dd thi.

- VUing néng nghiép - ndng thén: Viéc khoanh ving phai bdo dam tdi wu héa mé hinh
& — san xuat; chu trong néng nghiép hién dai, néng nghiép ban dia va mé hinh sinh ké
phu hop sinh thai tirng vung; Xéac dinh rd ranh gi¢i cac don vi & ndng thén, han ché
mé rong lan tda bang cach hop khdi cac diém dan cw hién hiru; Duy tri tinh lién tuc
ctia khéng gian san xuét néng nghiép, thay loi, giao thédng ndi déng; wu tién cac dai
néng nghiép quy mé Ién va khu san xuét (’ng dung céng nghé cao; Tang cwdng ha
tang xa hoi, ha tAng ky thuat theo quy dinh; bdo vé canh quan truyén théng, hé théng
mat nwédc — twdi tiéu — thoat nuwéece.

- Vung tw nhién: Phai wu tién bao ton hé sinh thai tw nhién, tai nguyén rirng, nguén
nwéc, dia hinh dac th va canh quan thién nhién; Bao tén mé hinh dinh cw truyén
thdng ban dia; kiém soat mat do xay dwng va ha tAng dé khéng pha v& canh quan;
Tang cwdng ha tang thiét yéu quy mé nhd, ha tang phong chdng thién tai; khai thac
cac Iinh vuce kinh té ddc thu: 1am nghiép bén virng, du lich sinh thai, dich vu hé sinh
thai; Thiét Iap hanh lang sinh thai lién két hé sinh thai tw nhién, hai hoa gitra muc tiéu
bao tén va phat trién.
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4.2.2 Quy hoach chung xa phai xac dinh cac pham vi cAm xay dwng, han ché xay dung
theo quy dinh chuyén nganh.

4.3 Yéu cau déi v&i phan khu chirc nang trong quy hoach chung xa

4.3.1 Cac khu chirc nang trong quy hoach chung xa gém:

- Khu vye béo ton tw nhién, bao vé rirng, bao vé tai nguyén nuwéc;

- Khu vye ¢6 vai trd an ninh, qudc phong;

- Khu vye san xuét néng, 1am, ngw nghiép va cac muc dich khac;

- Khu dan cw néng thén: gdm don vi & néng thén két hop céac loai hinh khéng gian
san xuat tai cho;

- Khu vic phat trién d6 thi (néu co) va khu vue trung tam xa;

- Céc khu san xuét kinh doanh phi néng nghiép nhw khu - cum céng nghiép (bao gém
san xuét phu tro néng nghiép, tiéu thi céng nghiép dia phwong, logistics — kho bai;
trung tdm khu san xuét néng nghiép céng nghé cao); khu - diém du lich; khu bao tén
di tich, danh thang, di san van héa; khu thwong mai - dich vu; khu vic sén xuét nang
lwong tai tao két hop ndng nghiép.

- Cay xanh str dung cdng céng va cac cong trinh dich vu céng cong;

- Giao théng va cac cong trinh ha tang ky thuat.

4.3.2 Nguyén tic xac dinh cac vi tri, quy mé cac khu chirc nang:

- Str dung tiét kiém dat dai, t6i wu héa hiéu qua dau tw xay dung ha tAng chung;

- Thuan tién cho giao théng, san xuét, sinh hoat; gén két cac dong lwc phat trién cla
Xa va vung;

- Phu hop diéu kién méi tredng, bado dam phong chdng thién tai va thich &ng bién ddi
khi hau theo dac thu dia ban;

- T6i wu héa hiéu qua phuc vu clia cac cong trinh ha tang thiét yéu;

- Phu hogp dia hinh, canh quan tw nhién;

- Phu hop ban sac van hoa, tap quan dinh cw, tap quan san xuat ban dia;

- Phu hop mirc d6 phat trién kinh t& — xa hoi va dinh hwéng chuyén dich co ciu kinh
té cla dia phuong.

4.3.3 Nguyén tac xac dinh cac khu viec bao ton hé sinh thai, canh quan:

- Phai nhan dién cAu truc, chirc nang va thanh phan can béo vé vé dat dai ctia hé sinh
thai tw nhién nhw: rivng tw nhién, rieng phong hé, viing dat ngap nwéc, hanh lang séng
— subi, cadnh quan dac thu;

- Phai thiét 1ap cac khu vurc bao vé dbi véi cac thanh phan cé chirc nang sinh thai hoac
canh quan tw nhién quan trong nhw: hanh lang bao vé séng sudi, khu virc bdo vé mat
nwéc hd, ao, ddm, khu vwc bao vé canh quan, tdm nhin canh quan;

- Phai wu tién cac gidi phap dwa vao thién nhién nhw phuc héi rirng, mé réng nang lwc
gitr va thdm th4u nuwéc tai chd, vanh dai xanh, hanh lang xanh.
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4.4 Yéu cau déi véi dat dan dung néng thon

4.41 Thanh phan cua dat dan dung néng thén

4.41.1 Détdan dung ndng thén bao godm céc loai dat sau:
- DAt don vi & néng thén;

- DAt hén hop cé nha &, néu co;

- Céc loai dat dich vu cdng cong cap khu virc gom dat gido duc, dat y té, dat van hoa
- thé thao va dét dich vu cdng cong khac;

DAt cay xanh sir dung cong cong cap khu vuc;

D4t giao théng cép khu vurc, bao gdm ca bai dd xe céng cdng:;

D4t ha tAng ky thuat cap khu vuc;

Cac loai dat khac, néu co, nhuw tén gido, tin nguéng, tru s& co quan, dich vy, san
xuat phan tan trong khu dan cw v&i quy mo nhd, khéng gay 6 nhiém méi trwdng va
khéng gay qua tai ha tang.

4.4.1.2 Dét dan dung ndéng thén khéng bao gbm céc loai dét sau:

- Céc loai dat khac, nhuw ton gido, tin nguwdng, tru s& co quan, dich vy, san xuét phan
bo tap trung thanh khu, cum;

- DAt ndng nghiép gan véi nha &.

4.4.2 Quy hoach dat dan dung néng thén

4.4.21 Phai bdo ddm tuan tha dinh hwdng phat trién mang lwéi khu dan cw néng
thén do quy hoach c4p trén chi dinh, néu c6. Khéng bb tri cac khu dan cw néng thén
m&i tiép giap v&i hanh lang an toan giao théng cla cac tuyén dudng cao toc, qudc 16,
dwong tinh, dwdng lién xa;

4.4.2.2 Phaibao dam phat trién hai hoa véi hé sinh thai tw nhién, bao tdn canh quan
dac thu, di san van hoa cla dia ban trong qua trinh phat trién.

4.4.2.3 Phai bao ddm sw thuan loi cho cung cép dich vu céng cong, cay xanh st
dung céng cdng va ha tang ky thuat dén dai bé phan dan cuw.

4.4.2.4 Phai xac dinh cac khu vuc xay dwng phu hop véi dw bao, tinh toan dan sé,
vira du cho nhu cau dw kién, tranh phat trién tran lan, tranh mé roéng, han ché néi lién
cac khu dan cu riéng 18 1am anh hwéng dén cau trac tw nhién, dic biét 1a cau trac thay
van va cac chirc nang co ban cta hé sinh thai nébng nghiép, bao dam duy tri va nang
cao hiéu qua s dung tai nguyén trong qua trinh phat trién.

4.42.5 Phaitao diéu kién phat trién tiép ndi cac cAu tric dinh cw ndng nghiép — néng
thén truyén théng, bao ton gia tri kién trac — canh quan hién hivu.

4.4.2.6 Phai 4p dung cdng nghé tién tién, phat minh - sang tao méi vao phat trién
ndng nghiép - ndng thén theo hwéng bén virng, gidm thiéu tac ddng mai trudng.

4.4.2.7 Phaiphu hop véi md hinh san xuat chinh & dia ban.

4.4.2.8 Viéc bb tri cac khu dan cw cé thé dwoc phan tan thanh tirng cum, dai, diém
nhd tuy theo dia hinh, phong tuc tap quan, song phai bdo dam tinh két néi mang lwdi
vé giao théng, ha tAng chung, an toan vé sinh méi trudng va yéu cau vé an ninh qubc
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phong; ddng thdi phai khac phuc dwoc cac hién twong phat trién phan tan tw phat trai
dai theo tuyén dwéng, séng, subi, bang cach tirtng budc sép xép lai khu vire dan cuw
hién hiru vao khu dan cw tap trung c6 quy mé tir 2 000 nguwdi tré 1én dbi véi dong
bang, 1 000 nguwdi tré 18n véi trung du, 400 nguwdi tré 18n & mién nui dé thuan tién cho
viéc cung céap dich vu ha tang tap trung.

4.42.9 Khoéng bb tri dat dan dung néng thén madi sat cac tuyén dwong lién xa tré
l&én. Trwdng hop khu dan cw néng thén hién hivu trwe tiép bam theo cac tuyén dwong
tir cAp dwodng lién xa tré 1&én, phai bao dam khodang lui tdi thiéu 1a 6 mét so v&i chi gidi
hanh lang an toan cta tuyén duong.

4.5 Yéu cau déi v&i dat don vi & néng thén

4.5.1 Thanh phan cua dat don vj & ndng thén

45.1.1 DAatdon vi & néng thén dwoc xac dinh tai cAp d6 quy hoach chung.

4.5.1.2 Khi trién khai quy hoach & cap d6 quy hoach tiép theo, dat don vi & néng
thon dwoc phan tach thanh cac loai dat sau:

- P4t nhdm nha & hoac dat nha & tai néng thén;

- D4t hén hop ¢6 nha & tai néng thén, néu co;

- Céc loai dat dich vu céng cdng cap don vi & gdbm dat gido duc, daty té, dat van hoa
- thé thao va dét dich vu cdng cong khac;

- B4t cay xanh s dung cong coéng cap don vij &;

- Cac loai d4t khac, néu cé, nhu tdn gido, tin ngwéng, tru s& co quan, dich vu, san
xuét phan tan trong don vi & v&i quy mé nhd hon 1 ha, khédng gay 6 nhiém méi trudng
va khoéng gay qua tai ha tang.

- B4t giao thédng cip don vi &, bao gdm ca bai d6 xe céng cong;

- D4t ha tAng ky thuat cap don vi &.

4.5.1.3 DAatdon vi & néng thén khdng bao gébm cac loai dat sau:

- Céc loai d4t khac nhw tén gido, tin nguéng, tru s& co quan, dich vy, san xuéat nhd 1&
phan bé trong khu vwc don vi & ma dién tich méi 16 t» 1 ha tré 1&n, hodc tap trung
thanh cum, tuyén lién tuc cé cung chirc nang, véi dién tich tir 1 ha trd [én;

- B4t néng nghiép gan véi nha &.

4.5.2 Quy hoach dat don vi & néng thén

4.5.2.1 M6 hinh don vi & néng thén phai dwoc t6 chirc phu hop véi md hinh san
xuét, ké thira - phat huy gia tri mé hinh dinh cw truyén thdng, hé tro’ phat trién cac mé
hinh kinh t& néng thén tién tién nhw lang nghé, du lich cdng déng, logistics, hwéng dén
phat trién néng nghiép cdng nghé cao va san xuéat néng nghiép quy md Ién.

4522 Bb tri hé théng dich vu cbéng cong, cay xanh s dung céng cong, ha tang
chung cap don vi & bdo d&m phuc vu dai da sb dan cu; bd tri cac khu dan cw bao dam
phdi hop hiéu qua v&i mé hinh sdn xuat ndng nghiép - néng thén, tiét kiem dat dai,
han ché gidm quy dat ndng nghiép, tranh phwong hai hé thdng céng trinh thay loi.
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4.52.3 Céc chirc ndng co ban cho |16 d4t nha & néng thédn gdbm dét xay dwng nha &
va dat ndng nghiép gan véi nha &.

4.5.2.4 Dién tich 16 dat nha & néng thén phai bdo dam bd tri hop Iy cac chirc nang,
phu hop v&i diéu kién tw nhién, canh quan chung.

4.5.2.5 Cac cdng trinh san xuét, chan nudi trong 16 dat nha & néng thén phai cé hé
thdng ky thuat thu gom va x( ly chat thai bdo d&m vé sinh méi trwéong.

4.52.6 Thanh phan chirc ndng trong d4t don vi & ndng thén phai phu hop véi diéu
kién cu thé cla dia phwong va khéng dugc nhd hon quy dinh tai Bang 28 dwdi day:

Bang 28 - Chi tiéu cac loai dat chinh trong don vi & néng thén

Loai dat Binh quan (m? / ngudi)
DAt nha & néng thon > 25
DAt cay xanh s dung cdng cong >2
D4t dich vu cong cong >2

CHU THICH 1: B4t giao thong va ha tang k¥ thuat trong don vi & néng thon phai chiém i thiéu 5%
tong dién tich dat don vi & nong thon.

CHU THICH 2: Bat nha & néng thon trong Bang trén la dat danh cho xay dwng nha & va cong trinh
phu trg, khdng bao gom dat néng nghiép gan véi nha &.

CHU THICH 3: Mb hinh nha & nong thén phai dwoc bé tri bao dam hop ly, pht hop voi diéu kién
tw nhién, canh quan, truyén thong kién tric ban dia, khuyén khich tan dung vat liéu dia phwong.
CHU THICH 4: Cac cong trinh san xuét, chan nudi trong 16 dat nha & nong thon phai co hé théng ky
thuat thu gom va x(& ly chat thai bado dam vé sinh méi trwong.

4.6 Yéu cau déi véi dat dich vu cong cong tai néong thon

4.6.1 Phan cap va phan loai dat dich vu céng cdng tai néng thén

4.6.1.1 DAt dich vu cdng cong tai ndng thédn godm: DAt gido duc; D4t y t&; D4t van hoa
— thé thao; D4t dich vu cdng cong khac.

4.6.1.2 Mbiloai dat dich vu céng cdng chia lam ba cap, gom:

- Cép vung: thudc nhom dat ngoai dan dung;

- Cép khu vyc: thudc nhom dat dan dung;

- Cép don vi &: thudc dat don vi &.

4.6.1.3 Tuy theo vi tri, quy mé, tinh chéat tirng khu vue, quy hoach phai bado dam bd
tri 0 dat dich vu céng cong cho tirng cip va nhém néu trén; xét dén nhu cau cla cac
khu v 1an can va cac dbi twong la dan sb vang lai, lwu tru.
4.6.2 Quy hoach dat dich vu céng cdng tai néng thén
4.6.2.1 Dién tich dat dich vu céng cdng cap khu vic tai néng thdn phai phu hop voi
quy dinh tai Bang 29 du¢i day:

Bang 29 - Quy mé t6i thiéu dat dich vu céng céng cap khu viee tai néng thén

Dét dich vu céng cong Churc néng dién hinh (n(*::g/lvz;s’lo‘l’i)
Tong chi tiéu 20

Trong do:
1. Giao duc Trwdng trung hoc phd théng 0,6
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Pat dich vu céng coéng Chtrc nang dién hinh (nf!‘/l'qgigi)
2. Y té Bénh vién, phong kham da khoa 0,2
San van déng, nha thi dau, trung
" 2 tam van hoa, trién 1am, nha hat,
3. Van hoa - the thao thw vién, bao tang, trung tam van 1,0
hoéa - thé thao
. R R , Co s& hanh chinh cap xa, Cho dau
4. Dich vu cong cong khac mdi, Bwu dién, Trung tdm du lich 02

CHU THICH 1: Céac khu

CHU THICH 2: Khuyén k

trwong hop cu thé.

trwdng trung hoc phd théng.

trinh hodc cum cong trinh néu co thé. ‘
CHU THICH 3: Quy mé dat dich vu céng cdng phai dwgc tinh toan phu hop véi nhu cau cua tirng

CHU THICH 4: Dan s6 ding cho tinh toan trong Bang trén bao gom dan s6 thwong trd va tam tra,
khong bao gom dan so Iwu tru. . .
CHU THICH 5: Cac xa c6 quy md dan so = 20 000 dan, phai quy hoach trwéng trung hoc pho théng.

vuc dan cu co quy md dan sb trén 20 000 ngudi phai bd tri it nhat mot

hich b tri két hop cac thiét ché van hoa, thé duc thé thao trong mét cong

4.6.2.2 Dét dich vu cong cong cap don vi & tai ndng thén, khéng bao goém trudng
hop dac thu, phai bdo ddm ban kinh phuc vu khéng qua 2 km dén dai da sb dan cw

trong don vi 6.
4.6.2.3 Dién tich dat

dich vu céng cong cap don vi & tai ndng thén phai dap ng cac

chi tiéu tai Bang 30 dwéi day:

Bang 30 - Chi tiéu dat dich vu céng cdng cap don vj & tai nong thén téi thiéu

Loai cong trinh

Chi tiéu str dung dat téi thiéu

c. Trwong trung hoc

1. Giao duc
a. Trwong, diém trweng mam non 0,6 m?/ nguoi
b. Trwdng, diém truong tiéu hoc 0,65 m?/ nguoi

0,55 m?/nguoi

2.Yté

Tramy té xa

- Khéng c6 vuwon thube
- C6 vuwon thubde

1 tram/xa
500 m?/tram
1 000 m?/tram

3. Van hoa, thé duc thé thao

a. Nha van hoa 1 000 m?/ cong trinh
b. Phong truyén théng 200 m?/ ¢ong trinh

c. Thw vién 200 m?/ cong trinh

d. Héi trwdng 100 chd / cong trinh
e. Cum cong trinh van hoa - thé thao 5000 m?/ cum

4. Dich vu céng céng khac

a. Cho 1 cho/xa; 1 500 m?/ cho
b. Ctra hang dich vu trung tam 300 m?/ cong trinh

c. Biém phuc vu bwu chinh, vién théng 1 diém / x&; 150 m?/diém

4.6.3 Yéu cau dbi v&i té chirc khong gian khu trung tam xa
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4.6.3.1 Khu trung tam xa la khu vic bé tri tap trung cac chirc nang dich vu céng cong
cép khu vue, bao gdm cac linh vwe: hanh chinh, chinh tri, van hoéa, xa héi, thé duc, thé
thao, y t&, cham séc stre khde, gido duc, ddo tao, dich vy, cay xanh cdng cong.

4.6.3.2 Khu trung tdm hanh chinh xa gém: Tru s& lam viéc cAp xa cla Hoi ddng nhan
dan, Uy ban nhan dan, Bang Qy, céng an, xa doi, cac doan thé va cac co quan khac.
Khu trung tdm hanh chinh xa khéng duwoc b tri tach roi véi khu dan cw ma phai duoc
két hop trong khu vwe phat trién dé thi hodc khu dan cw néng thén tap trung, néu chua
c6 khu vue phat trién dé thi.

4.6.3.3 Céc cong trinh dich vu cong cdng cap xa bao goém: trung tdm van hoa thé
duc thé thao, cac cau lac bd, nha truyén théng, thw vién, hé théng trwéng mam non,
trwdng tiéu hoc, trwdng trung hoc co s&, trwong trung hoc phd théng, tram y té xa,
chg, ctra hang dich vy, diém phuc vu bwu chinh, vién théng va cac cbng trinh dich vu
cbng cdng khac.

4.6.3.4 Trong trvdng hop xay dwng méi hodc cai tao khu trung tdm hanh chinh xa,
céac tru s& co quan quan ly nha nwéc cap xa va cac cong trinh dich vu cong cdng cép
khu vire phai dwoc bb tri tap trung tai mét pham vi nhat dinh xung quanh tru sé Gy ban
nhan dan xa, hoac quang trwdng trung tdm hanh chinh cta xa véi khoang cach khong
qua 2 000 m.

4.7 Yéu cau dbi véi dat cay xanh, dat c6 mat nwéc tai ndng thén

4.7.1 B4t cay xanh sr dung céng cdng phai dwoc bd tri tai cac tu diém chinh cta khu
trung tam, khu van héa lich str, ton giao tin nguwéng, du lich, dap rng phu hop véi nhu
cau hoat déng.

4.7.2 D4t cay xanh, dat cé6 mat nwdc phai két hop véi gidi phap tréng cay phong ho
ngoai dong rudng, cay phong hdé chdng céat ven bién, cay chdng x6i mon dé hé tro
phong chéng thién tai, giam thiéu tac dong bét lgi cha thién nhién dbi véi méi truong
sbng va san xuét tai néng thén.

4.7.3 Khong dwoc trong cac loai cay c6 nhwa ddc, cd hoa qué hap dan rudi mudi, cay
c6 gai trong tram y té, tredng hoc, trérng mam non, can tréng cac loai cay cao, béng
mat va co tac dung lam sach khéng khi.

4.7.4 Céc khu vuc yéu ciu khéng gian xanh cach ly nhw khu céng nghiép, cum cong
nghiép, khu chan nubi tap trung, nghia trang, bai rac, tram x& ly nwéc thai phai dwoc
b tri tréng cay xanh phu hop.

4.8 Yéu cau dbi véi té chirc khong gian san xuat néng nghiép

4.8.1 Quy hoach phai nhan dién quy mé cac nganh san xuat néng nghiép dia phwong
hién hiru, dinh hwéng tdm nhin phat trién twong lai, mbi quan hé gitra cac thanh phan
trong nganh san xuét dia phwong dé bé tri hé théng ha tang phuc vu san xuéat phu hop
v&i nhu cau phat trién.

4.8.2 Quy hoach phai bao dam két néi ddng bod hé thdng thay loi, giao théng ndi déng,
kho bai va diém cung (rng dich vu ndng nghiép.

4.8.3 Quy hoach phai wu tién bao vé tinh lién tuc ctia dat san xuat, han ché chia nhd
rudng dat, wu tién tich tu dat dai cho mé hinh néng nghiép hién dai.
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4.8.4 Quy hoach phai bao vé tinh toan ven va tinh hé thdng, lién tuc ciia cac hanh lang
séng, sudi, cong trinh thay loi.

4.8.5 Quy hoach phai khuyén khich cac mé hinh san xuéat néng nghiép tién tién nhw
moi x4 mdt sdn phdm (OCOP), néng nghiép cdng nghé cao, néng nghiép sinh thai,
ndng nghiép tuan hoan, néng nghiép théng minh thich &ng bién dbi khi hau.

4.8.6 Co s& san xuat hd tro néng nghiép nhw kho néng san, kho giéng, kho phan héa
hoc va thubc trir su, kho néng cu vat tw, kho xang dau, tram xay xat, xwéng stra chira
co khi nédng cu, phai bd tri lién hé thuan tién véi dwdng giao théng néng thén. Khu
chan nuéi, kho phan héa hoc, kho thubc trir sdu, co' s& san xuét cé nguy co phat sinh
6 nhiém méi trwong, nguy co chay nd, phai bdo dam khodng cach an toan vé méi
trwong dbi véi ngudn nwéc, khu dan cw va tuan tha theo cac yéu cau moéi trudng.

4.8.7 Khu vuc chan nudi, phuc vu sén xuét phai bao ddm khodng cach an toan vé moi
trwdng. Khodng cach tir nha & t&i cac khu viee chan nudi, san xuét, kho chira hoa chét
bao vé thwc vat phai Ién hon 200 m.

4.8.8 Khu san xuat phai bé tri gan cac truc dwérng chinh, dwdng lién thén, lién x3, lién
hé thuan tién véi déng rudng va khu dan cw nhwng phai tranh & dau hwéng gié chi
dao, dau ngudn nudc, so v&i khu vwe tap trung dan cw.

4.8.9 Cac cong trinh phuc vu san xuat nhw kho néng san, kho gidng la, ngd, kho phan
hoéa hoc va thubc trir sdu, kho néng cu vat tw, tram xay xat, xwéng sira chira co khi
ndng cu, phai bé tri lién hé thuan tién véi dwdng giao thédng ndi ddng. Khoang cach tir
cac kho phan héa hoc dén khu & khéng dwoc nhd hon 100 m.

4.9 Yéu cau doéi véi té chirc khéng gian san xuét, kinh doanh phi néng nghiép
4.9.1. Cac co s& san xuét kinh doanh phi néng nghiép nhw khu céng nghiép, cum céng
nghiép, bao gébm san xuéat phu tro nédng nghiép, tiéu tht céng nghiép dia phwong, kho
bai, trung tdm khu san xuét néng nghiép céng nghé cao, phai duwoc bd tri gan cac truc
dwong dbi ngoai, cé lién hé thuan tién véi ddng rudng va khu &.

4.9.2. Cac co sé san xuat tiéu thi céng nghiép c6 mirc dd gay 6 nhiém méi trwong, &
nhiém tiéng dn trong pham vi cho phép, cé thé b tri trong khu dan cw, tai cac nha phu
cua ttrng ho gia dinh.

4.9.3. Cac co s san xuat c6 phat sinh 6 nhiém méi tredng, nguy co chay nd phai bb
tri thanh cum, ndm ngoai khu dan cw, gan dau méi giao théng.

4.9.4. Khoang cach an toan vé méi trwéng clia khu vurc san xuét tiéu thi cdng nghiép,
cum cdng nghiép tap trung phai tuan tha quy dinh tai diém 3.2,

4.10 Yéu cau déi véi quy hoach cao dé nén, thoat nwéc mat va phong chéng
thién tai, tham hoa

4.10.1 Bbi v&i khu dan cw néng thén hién hivu nam trong khu vuc c6 nguy co | éng,
I quét, phai c6 bién phap bao vé, hwdng dong I quét ra khdi khu vire, hodc phai bd
tri di doi trong trworng hop can thiét. Bbi véi khu dan cuw thudc ving thwdng xuyén chiu
anh hwéng thién tai, phai bd tri diém so tan khan clp, st dung cac céng trinh cong
cbng lam noi tranh tra bao, lut.
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4.10.2 B4 tri khu dan cw ndng thén phai phu hop véi quy hoach hé thdng thay loi, tiéu,
thoat IG. Néu ap dung gidi phap nang cao nén, cao dd nén phai cao hon muc nwéc |
|&n nhéat hang nam tbi thiéu 13 0,3 m.

4.10.3 Té chirc khéng gian khu dan cw néng thén phai bdo ddm wu tién bao vé cac
ngudn nuwdc tw nhién phuc vu cdng tac phong chay chira chay. Mang lwéi dwéng giao
théng phai bdo dam cho cac hoat ddng phong chay chira chay tiép can thuan loi dén
moi cdng trinh.

4.10.4 Phai tan dung dia hinh tw nhién, han ché téi da viéc san lap, dao dép, bao vé
cay lau nam, |&p dat mau. Chi st dung gidi phap san gat, d&p nén cho phan dat xay
dwng céng trinh, phan dat con lai phai han ché san gat, tac dong dén dia hinh tw nhién.
4.10.5 Dbi v&i sdng sudi chay qua khu vwe dan cw, can cé gidi phap cai tao, gia cb bo,
chdng sat 1&.

4.10.6 DAi v&i khu dan cw nam bén swdn ddi, nui phai bd tri cac mwong dén hwéng
dong chay trén dinh doi, nui xubng, khédng dé chay tran qua khu dan cu.

4.11 Yéu cau déi véi quy hoach giao théng van tai

4.11.1 Hé thdng dwdng giao thédng néng thdn phai dwoc té chirc phi hop véi nhu cau
giao théng van tai trwdc mat va lau dai, két ni lién hoan véi mang lwdi dwéng cép
trén; phai tan dung tbi da hé théng sdng ngoi, kénh rach sén c6 dé té chirc mang luGi
dweéng thiy phuc vu van chuyén hang héa va ngudi.

4.11.2 Hé théng giao théng néng thén phai dwoc td chirc phu hop véi dia hinh, gidm
khéi lwong dao dap va cac cong trinh phai xay dung trén tuyén.

4.11.3 Két cu va bé rong méat dudng giao thong néng thén phai phu hop véi diéu kién
cu thé cla tirng dia phwong nhwng phai dap tng yéu cau phuc vu cho co gidi héa
néng nghiép va phu hop phwong tién van chuyén.

4.11.4 Hé théng dudng giao théng néng thdn phai thda man cac yéu cau kj thuat do
Bo Xay dwng quy dinh.

4.12 Yéu cau déi véi quy hoach cung cap niang lweng va chiéu sang céng céng
4.12.1Yéu cau chung

4.12.1.1 Phai bdo dam cung cap dl nang lwong cho nhu ciu sinh hoat, dich vu céng
cong va san xuat. D6i vdi cac khu vire khéng co kha nang cap dién tir lwdi dién qubc
gia, phai quy hoach cac nguén nang lvong khac thay thé nhw thdy dién nhd, nang
lwong mat trdi, gio.

4.12.1.2 Hé thdng cung cap nang lwong va chiéu sang céng céng phai bdo ddm an
toan st dung, phong chéng chay nb.

4.12.2 Nhu cau cap dién

4.12.2.1 Nhu ciu cép dién phuc vu sinh hoat ndng thén phai bado dam cung cép t6i
thiéu 150 W / nguoi.

4.12.2.2 Nhu cau dién phuc vu cdng cong, dich vu phai dat téi thiéu 15 phan tram nhu
cau dién phuc vu sinh hoat.
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4.12.2.3 Nhu cau dién phuc vu san xuat phai tinh toan dwa trén cac diéu kién cu thé.
4.12.3 Hé théng cap dién va chiéu sang céng cdng

4.12.3.1 Tram dién ha thé phai d&t & trung tdm clia phu tai dién, hodc & gan phu tai
dién I&n nhat, tai vi tri thuan tién cho viéc dat dwdng day, gidm thiéu giao cat véi duwdng
giao théng, khéng gay tré ngai, nguy hiém cho san xuét, sinh hoat.

4.12.3.2 Mang lwéi dién trung va ha thé phai han ché vwot qua ao, hé, dam lay, nui
cao, dwdng giao théng chinh va cac khu vuc san xuat cong nghiép.

4.12.3.3 Ty lé dwong khu vue tai trung tam x& dwoc chiéu sang phai dat téi thiéu 50
phan tram.

4.12.3.4 Khoang cach an toan tir hé thdng cap dién t&i cong trinh phai tuan tha cac
quy dinh tai Quy dinh ky thuat an toan lwdi dién ha ap néng thon.

4.12.3.5 Cac cbng trinh cap dién phai tudn thd QCVN 07-5:2023/BXD, QCVN
26:2025/BCT.

4.12.4 Clra hang xang dau xay dwng c6 dinh va céng trinh cap khi dét

- Cac ctra hang xang dau xay dung cb dinh phai tuan tha quy dinh tai diém 2.5.11.
- Cac cong trinh cép khi dét phai tuan tha quy dinh tai diém 2.5.12.

413 Yéu cau déi véi quy hoach cap nwéc

4.13.1 Nwéc cép cho sinh hoat phai bdo dam dat tdi thiéu: 60 lit / nguwdi / ngay dém
trong trwéng hop cap nwéc dén ho gia dinh; 40 lit / ngwdi / ngay dém trong trudng
hop cap nwédc dén vi tri ldy nwéc cong cdng clia khu dan cw néng thén.

Nwé&c cap cho san xuét tiéu thi cdng nghiép tai ho gia dinh phai bdo dam dat tbi thiéu
8 phan tram lwong nwéc cép cho sinh hoat.

4.13.2 Nuéc cép cho san xuét cong nghiép tap trung phai dwgc xac dinh theo quy dinh
tai diém 2.9.

4.13.3 Khu vwc bao vé ngudn nuwéc ngam phai bdo dam trong pham vi cé ban kinh 25
mét tinh tir giéng nwédc ngdm, khéng duoc cd cac cdng trinh hodc hinh thire st dung
dat de doa lam 6 nhiém ngudn nuwéc.

4.13.4 Khu vuc bado vé ngudn nwéc mét phai bado ddm trong pham vi c6 ban kinh 200
mét tinh tor diém 14y nwéc vé phia thwong lwu, va 100 mét vé phia ha lwu, khéng duoc
c6 cac cdng trinh hoac hinh thire sir dung dat de doa lam & nhiém ngudn nuéec.

4.14 Yéu cau déi véi quy hoach thoat nwéc va xiv ly nwéc thai

4.14.1 Nudc thai sinh hoat dwoc bd tri hé théng thu gom va xi ly dat yéu cau dbi voi
moi trwong. Nwée thai tiv cac hod gia dinh trwde khi xa vao hé thdng thoat nuéc chung
phai dwoc xi Iy qua bé tw hoai. Khéng dwoc xa nwéc thai ra cac ao ho, kénh, rach tw
nhién trir treng hop &p dung céng nghé lam sach nwéc thai bang phwong phap sinh
hoc trong diéu kién tw nhién.

4.14.2 Nudc thai tr cum cdng nghiép, co s& san xuat cong nghiép, lang nghé phai
dwoc thu gom ra hé thdng tiéu thoat riéng va x ly dat yéu cau méi trwdng trwde khi
xa ra nguodn tiép nhan.
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4.14.3 Lwvong nwéc thai thu gom phai dat tbi thiéu 80 phan tram lwong nwéc thai phat
sinh dé& xt ly. Bbi v&i khu viec mién nui, viing cao, vung sau, vung xa, hai ddo, cho
phép ty 1& thu gom nuwéc thai sinh hoat dé xt ly ti thiéu bang 60 phan tram lwong
nwéc thai phat sinh.

4.15 Yéu cau déi véi quy hoach thu gom va xtr ly chat thai ran

4.15.1 Chét thai ran sinh hoat va san xuét phai dwoc thu gom va xt ly tai cac co sé&
xt ly tép trung.

4.15.2 Diém tap két, tram trung chuyén phai dwoc bd tri phi hop véi diéu kién thu gom
chét thai rén cda ting dia phwong va bao ddm ban kinh phuc vu. Diém tap két, tram
trung chuyén chét thai r&n phai bado ddm yéu cau vé sinh mai trudng.

4.15.3 Nha vé sinh phai duwoc xay dung dat tiéu chuan, khéng xa phan truc tiép xudng
hd, ao, hdm ca. Chubng trai chdn nudi gia suc phai cach nha & va dudng di chung it
nhat 5 mét va cé cay xanh che chén. Phan, nwéc tiéu tr chudng, trai chan nudi phai
dwoc thu gom va co giai phap xt&r ly hop vé sinh.

4.15.4 Khodng cach an toan vé méi truéng clia diém tap két phai bdo dam téi thiéu 25
m. Khodng cach an toan vé méi trwdng clia co sé trung chuyén va xt ly chat thai ran
phai bdo dam céac quy dinh tai diém 2.11.4.

4.16 Yéu cau déi véi quy hoach nghia trang

4.16.1.1 Dia diém quy hoach nghia trang phai phu hop véi kha nang khai thac quy
dat, phu hop véi td chirc phan bd dan cuw va két ndi cong trinh ha tang ky thuat, dap
&ng nhu cau an tang truéc méat va lau dai.

4.16.1.2 Tbng dién tich cac nghia trang tap trung, khéng bao gébm nghia trang liét s,
phai bao dam tbi thiéu 0,04 ha / 1 000 ngui.

4.16.1.3 Khoang cach an toan vé méi trwdng clia nghia trang phat trién mai phai bao
dam tuan thd cac quy dinh tai Bang 23.

5 QUY DINH VE QUAN LY

5.1 Quy chuan nay la céng cu dé co quan quan ly nha nuwéc vé quy hoach kiém tra,
giam sat viéc lwa chon céc chi tiéu, théng sé ky thuat va yéu cau thiét ké trong quy
hoach theo phap luat vé quy hoach dé thj va néng thén. Két qua thAm dinh quy hoach
xac nhan sy phu hop ctia hd so quy hoach dbi véi Quy chuan nay.

5.2 Viéc lwa chon cac chi tiéu, théng sb ky thuat va yéu cau thiét ké trong quy hoach,
thiét ké do thi dwa trén cac tiéu chuan hoac cac phwong phap luan khoa hoc khac phai
phu hop véi quy dinh tai quy chuén nay.

5.3 Cong tac quan ly thic hién theo quy hoach d6 thi va ndng thén phai can c vao
quy hoach, thiét ké d6 thj dwoc duyét.

5.4 Quy dinh chuyén tiép:

5.4.1 Quy hoach theo phap luat vé quy hoach dé thi va ndong thén duwgc phé duyét
trwéc ngay Quy chuan nay cé hiéu lyc thi tiép tuc thuc hién theo quyét dinh phé duyét
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dén hét thoi han quy hoach. Trwong hop thuc hién diéu chinh quy hoach sau ngay
Quy chuén nay c6 hiéu lwc thi phai tuan tha theo Quy chuan nay.

5.4.2 Quy hoach theo phap luat vé quy hoach d6 thj va néng thén da duwoc co quan
nha nwéc cé thdm quyén thdm dinh trwéc ngay Quy chuén nay cé hiéu lwc, phu hop
v&i cac quy hoach cép cao hon con hiéu lwc, thi dwoc phé duyét va thuc hién dén hét
th&i han quy hoach. Trwéng hop thue hién diéu chinh quy hoach sau ngay Quy chuén
nay c6 hiéu lwc thi phai tuan tha theo Quy chuan nay.

5.4.3 Quy hoach theo phap luat vé quy hoach dé thj va néng thén chwa dwoc co quan
nha nwéc cé thdm quyén thAm dinh sau khi Quy chun nay cé hiéu lwc, thi phai soat
xét, chinh stra cho phi hop v&i cac quy dinh ctia Quy chuan nay va cac quy hoach
clp cao hon truwdc khi phé duyét.

5.4.4 Quy chuan dia phwong, tiéu chuan québc gia, tiéu chuan co sé, quy ché quan ly
kién tric va cac van ban quan ly nha nwéc khac lién quan dén quy hoach theo phap
luat v& quy hoach dd thi va néng thén, dwoc ban hanh trwdc khi Quy chuan nay coé
hiéu lwc, cé nhivng diéu khoan trai v&i quy dinh trong Quy chuén nay, thi phai duwoc
soat xét, chinh stra cho phu hop véi cac quy dinh ciia Quy chudn nay.

6 TO CHU'C THUC HIEN

6.1 Moi t6 chirc, ca nhan khi tham gia cac hoat dong lién quan dén cdng tac quy hoach
d6 thi va néng thén bao gdm lap, thdm dinh, phé duyét, diéu chinh quy hoach, td chirc
thwe hién quy hoach, quan ly phat trién theo quy hoach da dwoc phé duyét va cong
tac xay dwng tiéu chuan quéc gia, quy chuan dia phwong trong linh vwc quy hoach d6
thi va néng thén phai tuan tha cac quy dinh cla Quy chuan nay.

6.2 Cac co quan quan ly nha nwéc vé quy hoach, hoat ddng xay dwng tai cac dia
phwong c6 trach nhiém té chire kiém tra sw tuan thi Quy chudn nay trong 1ap, thdm
dinh, phé duyét va quan ly thwc hién theo quy hoach trén dia ban.

6.3 B& Xay dwng c6 trach nhiém phé bién, hwéng dan ap dung quy chuén nay cho cac
déi twong cd lién quan.

6.4 Trong qua trinh trién khai thuc hién Quy chuan nay, néu cé vwdng méc, moi y kién
glri vé Bo Xay dung dé dwoc huwéng dan va xir ly.
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	1.5.5.13 Quy hoạch chi tiết phải xác định giải pháp xử lý đối với các khu vực đất trống, đất xen kẹp, các thửa đất không đủ tiêu chuẩn xây dựng như siêu mỏng, siêu méo, nhằm bảo đảm sự chỉnh thể về cảnh quan và hiệu quả sử dụng đất.
	1.5.5.14 Việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật như trạm trung chuyển rác, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải cục bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường và mỹ quan.
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	1.5.6.1 Không gian xanh bao gồm không gian xanh tự nhiên như rừng, đồi, núi, thảm thực vật ven sông, hồ và ven biển; không gian xanh bán tự nhiên như đất sản xuất nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; và không gian xanh nhân tạo như đất cây xanh sử dụn...
	1.5.6.2 Không gian xanh tự nhiên phải được bảo tồn, bảo vệ theo đặc thù chức năng sinh thái. Không gian xanh bán tự nhiên phải được bố trí phù hợp với nhu cầu sản xuất nông lâm nghiệp và tối ưu hóa các chức năng sinh thái do quy hoạch xác định như tho...
	1.5.6.3 Toàn bộ không gian xanh trong phạm vi quy hoạch phải được nghiên cứu, tổ chức liên hoàn để cùng hoạt động với quy luật của hệ sinh thái.
	1.5.6.4 Toàn bộ không gian có mặt nước trong phạm vi quy hoạch phải được nghiên cứu về chức năng sinh thái, thủy văn, cảnh quan trong mối quan hệ với toàn lưu vực. Yêu cầu bảo vệ không gian mặt nước, bảo tồn, tôn tạo, xây dựng không gian mặt nước phải...
	1.5.6.5 Các chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng cho toàn khu vực quy hoạch và từng khu vực phải được xác định trong các cấp độ quy hoạch, đáp ứng với mục tiêu bền vững môi trường và phù hợp đặc thù địa phương.
	1.5.6.6 Phải ưu tiên sử dụng các loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng miền và phù hợp với tính chất địa điểm, bảo vệ được các cây quý hiếm, cây cổ thụ có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan. Bố trí cây xanh trong đô thị phải phù hợp với các yêu c...
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	1.5.8.4 Quy hoạch phải xác định hướng tuyến, vị trí, quy mô các công trình tham gia vào sử dụng chung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
	1.5.8.5 Việc bố trí công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm khả năng cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
	1.5.8.6 Việc bố trí công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải phải tuân thủ QCVN 07:2023/BXD.
	1.5.8.7 Trên các đường phố chính, các khu vực công cộng như khu thương mại, công viên, chợ, bến xe, quảng trường, điểm đỗ xe buýt chính, cửa hàng xăng dầu, trạm sạc xe điện bên ngoài khu vực phát triển đô thị phải bố trí nhà vệ sinh công cộng, và phải...
	QCVN 01:2026/BXD
	1.5.8.8 Hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường, công trình giao thông, công viên, vườn hoa, trang trí, lễ hội, các công trình kiến trúc, nghệ thuật, thông tin tín hiệu, quảng cáo phải bảo đảm yêu cầu đối với độ chói, độ rọi, an toàn và...
	1.5.8.9 Việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải tuân thủ QCVN 07-8:2023/BXD và QCVN 33:2019/BTTTT.

	1.5.9 Yêu cầu đối với quy hoạch các khu chức năng
	1.5.9.1 Các khu dân cư đô thị, nông thôn nằm trong các khu chức năng phải tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này.
	1.5.9.2 Trường hợp toàn bộ hoặc một phần khu chức năng nằm trong khu vực phát triển đô thị thì tại phần đó, áp dụng theo các quy định, chỉ tiêu đối với đô thị. Phần còn lại, áp dụng theo quy định, chỉ tiêu đối với nông thôn.

	1.5.10 Yêu cầu đối với tỷ lệ lập quy hoạch


	2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
	2.1 Yêu cầu đối với đất dân dụng đô thị
	2.1.1 Thành phần của đất dân dụng đô thị
	2.1.1.1 Đất dân dụng đô thị bao gồm các loại đất sau:
	2.1.1.2 Đất dân dụng đô thị không bao gồm các loại đất sau:

	QCVN 01:2026/BXD
	2.1.2 Quy hoạch đất dân dụng đô thị
	2.1.2.1 Việc phân tích, rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất dân dụng phải chỉ ra mật độ dân số của các khu vực khác nhau và đánh giá mật độ dân số so với định hướng tại quy hoạch hiện hành.
	2.1.2.2 Quy hoạch phải phân tách giữa đất dân dụng hiện hữu và phát triển mới để áp dụng quy định và chỉ tiêu phù hợp.
	2.1.2.3 Quy hoạch phải tính toán, phân bố mật độ dân số trên đất dân dụng trong thời hạn quy hoạch theo các loại mật độ cao, trung bình, thấp và đặc thù.
	2.1.2.4 Chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn khu vực lập quy hoạch chung, tương ứng với mật độ dân số trên đất dân dụng, được quy định tại Bảng 3 dưới đây:


	2.2 Yêu cầu đối với đất đơn vị ở đô thị
	2.2.1 Thành phần của đất đơn vị ở đô thị
	2.2.1.1 Đất đơn vị ở đô thị được xác định tại cấp độ quy hoạch chung.
	2.2.1.2 Khi triển khai quy hoạch phân khu, đất đơn vị ở đô thị được phân tách thành các loại đất sau:
	2.2.1.3 Đất đơn vị ở đô thị không bao gồm các loại đất sau:

	2.2.2 Quy hoạch đất đơn vị ở đô thị
	2.2.2.1 Phạm vi một đơn vị ở được xác định theo bán kính phục vụ của trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở, hoặc công trình công cộng cấp đơn vị ở tương đương trong trường hợp khu vực chưa có trường học.
	2.2.2.2 Quy mô dân số tối đa của một đơn vị ở đô thị là 20 000 người. Quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở đô thị là 4 000 người; đối với đô thị miền núi, quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 2 800 người.
	2.2.2.3 Việc phân tích, rà soát, đánh giá hiện trạng đất đơn vị ở phải chỉ ra mật độ dân số của các khu vực khác nhau trong đô thị, và đánh giá mật độ dân số so với định hướng quy hoạch hiện hành.
	2.2.2.4 Quy hoạch phải phân tách giữa đất đơn vị ở hiện hữu và phát triển mới để áp dụng quy định và chỉ tiêu phù hợp.
	2.2.2.5 Quy hoạch phải tính toán, phân bố mật độ dân số trên đất đơn vị ở trong thời hạn quy hoạch theo các loại mật độ cao, trung bình, thấp và đặc thù.
	2.2.2.6 Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn khu vực quy hoạch, tương ứng với mật độ dân số trên đất dân dụng, được quy định tại Bảng 4 dưới đây:

	QCVN 01:2026/BXD
	2.2.3 Yêu cầu đối với đơn vị ở đô thị
	2.2.3.1 Chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người, bao gồm cả nhóm nhà ở.
	2.2.3.2 Mỗi đơn vị ở đô thị phát triển mới phải có tối thiểu một công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5 000 m2 hoặc hai công viên, vườn hoa, với quy mô tối thiểu 2 500 m2 và bảo đảm khả năng tiếp cận sử dụng cho các đối tượng dân cư trong đơn v...
	2.2.3.3 Trong các nhóm nhà ở phát triển mới phải bố trí vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe phục vụ nhóm nhà ở với bán kính phục vụ đến đại đa số dân cư không quá 400 m.
	2.2.3.4 Khi quy hoạch các khu dân cư có quy mô dân số tương đương một đơn vị ở trở lên, việc bố trí các công trình dịch vụ công cộng, cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở phải tuân thủ quy hoạch cấp trên và các quy định đối với đơn vị ở.
	2.2.3.5 Khi quy hoạch các khu dân cư có quy mô nhỏ hơn một đơn vị ở, phải căn cứ vào hiện trạng và tình hình phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu đất và khu vực lân cận để đề xuất bố trí công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, chỗ đỗ xe...
	2.2.3.6 Trong trường hợp đường giao thông chính đô thị chia cắt đơn vị ở, phải có giải pháp tổ chức giao cắt bảo đảm an toàn và khả năng tiếp cận của người dân đến các công trình công cộng trong đơn vị ở.
	2.2.3.7 Khu đất hỗn hợp trong quy hoạch chung được lập theo tỷ lệ 1:10 000 phải xác định tỷ lệ đất cho các chức năng chính. Nếu có bố trí đơn vị ở, phải xác định quy mô dân số tối đa và bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu liên quan.
	2.2.3.8 Ô phố hỗn hợp trong quy hoạch chung được lập theo tỷ lệ 1:5 000 hoặc quy hoạch phân khu phải xác định tỷ lệ đất hoặc sàn cho các chức năng chính. Nếu có bố trí nhóm nhà ở, phải xác định quy mô dân số tối đa để bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng ...
	2.2.3.9 Lô đất hỗn hợp trong quy hoạch chi tiết phải xác định tỷ lệ sàn cho các chức năng chính. Nếu có bố trí dân cư, bao gồm cả trường hợp lưu trú, phải xác định quy mô dân số hoặc số người sử dụng tối đa và bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đ...


	2.3 Yêu cầu đối với đất dịch vụ công cộng
	2.3.1 Phân cấp và phân loại đất dịch vụ công cộng
	2.3.1.1 Đất dịch vụ công cộng gồm: Đất giáo dục; Đất y tế; Đất văn hóa – thể thao; Đất dịch vụ công cộng khác.
	2.3.1.2 Mỗi loại đất dịch vụ công cộng chia làm ba cấp, gồm:
	2.3.1.3 Tùy theo vị trí, quy mô, tính chất từng khu vực, quy hoạch phải bảo đảm bố trí đủ đất dịch vụ công cộng cho từng cấp và loại; xét đến nhu cầu hỗ trợ các khu vực lân cận.

	2.3.2 Yêu cầu đối với đất dịch vụ công cộng cấp khu vực
	2.3.3 Yêu cầu đối với đất dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở
	2.3.3.1 Đất dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở tại đô thị phải bảo đảm bán kính phục vụ không quá 1 km đến đại đa số dân cư trong đơn vị ở.
	2.3.3.2 Chỉ tiêu diện tích đất dịch vụ công cộng tối thiểu cấp đơn vị ở tại đô thị phải đáp ứng các quy định tại Bảng 6 dưới đây:


	2.4 Yêu cầu đối với đất cây xanh, đất có mặt nước
	2.5 Yêu cầu đối với các khu vực phát triển mới
	2.5.1 Yêu cầu đối với khoảng cách giữa các công trình
	Khoảng cách tối thiểu giữa các tòa nhà, công trình riêng lẻ hoặc dãy nhà liền kề (gọi chung là công trình) phải được quy định tại quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Việc bố trí các công trình và xác định chiều cao công trình phải bảo đảm giảm thiể...
	2.5.1.1 Trường hợp các công trình có chiều cao dưới 46 mét:
	2.5.1.2 Trường hợp các công trình có chiều cao từ 46 mét trở lên:
	2.5.1.3 Khoảng cách giữa các công trình có chiều cao khác nhau lấy theo quy định của công trình có chiều cao lớn hơn.
	2.5.1.4 Đối với công trình có chiều dài cạnh dài và chiều dài đầu hồi tương đương nhau thì mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được tính là cạnh dài của dãy nhà.

	2.5.2 Yêu cầu đối với khoảng lùi
	2.5.2.1 Khoảng lùi tại các khu đất tiếp giáp với đường giao thông cấp khu vực trở lên phải được quy định tại quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị và phải tuân thủ các quy định tại Bảng 7 dưới đây:
	2.5.2.2 Đối với tổ hợp công trình nhiều tầng bao gồm khối đế và khối tháp thì các yêu cầu đối với khoảng lùi được áp dụng riêng đối với khối đế và khối tháp theo chiều cao tương ứng của mỗi khối.

	2.5.3 Yêu cầu đối với mật độ xây dựng thuần
	2.5.3.1 Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định tại Bảng 8 dưới đây:
	2.5.3.2 Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất dịch vụ công cộng trong khu vực phát triển mới là 40 phần trăm.
	2.5.3.3 Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định trong quy hoạch và thiết kế đô thị, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu đối với khoảng cách giữa các khối công trình tại điểm 2.5.1, đối với khoả...
	2.5.3.4 Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất dịch vụ hoặc đất hỗn hợp không có nhà ở được xác định trong quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu đối với khoảng cách giữa các khối công trình tại điểm 2.5.1, đối với...
	2.5.3.5 Khu đất xây dựng công trình có chiều cao từ 46 mét trở lên phải bảo đảm hệ số sử dụng đất không vượt quá 13 lần, ngoại trừ trường hợp đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

	2.5.4 Yêu cầu đối với mật độ xây dựng gộp
	2.5.4.1 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu dân cư là 60 phần trăm.
	2.5.4.2 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng hợp (khu resort) là 25 phần trăm.
	2.5.4.3 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên là 5 phần trăm.
	2.5.4.4 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên chuyên đề là 25 phần trăm.
	2.5.4.5 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu cây xanh chuyên dụng, vùng bảo vệ môi trường tự nhiên được quy định tùy theo chức năng và các quy định pháp luật có liên quan, nhưng không vượt quá 5 phần trăm.
	2.5.4.6 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu sân golf là 5 phần trăm.

	2.5.5 Yêu cầu đối với tỷ lệ diện tích trồng cây xanh
	2.5.6 Yêu cầu đối với kích thước thửa đất nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	2.5.6.1 Đối với thửa đất nhà ở riêng lẻ trong khu vực phát triển mới tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ từ 19 mét trở lên, kích thước cạnh giáp đường của thửa đất phải bảo đảm không nhỏ hơn 5 mét;
	2.5.6.2 Đối với thửa đất nhà ở riêng lẻ trong khu vực phát triển mới tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ dưới 19 m, kích thước cạnh giáp đường của thửa đất phải bảo đảm không nhỏ hơn 4 m.
	2.5.6.3 Chiều dài tối đa của lô đất xây dựng dãy nhà ở liên kế có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp đường chính khu vực trở xuống là 60 m.

	2.5.7 Yêu cầu đối với chi tiết kiến trúc công trình tiếp giáp với đường giao thông
	2.5.7.1 Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ (không có khoảng lùi), các chi tiết kiến trúc công trình nhô ra khỏi chỉ giới xây dựng phải:
	2.5.7.2 Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (có khoảng lùi), các chi tiết kiến trúc công trình nhô ra khỏi chỉ giới xây dựng phải:

	2.5.8 Yêu cầu đối với quan hệ với các công trình bên cạnh
	2.5.9 Yêu cầu đối với cổng ra vào, tường rào của công trình dịch vụ công cộng
	2.5.9.1 Cổng ra vào, tường rào của các công trình dịch vụ công cộng phải bảo đảm giao thông đường phố tại khu vực lân cận được an toàn, thông suốt.
	2.5.9.2 Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

	2.5.10 Yêu cầu đối với bảng thông tin, quảng cáo
	2.5.11 Yêu cầu đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định
	2.5.11.1 Quy hoạch phải bố trí quỹ đất cho hệ thống cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định theo nhu cầu. Diện tích đất tối thiểu của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tuân thủ quy định tại Điều 5, QCVN 01:2020/BCT.
	2.5.11.2 Vị trí cửa hàng xăng dầu phát triển mới phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu đối với phòng cháy chữa cháy tại QCVN 01:2020/BCT, đồng thời phải bảo đảm:
	2.5.11.3 Các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định hiện hữu phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải có phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt.
	2.5.11.4 Các công trình trong cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định phải bảo đảm tuân thủ các quy định của QCVN 07:2023/BXD và QCVN 01:2020/BCT.

	2.5.12 Yêu cầu đối với công trình cấp khí đốt
	2.5.12.1 Quy hoạch phải bố trí quỹ đất cho các trạm cấp khí đốt và tuyến ống phân phối khí đốt theo nhu cầu dân dụng và ngoài dân dụng, nếu có.
	2.5.12.2 Không quy hoạch tuyến ống dẫn khí đốt có áp suất làm việc tối đa lớn hơn 7 bar đi xuyên qua khu vực phát triển đô thị.
	2.5.12.3 Quy hoạch tuyến ống phân phối khí đốt phải tính đến việc tích hợp sử dụng chung trong các tuy-nen, hào kỹ thuật;
	2.5.12.4 Các công trình cấp khí đốt phải tuân thủ QCVN 07:2023/BXD.

	2.5.13 Yêu cầu đối với công trình phòng cháy, chữa cháy
	2.5.13.1 Trong khu vực phát triển đô thị, phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ không quá 3 km đối với khu vực trung tâm và không quá 5 km đối với các khu vực khác.
	2.5.13.2 Đối với khu vực đô thị hiện hữu không có quỹ đất để bố trí mạng lưới trụ sở theo yêu cầu trên, phải có giải pháp tạo quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các trụ sở trong các khu đất phù hợp khác.
	2.5.13.3 Vị trí đặt trụ sở các đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm xe và phương tiện chữa cháy ra vào an toàn, nhanh chóng.
	2.5.13.4 Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải tuân thủ quy định tại Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD.


	2.6 Yêu cầu đối với các khu vực hiện hữu
	2.6.1 Quy định chung
	2.6.1.1 Các khu vực hiện hữu được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Quy hoạch các khu vực hiện hữu phải bảo đảm khớp nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, cây xanh sử dụng công cộng với các khu vực lân cận; khô...
	2.6.1.2 Diện tích đất dịch vụ công cộng, cây xanh sử dụng công cộng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải được quy hoạch theo hướng tăng dần và tiệm cận với các chỉ tiêu của các khu vực phát triển mới.
	2.6.1.3 Đối với khu vực hiện hữu có định hướng tái phát triển, dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực có liên quan.
	2.6.1.4 Các thông số về diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng cách giữa các khối công trình, hệ số sử dụng đất và chuyển đổi chức năng sử dụng đất phải xác định trong quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị.
	2.6.1.5 Các tuyến đường mở mới hoặc cải tạo, mở rộng phải quy hoạch, thiết kế các công trình tiếp giáp với tuyến đường đồng bộ với các công trình liền kề, bảo đảm mỹ quan toàn tuyến; đồng thời phải xem xét hình dạng, kích thước các thửa đất không bảo ...
	2.6.1.6 Các thửa đất không tiếp giáp với đường cấp phân khu vực trở lên phải được quy hoạch bảo đảm khả năng thông gió, tiếp cận ánh sáng tự nhiên, tiếp cận đường giao thông nội bộ, an toàn về phòng cháy và tiếp cận được với các phương tiện, thiết bị ...
	2.6.1.7 Các khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm phải được định hướng để di dời ra ngoài khu vực phát triển đô thị. Quỹ đất sau khi di dời được chuyển đổi chức năng, phải ưu tiên bố trí bổ sung đất dịch vụ công cộng, cây xanh, hạ tầng kỹ t...
	2.6.1.8 Việc cải tạo, chỉnh trang khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp phải bảo đảm phù hợp với các yêu cầu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ và cảnh quan đô thị.
	2.6.1.9 Các khu di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc có giá trị cần bảo tồn được quy định riêng trong quy chế quản lý kiến trúc hoặc trong quy định quản lý của quy hoạch đô thị, nông thôn căn cứ theo đặc thù từng đô thị và phải bảo đảm các yêu cầu đối ...
	2.6.1.10 Các khu vực quy hoạch thuộc hai bên tuyến đường phát triển mới hoặc cải tạo mở rộng từ đường cấp khu vực trở lên, các dự án tái phát triển đô thị có quy mô từ 3 ha trở lên thuộc khu vực hiện hữu trong đô thị phải áp dụng quy định tại điểm 2.5.
	2.6.1.11 Trong trường hợp bố trí xen cấy công trình phát triển mới nhằm mục đích cải thiện chất lượng đô thị, làm tăng hệ số sử dụng đất cục bộ của một khu đất hiện hữu, song được chứng minh là không làm chỉ tiêu kiểm soát chung của phân khu vượt quá ...
	2.6.1.12 Các khu vực hiện hữu đã được xác định trong quy hoạch cấp độ cao hơn và không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên, cho phép áp dụng quy định từ điểm 2.6.3 đến điểm 2.6.6 dưới đây.

	2.6.2 Yêu cầu đối với sử dụng đất
	2.6.2.1 Quy hoạch phải ưu tiên quỹ đất cho việc bố trí đất dịch vụ công cộng, đất cây xanh sử dụng công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân từng bước tiệm cận chỉ tiêu đối với các khu vực phát triển mới.
	2.6.2.2 Trong trường hợp khu vực hiện hữu không có đủ quỹ đất để bố trí đất dịch vụ công cộng, đất cây xanh sử dụng công cộng đạt mức quy định:

	2.6.3 Yêu cầu đối với bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ công cộng
	2.6.4 Yêu cầu đối với khoảng lùi
	2.6.5 Yêu cầu đối với khoảng cách
	2.6.6 Yêu cầu đối với mật độ xây dựng thuần
	2.6.6.1 Mật độ xây dựng thuần phải tuân thủ các quy định tại điểm 2.5.3.
	2.6.6.2 Các lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ có chiều cao không quá 25 mét và diện tích không quá 100 m2 được phép xây dựng đến mật độ là 100 phần trăm, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu đối với khoảng lùi và khoảng cách tại điểm 2.6.4 và điểm...
	2.6.6.3 Trong trường hợp khu vực hiện hữu không có đủ quỹ đất để bảo đảm chỉ tiêu đất dịch vụ công cộng đạt mức quy định, cho phép tăng mật độ xây dựng thuần tối đa của đất dịch vụ công cộng, nhưng không vượt quá 60 phần trăm.
	2.6.6.4 Đối với khu vực đô thị hiện hữu, cho phép sử dụng chỉ tiêu hệ số sử dụng đất thay cho nhóm chỉ tiêu mật độ, tầng cao xây dựng. Hệ số sử dụng đất tối đa được xác định trong quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị phải bảo đảm tuân thủ các quy đ...
	2.6.6.5 Khu đất xây dựng công trình có chiều cao từ 46 mét trở lên phải bảo đảm hệ số sử dụng đất không vượt quá 13 lần, ngoại trừ trường hợp đáp ứng đồng thời các điều kiện tại điểm 2.5.3.5.


	2.7 Yêu cầu đối với quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt
	2.7.1 Quy hoạch cao độ nền
	2.7.2 Quy hoạch thoát nước mặt

	2.8 Yêu cầu đối với quy hoạch giao thông
	2.8.1 Yêu cầu chung
	2.8.1.1 Hệ thống giao thông phải đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và hội nhập với quốc tế.
	2.8.1.2 Mạng lưới giao thông phải được phân cấp rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.
	2.8.1.3 Phát triển giao thông phải tuân thủ quy hoạch, từng bước hiện đại, đồng bộ, gắn kết hợp lý các phương tiện vận tải, phát triển giao thông xanh, thân thiện với môi trường, phù hợp với cam kết quốc gia về đạt mức thải ròng bằng không vào năm 2050.

	2.8.2 Hệ thống giao thông đối ngoại
	2.8.2.1 Đường bộ
	2.8.2.2 Đường sắt
	2.8.2.3 Đường hàng không
	2.8.2.4 Đường thủy

	2.8.3 Hệ thống giao thông đô thị
	2.8.3.1 Hệ thống đường đô thị
	2.8.3.2 Quảng trường giao thông, chỗ giao nhau giữa các đường đô thị
	2.8.3.3 Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng
	2.8.3.4 Hệ thống đường sắt đô thị

	2.8.4 Công trình giao thông khác trong đô thị
	2.8.4.1 Trong các khu đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải bố trí chỗ đỗ xe, bãi đỗ xe. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe.
	2.8.4.2 Bãi đỗ xe chở hàng hóa phải bố trí gần chợ, ga hàng hóa, các trung tâm thương mại và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.
	2.8.4.3 Các khu vực có nhu cầu vận chuyển lớn, trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phải bố trí bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng thuận tiện cho hành khách và phương tiện, kết nối liên thông với mạng lưới đường phố, bảo đảm...
	2.8.4.4 Bãi đỗ ô-tô buýt tại các điểm đầu và cuối tuyến phải xác định quy mô theo nhu cầu cụ thể.
	2.8.4.5 Đề-pô (Depot) tàu điện bố trí tại các điểm đầu, cuối và điểm kết nối tuyến, có thể bố trí kết hợp đê-pô tàu điện với cơ sở sửa chữa.
	2.8.4.6 Các khu đất dịch vụ công cộng, nhóm nhà ở cao tầng, trụ sở cơ quan, hỗn hợp phải bảo đảm cung cấp đủ số lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng.
	2.8.4.7 Tại các khu vực đô thị hiện hữu, khu trung tâm đô thị, cho phép bố trí các bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng, song phải bảo đảm kết nối hợp lý, đồng bộ, an toàn và không cản trở hoạt động của các công trình đô thị.
	2.8.4.8 Bố trí bãi đỗ xe kết nối vận tải đa phương thức tại khu vực nhà ga đường sắt đô thị và lân cận, bảo đảm việc kết nối với các phương tiện giao thông cá nhân.
	2.8.4.9 Quy hoạch chi tiết, thiết kế cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị phải tính toán, bố trí chỗ đỗ xe bảo đảm cung cấp đủ số lượng chỗ đỗ xe trong phạm vi khu đất. Nhu cầu về chỗ đỗ xe phải được tính toán dựa trên công năng, đặc điểm khu đ...
	2.8.4.10 Trong các bãi đỗ xe độc lập, phải bố trí trụ sạc hoặc trạm sạc xe điện, bảo đảm các biện pháp an toàn chống cháy nổ, đáp ứng quy định và phù hợp với quy chuẩn về bãi đỗ xe.
	2.8.4.11 Bố trí trạm sạc xe điện công cộng tại các khu vực thích hợp trong đô thị, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu phòng cháy chữa cháy;
	2.8.4.12 Chỉ tiêu tính toán diện tích đỗ xe toàn đô thị phải bảo đảm tuân thủ các quy định tại Bảng 18 dưới đây:
	2.8.4.13 Chỉ tiêu tính toán số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu của công trình phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật của từng loại công trình. Trong trường hợp chưa có quy định thì áp dụng chỉ tiêu theo Bảng 19 dưới đây:

	2.8.5 Yêu cầu đối với bảo đảm an toàn giao thông đô thị
	2.8.5.1 Khi cải tạo và nâng cấp mặt đường, phải bảo đảm phù hợp với cao độ nền quy hoạch, không gây úng ngập, ảnh hưởng đến công trình thoát nước của khu vực và việc tiếp cận sử dụng của các công trình hai bên đường.
	2.8.5.2 Yêu cầu đối với tầm nhìn, hè đường, đường đi bộ, đường đi xe đạp phải tuân thủ QCVN 07-4:2023/BXD.


	2.9 Yêu cầu đối với quy hoạch cấp nước
	2.9.1 Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước
	2.9.1.1 Quy hoạch phải xác định hành lang bảo vệ nguồn nước tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
	2.9.1.2 Quy hoạch phải xác định khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước cho đô thị tuân thủ quy định tại Bảng 20 dưới đây:

	2.9.2  Nhu cầu sử dụng nước
	2.9.2.1 Nhu cầu nước sạch dùng cho sinh hoạt phải được dự báo dựa theo chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư, đồng thời phải bảo đảm 100 phần trăm dân số trong khu vực phát triển đô thị được cấp nước sạch trong giai đo...
	2.9.2.2 Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của khu vực phát triển đô thị phải bảo đảm tối thiểu 80 lít / người / ngày đêm; đồng thời phải hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
	2.9.2.3 Việc tái sử dụng nước thải sau xử lý phải được rà soát để phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; nước thải được khuyến khích tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu đối với bảo vệ môi trường và mục đích sử dụng nước.
	2.9.2.4 Nước sạch dùng trong công trình công cộng, dịch vụ phải bảo đảm tối thiểu bằng 10 phần trăm lượng nước sinh hoạt. Chỉ tiêu cấp nước sạch cho từng loại hình công trình phải bảo đảm tối thiểu như sau: 15 lít / học sinh / ngày đêm đối với trường ...
	2.9.2.5 Nước dùng cho tưới cây, rửa đường phải bảo đảm tối thiểu bằng 8 phần trăm lượng nước sinh hoạt. Chỉ tiêu cấp nước phải bảo đảm tối thiểu như sau: 3 lít / m2 / ngày đêm đối với nước tưới vườn hoa, công viên; 0,4 lít / m2 / ngày đêm đối với nước...
	2.9.2.6 Nước dùng cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp phải bảo đảm tối thiểu bằng 8 phần trăm lượng nước sinh hoạt.
	2.9.2.7 Nước dùng cho các khu, cụm công nghiệp xác định theo loại hình công nghiệp, tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng hoặc phải bảo đảm tối thiểu bằng 20 m3 / ha / ngày đêm cho tối thiểu 60 phần trăm diện tích khu, cụm công nghiệp.
	2.9.2.8 Nước thất thoát, rò rỉ phải bảo đảm tối đa không vượt quá 12 phần trăm tổng lượng nước trên.
	2.9.2.9 Nước cho bản thân nhà máy nước, trạm cấp nước phải bảo đảm tối thiểu bằng 4 phần trăm tổng lượng nước trên.

	2.9.3 Nguồn nước và công trình cấp nước
	2.9.3.1 Sản lượng nước có thể khai thác của nguồn nước, trừ vùng hải đảo và vùng núi cao, phải gấp tối thiểu 10 lần nhu cầu sử dụng nước.
	2.9.3.2 Tỷ lệ bảo đảm lưu lượng theo tháng hoặc theo ngày của nguồn nước phải đạt tối thiểu: 95 phần trăm đối với khu dân cư có dân số trên 50 000 người hoặc tương đương; 90 phần trăm đối với khu dân cư từ 5 000 đến 50 000 người hoặc tương đương; và 8...
	2.9.3.3 Lựa chọn nguồn nước phải bảo đảm yêu cầu đối với trữ lượng, lưu lượng và chất lượng nước, ưu tiên chọn nguồn nước mặt (sông, hồ chứa lớn), bảo đảm tiết kiệm tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu đối với tiện nghi sử dụng nước.
	2.9.3.4 Đối với khu vực chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cần bố trí nguồn nước và công trình cấp nước dự phòng.
	2.9.3.5 Diện tích đất phát triển mới nhà máy nước, trạm cấp nước được xác định trên cơ sở công suất, công nghệ xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, nhưng phải bảo đảm không được vượt quá chỉ tiêu 0,15 ha / 1 000 m3 / ngày.
	2.9.3.6 Đối với nguồn nước ngầm trong phạm vi có bán kính 25 mét tính từ giếng nước ngầm, không được xây dựng các công trình có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước.
	2.9.3.7 Đối với nguồn nước mặt của sông trong phạm vi khoảng cách 200 mét tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100 mét về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước.

	2.9.4 Mạng lưới cấp nước
	2.9.4.1 Mạng lưới cấp nước phải bảo đảm an toàn và độ tin cậy về lưu lượng, áp lực, chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu cấp nước chữa cháy.
	2.9.4.2 Phát triển mạng lưới cấp nước có ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý vận hành, bảo đảm khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng.
	2.9.4.3 Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt của khu dân cư phát triển mới, tại điểm lấy nước vào nhà, tính từ mặt đất không được nhỏ hơn 10 mét.
	2.9.4.4 Chất lượng nước phải tuân thủ QCVN 01-1:2024/BYT.
	2.9.4.5 Các công trình trên mạng lưới cấp nước phải tuân thủ QCVN 07-1:2023/BXD.

	2.9.5 Cấp nước chữa cháy
	2.9.5.1 Lưu lượng, áp lực, số lượng các đám cháy đồng thời cần được tính toán phù hợp với quy mô đô thị theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD.
	2.9.5.2 Quy hoạch phải tận dụng các sông, hồ, ao để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4 mét và chiều dày lớp nước không nhỏ hơn 0,5 mét.
	2.9.5.3 Áp lực tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp lực thấp, đo ở vị trí cao độ bằng với mặt đất, khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 mét cột nước.
	2.9.5.4 Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) bảo đảm các yêu cầu đối với khoảng cách tối đa giữa các họng là 150 mét và tuân thủ các quy định khác của QCVN ...
	2.9.5.5 Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải bảo đảm không nhỏ hơn 100 mm.


	2.10 Yêu cầu đối với quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải
	2.10.1 Lưu lượng nước thải phát sinh
	2.10.1.1 Lưu lượng nước thải phát sinh phải được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu dân cư hoặc công nghệ sản xuất đối với các cơ sở công nghiệp, đồng thời phải bảo đảm chỉ tiêu phát sinh nước thải chiếm tối thiểu 80 ph...
	2.10.1.2 Khối lượng phân bùn phát sinh phải được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, đồng thời phải đạt tối thiểu 0,04 m3 / người / năm.
	2.10.1.3 Quy hoạch phải có định hướng phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải thông minh, bảo đảm khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng.
	2.10.1.4 Mạng lưới thu gom nước thải phải được xác định theo lưu vực thoát nước.

	2.10.2 Mạng lưới thoát nước
	2.10.2.1 Các khu vực phát triển mới phải bố trí hệ thống thoát nước thải riêng. Các khu vực hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung phải bố trí hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng.
	2.10.2.2 Đối với hải đảo, phải bố trí hệ thống thoát nước riêng và xử lý nước thải triệt để. Nước thải sau khi xử lý phải đạt yêu cầu đối với môi trường, có thể tái sử dụng cho mục đích khác.
	2.10.2.3 Mạng lưới thu gom nước thải phải từng bước ứng dụng công nghệ số, bảo đảm khả năng giám sát, điều hành và kiểm soát vận hành, xử lý ô nhiễm, tái sử dụng, an toàn và chất lượng cao.
	2.10.2.4 Các công trình trong mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2023/BXD.

	2.10.3 Nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải
	2.10.3.1 Nước thải phải được xử lý bảo đảm các quy định tại các quy chuẩn về môi trường đối với nước thải và các quy chuẩn liên quan khác trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Bùn thải từ hệ thống thoát nước phải được thu gom, xử lý theo quy định hoặc vận ...
	2.10.3.2 Việc lựa chọn vị trí phát triển mới cho nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải phải ưu tiên bố trí ở cuối dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, cuối hướng gió chính của đô thị, tại nơi có đất cho dự phòng mở rộng. Vị trí đ...
	2.10.3.3 Việc lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải, bùn thải phải phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận và phù hợp các định hướng về tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.
	2.10.3.4 Diện tích đất phát triển mới nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải phải được xác định trên cơ sở công suất, công nghệ xử lý, hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, song phải bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu  0,1 ha / 1 0...

	2.10.4 Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở xử lý nước thải
	2.10.4.1 Khoảng cách an toàn về môi trường của trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải phát triển mới được quy định tại QCVN 01:2025/BTNMT.
	2.10.4.2 Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng kín thì không cần bố trí khoảng cách an toàn về môi trường, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi ở cao độ không nhỏ hơn 3 mét so với cao độ mặt đất theo quy hoạch được...
	2.10.4.3 Quy hoạch phải bố trí dải cây xanh cách ly với khu vực dân dụng quanh khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải quy hoạch mới với chiều rộng không nhỏ hơn 10 mét.
	2.10.4.4 Trong phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường, được phép bố trí đường giao thông, bãi đỗ xe, công trình cấp điện, trạm trung chuyển chất thải rắn và các công trình khác của trạm bơm nước thải, trạm xử lý nước thải; không được bố trí công tr...
	2.10.4.5 Các trạm bơm nước thải, trạm xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải hiện hữu không bảo đảm các quy định khoảng cách an toàn về môi trường, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.


	2.11 Yêu cầu đối với quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn
	2.11.1 Khối lượng chất thải rắn phát sinh
	2.11.1.1 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh phải được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng và mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn thì phải bảo đảm không vượt quá các chỉ tiêu quy định trong Bảng 21...
	2.11.1.2 Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn công nghiệp phải được xác định dựa trên dây chuyền công nghệ của từng loại hình công nghiệp nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 0,3 tấn/ha đất theo quy mô đất khu công nghiệp.
	2.11.1.3 Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn y tế, xây dựng và bùn thải phải được tính toán dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng phát thải hoặc các dự án, các khu vực phát triển có điều kiện tương tự.

	2.11.2 Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt
	2.11.2.1 Việc bố trí trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không cố định phải bảo đảm thời gian vận hành không quá 45 phút/ca và không quá 3 h/ngày, khi vận hành không gây cản trở đến hoạt động giao thông và không làm giảm chất lượng môi trường kh...
	2.11.2.2 Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt cố định phát triển mới phải có tường bao, mái che, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hệ thống lọc và khử mùi, bảo đảm không phát tán chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh.
	2.11.2.3 Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt cố định phải bảo đảm yêu cầu tiếp nhận và vận chuyển hết khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi bán kính thu gom đến cơ sở xử lý tập trung trong thời gian không quá 2 ngày đêm.
	2.11.2.4 Loại và quy mô trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải tuân thủ các quy định tại Bảng 22 dưới đây:

	2.11.3  Cơ sở xử lý chất thải rắn
	2.11.3.1 Cơ sở xử lý chất thải rắn phải bố trí ở ngoài phạm vi khu vực phát triển đô thị, hạn chế tối đa bố trí các cơ sở xử lý chất thải rắn ở vùng thường xuyên bị ngập nước, vùng các-xtơ (Karst), vùng có vết đứt gãy kiến tạo. Không được bố trí xây m...
	2.11.3.2 Bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh hiện hữu phải được lập kế hoạch đóng cửa, di dời hoặc cải tạo thành bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học, cơ sở đốt chất thải rắn, hoặc các gi...
	2.11.3.3 Diện tích đất xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn phát triển mới phải được xác định trên cơ sở công suất, công nghệ xử lý, hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, đồng thời phải bảo đảm không vượt quá 0,05 ha / 1 000 tấn / năm.

	2.11.4  Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở trung chuyển và xử lý chất thải rắn
	2.11.4.1 Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở xử lý chất thải rắn phải tuân thủ QCVN 01:2025/BTNMT.
	2.11.4.2 Các trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn hiện hữu không bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định thì khi xác định khoảng cách an toàn về môi trường, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung c...
	2.11.4.3 Trong phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường của các công trình xử lý thuộc trạm trung chuyển chất thải rắn cố định, cơ sở xử lý chất thải rắn, được phép bố trí các công trình giao thông, thủy lợi, tuyến và trạm điện, hệ thống thoát nước, ...


	2.12 Yêu cầu đối với quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng
	2.12.1 Nhà tang lễ
	2.12.1.1 Mỗi đô thị phải có tối thiểu một nhà tang lễ. Một nhà tang lễ phục vụ tối đa 250 000 người, không bao gồm dân số lưu trú.
	2.12.1.2 Địa điểm bố trí nhà tang lễ phát triển mới phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đô thị và không gây cản trở giao thông đô thị.
	2.12.1.3 Nhà tang lễ phải có các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu đối với tiếng ồn tại khu vực công cộng, khu dân cư.
	2.12.1.4 Diện tích nhà tang lễ phải được xác định dựa trên hình thức tổ chức tang lễ và tục lệ mai táng tại địa phương, đồng thời phải bảo đảm phục vụ được tối thiểu 04 đám tang trong một ngày.

	2.12.2  Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
	2.12.2.1 Nhu cầu đất nghĩa trang, không bao gồm nghĩa trang liệt sĩ và quy mô cơ sở hỏa táng phải được dự báo dựa trên tỷ lệ tử vong và các hình thức mai táng. Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu là 0,04 ha trên ...
	2.12.2.2 Địa điểm bố trí nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phát triển mới phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đô thị và không gây cản trở giao thông đô thị. Phải phù hợp phong tục, tập quán về mai táng ở địa phương, đồng thời phải bảo ...
	2.12.2.3 Quy hoạch phải xác định các nghĩa trang hiện hữu cần di dời, từng bước đóng cửa hoặc cải tạo, đồng thời phải dự kiến quỹ đất cho việc di dời. Đối với các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng hiện hữu không bảo đảm các yêu cầu đối với khoảng cách an ...
	2.12.2.4 Trường hợp cơ sở hỏa táng đặt ở đầu hướng gió chính của đô thị, hoặc nghĩa trang đặt ở đầu nguồn nước, khoảng cách an toàn về môi trường của các công trình trong cơ sở hỏa táng, nghĩa trang phải tăng lên tối thiểu gấp 1,5 lần so với quy định ...
	2.12.2.5 Quy hoạch phải bố trí dải cây xanh cách ly với công trình dân dụng quanh phạm vi nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phát triển mới, với chiều rộng tối thiểu 10 m.
	2.12.2.6 Trong phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường của các công trình thuộc nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, được phép bố trí các hoạt động canh tác nông, lâm nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, cung cấp, truyền tải điện, xăng dầu, khí đốt,...
	2.12.2.7 Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ QCVN 07-10:2023/BXD.
	2.12.2.8 Khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phát triển mới, phải tuân thủ yêu cầu đối với khu vực bảo vệ đối với điểm lấy nước, công trình cấp nước tại điểm 2.9.1, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các quy định tại Bảng 23...


	2.13 Yêu cầu đối với quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng công cộng
	2.13.1 Chỉ tiêu cấp điện
	2.13.1.1 Nhu cầu dùng điện phải được dự báo dựa theo chuỗi số liệu hiện trạng, quy mô và trình độ phát triển của đô thị, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu tối thiểu tại Bảng 24 và Bảng 26 khi lập quy hoạch chung đô thị, tại Bảng 25 và Bảng ...
	2.13.1.2 Chỉ tiêu cấp điện dân dụng tối thiểu toàn khu vực quy hoạch phải tuân thủ các quy định tại Bảng 24 dưới đây:
	2.13.1.3 Chỉ tiêu cấp điện cho công trình dân dụng phải tuân thủ quy định tại Bảng 25 dưới đây:
	2.13.1.4 Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu cho cơ sở sản xuất công nghiệp, kho tàng phải tuân thủ quy định tại Bảng 26 dưới đây:

	2.13.2 Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng công cộng
	2.13.2.1 Hệ thống cung cấp năng lượng phải đáp ứng nhu cầu sử dụng, độ tin cậy về cấp điện, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch cho hoạt động dân dụng, giao thông vận
	tải và sản xuất hàng hóa trên cơ sở bảo đảm nguồn cung từ hệ thống và nguồn cung cấp tại chỗ.
	2.13.2.2 Các tuyến đường dây truyền tải điện phải được ưu tiên bố trí theo trục đứng, sử dụng chung hành lang an toàn hiện hữu hoặc các hành lang hạ tầng được quy hoạch mới nhằm tiết kiệm quỹ đất xây dựng.
	2.13.2.3 Tại các khu vực trung tâm đô thị xác định trong quy hoạch, hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng xây mới phải đi ngầm, hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng hiện hữu phải được cải tạo theo hướng hạ ngầm.
	2.13.2.4 Các công trình cấp điện phải tuân thủ QCVN 07-5:2023/BXD và QCVN 26:2025/BCT.
	2.13.2.5 Trong khu vực phát triển đô thị, tỷ lệ đường cấp khu vực trở lên được chiếu sáng phải đạt tối thiểu 80 phần trăm.
	2.13.2.6 Bố trí các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định phải tuân thủ quy định tại điểm 2.5.11. Bố trí các công trình cấp khí đốt phải tuân thủ quy định tại điểm 2.5.12.

	2.13.3 Diện tích trạm điện
	2.13.3.1 Diện tích trạm điện phải được xác định theo cấp điện áp, công nghệ trạm, quy mô công suất, yêu cầu đấu nối và nhu cầu mở rộng trong tương lai, bảo đảm an toàn vận hành và phù hợp quy hoạch đô thị, đồng thời phải xem xét khả năng áp dụng công ...
	2.13.3.2 Diện tích trạm điện phân bố trong các khu vực dân cư phát triển mới phải bảo đảm không vượt quá các chỉ tiêu giới hạn sau:


	2.14 Yêu cầu đối với bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

	3 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO
	3.1 Yêu cầu chung
	3.2 Khoảng cách an toàn về môi trường
	3.3 Quy hoạch sử dụng đất

	4 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI QUY HOẠCH NÔNG THÔN
	4.1 Yêu cầu đối với lựa chọn đất xây dựng tại nông thôn
	4.2 Yêu cầu đối với phân vùng phát triển trong quy hoạch chung xã
	4.3 Yêu cầu đối với phân khu chức năng trong quy hoạch chung xã
	4.3.1 Các khu chức năng trong quy hoạch chung xã gồm:
	4.3.2 Nguyên tắc xác định các vị trí, quy mô các khu chức năng:
	4.3.3 Nguyên tắc xác định các khu vực bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan:

	4.4 Yêu cầu đối với đất dân dụng nông thôn
	4.4.1 Thành phần của đất dân dụng nông thôn
	4.4.1.1 Đất dân dụng nông thôn bao gồm các loại đất sau:
	4.4.1.2 Đất dân dụng nông thôn không bao gồm các loại đất sau:

	4.4.2 Quy hoạch đất dân dụng nông thôn
	4.4.2.1 Phải bảo đảm tuân thủ định hướng phát triển mạng lưới khu dân cư nông thôn do quy hoạch cấp trên chỉ định, nếu có. Không bố trí các khu dân cư nông thôn mới tiếp giáp với hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường...
	4.4.2.2 Phải bảo đảm phát triển hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn cảnh quan đặc thù, di sản văn hóa của địa bàn trong quá trình phát triển.
	4.4.2.3 Phải bảo đảm sự thuận lợi cho cung cấp dịch vụ công cộng, cây xanh sử dụng công cộng và hạ tầng kỹ thuật đến đại bộ phận dân cư.
	4.4.2.4 Phải xác định các khu vực xây dựng phù hợp với dự báo, tính toán dân số, vừa đủ cho nhu cầu dự kiến, tránh phát triển tràn lan, tránh mở rộng, hạn chế nối liền các khu dân cư riêng lẻ làm ảnh hưởng đến cấu trúc tự nhiên, đặc biệt là cấu trúc t...
	4.4.2.5 Phải tạo điều kiện phát triển tiếp nối các cấu trúc định cư nông nghiệp – nông thôn truyền thống, bảo tồn giá trị kiến trúc – cảnh quan hiện hữu.
	4.4.2.6 Phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phát minh - sáng tạo mới vào phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững, giảm thiểu tác động môi trường.
	4.4.2.7 Phải phù hợp với mô hình sản xuất chính ở địa bàn.
	4.4.2.8 Việc bố trí các khu dân cư có thể được phân tán thành từng cụm, dải, điểm nhỏ tùy theo địa hình, phong tục tập quán, song phải bảo đảm tính kết nối mạng lưới về giao thông, hạ tầng chung, an toàn vệ sinh môi trường và yêu cầu về an ninh quốc
	phòng; đồng thời phải khắc phục được các hiện tượng phát triển phân tán tự phát trải dài theo tuyến đường, sông, suối, bằng cách từng bước sắp xếp lại khu vực dân cư hiện hữu vào khu dân cư tập trung có quy mô từ 2 000 người trở lên đối với đồng bằng,...
	4.4.2.9 Không bố trí đất dân dụng nông thôn mới sát các tuyến đường liên xã trở lên. Trường hợp khu dân cư nông thôn hiện hữu trực tiếp bám theo các tuyến đường từ cấp đường liên xã trở lên, phải bảo đảm khoảng lùi tối thiểu là 6 mét so với chỉ giới h...


	4.5 Yêu cầu đối với đất đơn vị ở nông thôn
	4.5.1 Thành phần của đất đơn vị ở nông thôn
	4.5.1.1 Đất đơn vị ở nông thôn được xác định tại cấp độ quy hoạch chung.
	4.5.1.2 Khi triển khai quy hoạch ở cấp độ quy hoạch tiếp theo, đất đơn vị ở nông thôn được phân tách thành các loại đất sau:
	4.5.1.3 Đất đơn vị ở nông thôn không bao gồm các loại đất sau:

	4.5.2 Quy hoạch đất đơn vị ở nông thôn
	4.5.2.1 Mô hình đơn vị ở nông thôn phải được tổ chức phù hợp với mô hình sản xuất, kế thừa - phát huy giá trị mô hình định cư truyền thống, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông thôn tiên tiến như làng nghề, du lịch cộng đồng, logistics, hướng đế...
	4.5.2.2 Bố trí hệ thống dịch vụ công cộng, cây xanh sử dụng công cộng, hạ tầng chung cấp đơn vị ở bảo đảm phục vụ đại đa số dân cư; bố trí các khu dân cư bảo đảm phối hợp hiệu quả với mô hình sản xuất nông nghiệp - nông thôn, tiết kiệm đất đai, hạn ch...
	4.5.2.3 Các chức năng cơ bản cho lô đất nhà ở nông thôn gồm đất xây dựng nhà ở và đất nông nghiệp gắn với nhà ở.
	4.5.2.4 Diện tích lô đất nhà ở nông thôn phải bảo đảm bố trí hợp lý các chức năng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan chung.
	4.5.2.5 Các công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất nhà ở nông thôn phải có hệ thống kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường.
	4.5.2.6 Thành phần chức năng trong đất đơn vị ở nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và không được nhỏ hơn quy định tại Bảng 28 dưới đây:


	4.6 Yêu cầu đối với đất dịch vụ công cộng tại nông thôn
	4.6.1 Phân cấp và phân loại đất dịch vụ công cộng tại nông thôn
	4.6.1.1 Đất dịch vụ công cộng tại nông thôn gồm: Đất giáo dục; Đất y tế; Đất văn hóa – thể thao; Đất dịch vụ công cộng khác.
	4.6.1.2 Mỗi loại đất dịch vụ công cộng chia làm ba cấp, gồm:
	4.6.1.3 Tùy theo vị trí, quy mô, tính chất từng khu vực, quy hoạch phải bảo đảm bố trí đủ đất dịch vụ công cộng cho từng cấp và nhóm nêu trên; xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận và các đối tượng là dân số vãng lai, lưu trú.

	4.6.2 Quy hoạch đất dịch vụ công cộng tại nông thôn
	4.6.2.1 Diện tích đất dịch vụ công cộng cấp khu vực tại nông thôn phải phù hợp với quy định tại Bảng 29 dưới đây:
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	4.6.2.2 Đất dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở tại nông thôn, không bao gồm trường hợp đặc thù, phải bảo đảm bán kính phục vụ không quá 2 km đến đại đa số dân cư trong đơn vị ở.
	4.6.2.3 Diện tích đất dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở tại nông thôn phải đáp ứng các chỉ tiêu tại Bảng 30 dưới đây:

	4.6.3 Yêu cầu đối với tổ chức không gian khu trung tâm xã
	QCVN 01:2026/BXD
	4.6.3.1 Khu trung tâm xã là khu vực bố trí tập trung các chức năng dịch vụ công cộng cấp khu vực, bao gồm các lĩnh vực: hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, dịch vụ, cây xanh công cộng.
	4.6.3.2 Khu trung tâm hành chính xã gồm: Trụ sở làm việc cấp xã của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công an, xã đội, các đoàn thể và các cơ quan khác. Khu trung tâm hành chính xã không được bố trí tách rời với khu dân cư mà phải được kết ...
	4.6.3.3 Các công trình dịch vụ công cộng cấp xã bao gồm: trung tâm văn hóa thể dục thể thao, các câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trạm y tế xã, chợ, c...
	4.6.3.4 Trong trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo khu trung tâm hành chính xã, các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước cấp xã và các công trình dịch vụ công cộng cấp khu vực phải được bố trí tập trung tại một phạm vi nhất định xung quanh trụ sở ủy ban nh...


	4.7 Yêu cầu đối với đất cây xanh, đất có mặt nước tại nông thôn
	4.8 Yêu cầu đối với tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp
	4.9 Yêu cầu đối với tổ chức không gian sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	4.10 Yêu cầu đối với quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt và phòng chống thiên tai, thảm họa
	4.11 Yêu cầu đối với quy hoạch giao thông vận tải
	4.12 Yêu cầu đối với quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng công cộng
	4.12.1 Yêu cầu chung
	4.12.1.1 Phải bảo đảm cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ công cộng và sản xuất. Đối với các khu vực không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia, phải quy hoạch các nguồn năng lượng khác thay thế như thủy điện nhỏ, năng lượng mặ...
	4.12.1.2 Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng công cộng phải bảo đảm an toàn sử dụng, phòng chống cháy nổ.

	4.12.2 Nhu cầu cấp điện
	4.12.2.1 Nhu cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt nông thôn phải bảo đảm cung cấp tối thiểu 150 W / người.
	4.12.2.2 Nhu cầu điện phục vụ công cộng, dịch vụ phải đạt tối thiểu 15 phần trăm nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt.
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	4.12.2.3 Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các điều kiện cụ thể.

	4.12.3 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng
	4.12.3.1 Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, giảm thiểu giao cắt với đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.
	4.12.3.2 Mạng lưới điện trung và hạ thế phải hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông chính và các khu vực sản xuất công nghiệp.
	4.12.3.3 Tỷ lệ đường khu vực tại trung tâm xã được chiếu sáng phải đạt tối thiểu 50 phần trăm.
	4.12.3.4 Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các quy định tại Quy định kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.
	4.12.3.5 Các công trình cấp điện phải tuân thủ QCVN 07-5:2023/BXD, QCVN 26:2025/BCT.

	4.12.4 Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định và công trình cấp khí đốt

	4.13 Yêu cầu đối với quy hoạch cấp nước
	4.14 Yêu cầu đối với quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải
	4.15 Yêu cầu đối với quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn
	4.15.4 Khoảng cách an toàn về môi trường của điểm tập kết phải bảo đảm tối thiểu 25 m. Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở trung chuyển và xử lý chất thải rắn phải bảo đảm các quy định tại điểm 2.11.4.

	4.16 Yêu cầu đối với quy hoạch nghĩa trang
	4.16.1.1 Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất, phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu an táng trước mắt và lâu dài.
	4.16.1.2 Tổng diện tích các nghĩa trang tập trung, không bao gồm nghĩa trang liệt sĩ, phải bảo đảm tối thiểu 0,04 ha / 1 000 người.
	4.16.1.3 Khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang phát triển mới phải bảo đảm tuân thủ các quy định tại Bảng 23.


	5 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
	6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - FAX: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-27T12:55:49+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đã ký lên văn bản này!




